

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÀI LIỆU 
HỘI NGHỊ GIAO BAN

TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Lưu hành nội bộ)
Hà Nội, tháng 4/2013

DANH MỤC BÁO CÁO
	TT
	Đơn vị
	Trang

	1 
	Vụ Giáo dục Trung học
	3

	2 
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
	9

	3 
	Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
	13

	4 
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình
	19

	5 
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
	22

	6 
	Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
	28

	7 
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang
	32

	8 
	Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
	35

	9 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên – tỉnh Hà Giang
	40

	10 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Mê – tỉnh Hà Giang
	43

	11 
	Trường THCS Kim Đồng – Tân Lạc – Hòa Bình
	45

	12 
	Bộ môn Vật lý THCS Kim Đồng – Tân Lạc – Hòa Bình
	49

	13 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk
	51

	14 
	Trường THCS Hùng Vương - Buôn Hồ - Đắk Lắk
	60

	15 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo Krông Ana – tỉnh Đắk Lắk
	64

	16 
	Trường THCS 1 Khánh Hải - Trần Văn Thời – Cà Mau
	68

	17 
	Trường THCS Cuối Hạ - Kim Bôi – Hòa Bình
	70

	18 
	Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc – Lê Chân – Hải Phòng
	72

	19 
	Trường THCS Hữu Nghị - TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình
	76

	20 
	Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
	78

	21 
	Bộ môn Vật lý, trường CĐSP Hà Nội
	85

	22 
	Bộ môn Hóa học, trường CĐSP Hà Nội
	90

	23 
	Bộ môn Sinh học, Trường CĐSP Hà Nội
	95


BÁO CÁO SƠ KẾT ĐỀ ÁN

TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2015





Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về việc phê duyệt Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột (BTNB) ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”, tổ thư kí Ban chỉ đạo Đề án tổng hợp một số công việc đã triển khai và dự kiến một số hoạt động trong thời gian tới để báo cáo Thứ trưởng, cụ thể như sau:

Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" được chia thành hai giai đoạn gồm 13 hoạt động:

Giai đoạn từ 2011-2013: Giai đoạn triển khai thí điểm. 

Giai đoạn từ 2014–2015: Giai đoạn triển khai đại trà trên toàn quốc. 

I. Những hoạt động đã triển khai

1. Xây dựng và triển khai Đề án

Trong thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 12/1011 Vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học (GDTH), Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất (THCSVKKN) đã tổ chức khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình việc dạy học và đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên tại một số trường học trong và ngoài nước, trên cơ sở đó Vụ GDTrH đã triển khai xây dựng Đề án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển. Sau khi Đề án được phê duyệt, Ban chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tới các đơn vị tham gia thí điểm tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào tháng 6/2012 với sự tham gia của 10 sở GDĐT, trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hà Nội, trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT.

2. Biên soạn tài liệu

Để chuẩn bị cho việc biên soạn tài liệu về phương pháp BTNB, trong thời gian từ tháng 8/2011 đến tháng 10/2011, Bộ GDĐT đã cử của các chuyên viên của Vụ GDTrH, các giảng viên của trường CĐSP Hà Nội và ĐHSP Hà Nội tham gia các lớp tập huấn về phương pháp BTNB do các Giáo sư người Pháp trực tiếp sang Việt Nam tập huấn với sự giúp đỡ tổ chức của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Đến nay, các tài liệu đã biên soạn gồm:


- Giới thiệu về Đề án "Triển khai phương pháp BTNB ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015".


- Phương pháp BTNB trong dạy học các môn khoa học cấp Tiểu học và cấp THCS.


- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Vật Lí cấp THCS.


- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Hóa học cấp THCS.


- Phương pháp BTNB trong dạy học môn Sinh học cấp THCS.

Hiện nay, trường CĐSP Hà Nội đang tổ chức viết tài liệu về phương pháp BTNB dành cho các trường CĐSP.

3. Tập huấn giáo viên

Trong thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 8/2012, Bộ GDĐT đã triển khai tập huấn về phương pháp BTNB cho cán bộ quản lí và giáo viên các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THCS của 8 tỉnh gồm Hà Nội, Hải phòng, Hòa Bình, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đăk Lăk và Cà Mau với số lượng 114 người/tỉnh dưới sự hỗ trợ kinh phí tổ chức tập huấn của Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học và Dự án phát triển Giáo dục THCSVKKN.
Từ tháng 01/2013 và tháng 02/2013, theo đề nghị của một số đơn vị, Bộ GDĐT đã tổ chức tập huấn về phương pháp BTNB cho giáo viên THCS thuộc 5 đơn vị gồm: Đồng Tháp, Bắc Kạn, Ninh Bình, Lào Cai và sinh viên năm cuối trường CĐSP Hà Nội, kinh phí tổ chức tập huấn từ Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học.

4. Xây dựng website

Một trong các hoạt động của Đề án là xây dựng website nhằm chia sẻ và nhân rộng phương pháp BTNB tới đông đảo giáo viên trong toàn quốc. Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu trường ĐHSP Hà Nội là đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng website này. Hiện nay website đã sẵn sàng đi vào hoạt động với địa chỉ www.bantaynanbot.edu.vn. Trong thời gian tới, các kết quả của Đề án sẽ thường xuyên được cập nhật trên website để đông đảo giáo viên trong toàn quốc tham khảo và chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

5. Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ

Sau khi triển khai tập huấn về phương pháp BTNB cho các giáo viên thuộc các tỉnh tham gia thí điểm, Vụ GDTrH đã tổ chức các đoàn công tác đến kiểm tra, tư vấn và hỗ trợ tại: Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Đăk Lăk, Cà Mau, Thừa Thiên-Huế. Qua công tác kiểm tra, đoàn công tác nhận thấy các đơn vị đã đẩy mạnh việc triển khai phương pháp BTNB, các nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc áp dụng phương pháp BTNB. Việc vận dụng phương pháp BTNB vào dạy học ở các trường phổ thông đã bước đầu thu được kết quả.
II. Một số kết quả đã đạt được

 1. Về mặt nhận thức

Bước đầu đã tạo ra một sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và phương pháp BTNB nói riêng. Sư chuyển biến đó thể hiện ở một số điểm sau:

- Tất cả các địa phương được chọn làm thí điểm đều đã nhận thức đầy đủ về phương pháp BTNB và đã triển khai các hoạt động cụ thể nhằm áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học trong trường THCS.

- Nhiều phòng GDĐT và trường THCS đã nhận thức rõ về tính ưu việt của phương pháp BTNB đối với việc phát triển năng lực của học sinh và đã tích cực triển khai áp dụng phương pháp BTNB vào các bài học cụ thể trong các bộ môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

- Bước đầu đã tạo được sự đồng thuận giữa cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc áp dụng phương pháp BTNB ở trường phổ thông.

2. Về năng lực của giáo viên

Từ nhận thức đúng đắn, nhiều giáo viên trong các trường THCS được chọn làm thí điểm đã tích cực áp dụng phương pháp BTNB trong các bài học cụ thể. Thông qua việc áp dụng đó, năng lực của nhiều giáo viên đã được nâng cao thể hiện ở khả năng thiết kế tiến trình dạy học và tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh. Cụ thể là:

- Nhiều kế hoạch bài học do giáo viên thiết kế đã thể hiện rõ sự thông hiểu về tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB;

- Bước đầu giáo viên đã có khả năng thiết kế nội dung dạy học theo các chủ đề phù hợp với tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB. Một số giáo viên đã thiết kế được các chủ đề liên môn để tổ chức dạy hoc theo phương pháp BTNB đạt hiệu quả cao.

- Nhằm tổ chức tốt hoạt động học của học sinh theo phương pháp BTNB đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn và sử dụng thành thạo các thí nghiệm thực hành. Qua đó, năng lực khai thác và sử dụng thí nghiệm của giáo viên đươc nâng cao.

- Khả năng thiết kế thiết bị dạy học và tài liệu tham khảo của giáo viên được nâng cao. Nhiều giáo viên đã chủ động chế tạo ra các dụng cụ thí nghiệm đơn giản để phục vụ cho tổ chức các hoạt động của học sinh, từ dụng cụ thí nghiệm hỗ trợ tạo tính huống xuất phát, hỗ trợ học sinh bộc lộ các quan niệm ban đầu đến các dụng cụ thí nghiệm để học sinh thực hiện việc kiểm tra các giả thuyết. Nhiều giáo viên đã có khả năng xây dựng hệ thống tư liệu cho chủ đề dạy học nhằm hỗ trợ hoạt động tìm tòi, khám phá của học sinh… 

- Khả năng tổ chức hoạt động dạy học trên lớp của giáo viên được nâng cao thể hiện ở kĩ năng tổ chức hoạt động nhóm, kĩ năng điều khiển thảo luận, kĩ năng đặt câu hỏi định hướng học sinh…

3. Nguồn tư liệu hỗ trợ

- Hệ thống tài liệu đã được biên soạn về phương pháp BTNB là nguồn tài liệu tham khảo có chất lượng cho giáo viên. Ngoài tài liệu tập huấn chung về phương pháp BTNB, các tài liệu dành cho từng bộ môn Vật lý, Hóa học và Sinh học với các ví dụ cụ thể giúp cho giáo viên hiểu rõ hơn về tiến trình sư phạm của phưng pháp, đồng thời qua đó cũng giúp cho giáo viên có thể khai thác nhiều nguồn lực khác nhau nhằm hỗ trợ cho hoạt động dạy học theo phương pháp BTNB ở trường phổ thông.

- Qua thời gian triển khai thí điểm, nhiều chủ đề dạy học đã được các giáo viên xây dựng, nhiều giáo án hay kế hoạch bài học theo phương pháp BTNB đã được thiết kế va thử nghiệm trong các trường THCS. Đây là nguồn tài liệu tham khảo quý dành cho giáo viên trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

- Trang web về phương pháp BTNB được xây dựng tạo lập một kho tư liệu về phương pháp này trên mạng làm tài liệu bổ trợ cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, đây cũng là một địa chỉ quan trọng để giáo viên và học sinh trong toàn quốc giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp BTNB. Thêm vào đó, trong thời gian tới, việc tập huấn và nhân rộng phương pháp BTNB sẽ được tổ chức thông qua website này để đảm bảo được tính hiệu quả và chất lượng cao hơn, bền vững hơn.

III. Một số hạn chế

- Công tác chỉ đạo của Bộ GDĐT còn chưa đồng bộ với việc triển khai áp dụng phương pháp BTNB ở các địa phương, chưa có những văn bản hướng dẫn cụ thể về tổ chức nội dung dạy học và tiêu chí đánh giá giờ dạy phù hợp với yêu cầu của phương pháp BTNB.

- Việc hiểu và vận dụng phương pháp BTNB trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên còn chưa thống nhất. Cá biệt có một số giáo viên còn hiểu chưa đúng về tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB dẫn đến việc áp dụng khiên cưỡng, thiếu hiệu quả.

- Một số cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên còn thụ động trong việc thiết kế nội dung và tiến trình dạy học, lệ thuộc nhiều vào sách giáo khoa. Chính vì vậy nhiều bài học vẫn được thiết kế để tiến hành trong thời gian 1 tiết học, trong khi phương pháp BTNB đòi hỏi phải tăng cường hoạt động tự chủ của học sinh nên cố thể cần nhiều thời gian hơn. Cũng chính vì thế, các bài học còn chưa tạo được điều kiện để học sinh có thể khai thác các tư liệu dạy học ngoài nội dung sách giáo khoa để giải quyết các vấn đề đặt ra. Điều đó làm cho việc áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học trở nên gò bó, khiên cưỡng, thiếu sáng tạo. Giáo viên cũng vì thế mà cảm thấy việc áp dụng phương pháp này vào dạy học gặp nhiều khó khăn.

- Năng lực tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên còn hạn chế. Nhiều giáo viên đã được biết đến các kỹ thuật dạy học tích cực nhưng lại chưa có khả năng vận dụng. Đặc biệt, giáo viên thường chưa có khả năng vận dụng một cách linh hoạt việc tổ chức cho học hoạt động nhóm nên thường gặp khó khăn đối với các lớp học có sĩ số đông.

- Việc hợp tác của các giáo viên trong tổ chuyên môn nhằm lựa chọn các chủ đề dạy học theo phương pháp BTNB, thiết kế kế hoạch bài học, tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm còn hạn chế. Số lượng các chủ đề và kế hoạch bài học đạt chất lượng, đảm bảo đúng tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB còn ít.

- Vấn đề thu hút sự quan tâm của các tổ chức xã hội và gia đình vào hoạt động dạy học theo phương pháp BTNB còn chưa được chú trọng đúng mức. Học sinh chưa có nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn thông tin và tư liệu ngoài nhà trường phục vụ hoạt động tìm tòi, nghiên cứu của mình trong học tập.

- Việc xây dựng nguồn tài liệu bổ trợ về phương pháp BTNB cho cả hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh còn hạn chế. Bộ tài liệu đã biên soạn, nhất là tài liệu dành cho các bộ môn còn thiếu những ví dụ minh họa có chất lượng. Trang web về BTNB tuy đã được xây dựng và đưa vào hoạt động nhưng nguồn tư liệu còn ít, chưa tạo được diễn đàn thảo luận sôi nổi của đông đảo giáo viên và học sinh.

IV. Một số hoạt động cần tiếp tục triển khai

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo

Bộ GDĐT sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, tiêu chí đánh giá giờ dạy… để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên vận dụng một cách sáng tạo phương pháp BTNB vào dạy học.

Các sở GDĐT tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm về việc triển khai áp dụng phương pháp BTNB, xây dựng các văn bản chỉ đạo kịp thời và thiết thực.

2. Xây dựng nội dung dạy học theo phương pháp BTNB

Để nâng cao nhận thức và năng lực của giáo viên về phương pháp BTNB, các nhà trường cần tập trung chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn tập trung thảo luận để hiểu sâu sắc về phương pháp BTNB, từ đó thực hiện tốt các nội dung sau:

- Lựa chọn và xây dựng một số chủ đề môn học hay liên môn phù hợp với phương pháp BTNB. Mỗi chủ đề có thể bao gồm các kiến thức và kỹ năng của nhiều tiết học trong chương trình.

- Thiết kế tiến trình dạy học các chủ đề đã xây dựng theo phương pháp BTNB, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định nhưng không nhất thiết phải theo trình tự của sách giáo khoa.

- Lựa chọn, thiết kế thiết bị dạy học và tài liệu bổ trợ phù hợp với tiến trình dạy học đã soạn thảo nhằm tổ chức được hoạt động học của học sinh theo phương pháp BTNB.

- Lựa chọn giáo viên dạy minh họa, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ học với quan điểm tập trung vào hoạt động học của học sinh (không nhận xét, phê phán giáo viên dạy minh họa). Thông qua hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để tất cả giáo viên cùng nâng cao trình độ.

- Sau khi đã chỉnh sửa, thống nhất và được nhà trường phê duyệt báo cáo cấp trên, các giáo viên đều sử dụng để tổ chức hoạt động dạy học trên lớp mình phụ trách. Kế hoạch dạy học đó cũng chính là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

3. Xây dựng nguồn tư liệu về phương pháp BTNB trên website

- Bộ GDĐT xây dựng tài liệu tập huấn, video về các bài học minh họa, nguồn tư liệu hỗ trợ hoạt động dạy học và tổ chức các khóa tập huấn về phương pháp BTNB trên website.

- Cùng với việc triển khai áp dụng phương pháp BTNB như trên, các sở GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo các nhà trường định kỳ cập nhật các chủ đề, tiến trình dạy học, video giờ học… và chia sẻ kinh nghiệm trên website.

4. Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ các địa phương

Bộ GDĐT thường xuyên tổ chức các đoàn công tác nhằm kiểm tra tình hình triển khai áp dụng phương pháp BTNB tại các địa phương, qua đó kịp thời tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết.

5. Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp BTNB

- Trong quá trình triển khai thực hiện, khuyến khích các địa phương tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm về việc áp dụng phương pháp BTNB, nhất là thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

- Vào thời điểm phù hợp, Bộ GDĐT cần tổ chức các Hội thảo để giáo viên toàn quốc có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp BTNB nói riêng và phát triển chuyên môn nói chung./.

BÁO CÁO

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

Năm học 2012-2013

 
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội
Thực hiện hướng dẫn triển khai sơ kết đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” số 1538/BGDĐT - GDTrH ngày 11/3/2013 và kế hoạch  tập huấn đề án “Bàn tay nặn bột” ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

Sở GD&ĐT Hà Nội xin báo cáo việc triển khai thực hiện thí điểm phương pháp dạy học “Bàn tạy nặn bột” ở 5 quận, huyện là Hà Đông, Long Biên, Thạch Thất, Hoàn Kiếm và Thanh Xuân  năm học 2012-2013 như sau:


- Tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán 3 môn Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học tại Hải Phòng từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2012;

- Tập huấn đại trà cho các GV trong từng Quận, Huyện trong tháng 9 và tháng 10/2012;
- Triển khai dạy học thí điểm theo phưong pháp “bàn tay nặn bột” ở các trường THCS Minh Hà, THCS Thanh Quan, THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Trưng Vương, THCS Bình Phú, THCS Bình Yên , THCS Phan Đình Giót, THCS Việt – An, THCS Nhân Chính, THCS Gia Thụy, Ái Mộ, Thạch Bàn, Ngọc Thụy mỗi môn ít nhất 03 tiết dạy học chuyên đề, sau mỗi tiết dạy họp rút kinh nghiệm, trao đổi về thuận lợi, khó khăn; điều tra HS, điều tra GV.

Qua việc thực hiện các chuyên đề của các đơn vị Quận, Huyện thí điểm Sở GD & ĐT Hà Nội thấy có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

I. Thuận lợi

- Sở đã được Lãnh đạo Bộ GDĐT hỗ trợ về tài liệu và giảng viên tập huấn, đồng thời được Bộ GDĐT tổ chức cho một số chuyên viên phụ trách, giáo viên cốt cán đi tập huấn về phương pháp dạy học này tại Đồ sơn- Hải Phòng 5 ngày, tại Huế 4 ngày.


- Giáo viên được đi tập huấn đều là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn vững vàng, một số đồng chí đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố và cấp Quận, Huyện.


- Các trường THCS  trên địa bàn 5 Quận, Huyện đã được  các cấp lãnh đạo đầu tư về cơ sở vật chất của trường Chuẩn quốc gia nên có đầy đủ các phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, đảm bảo cho việc triển khai phương pháp này được thuận lợi.


-  Điều tra học sinh


Học sinh rất thích học theo phương pháp BTNB vì:


+ Học sinh được trình bày những hiểu biết, các quan niệm riêng của mình về sự vật, hiện tượng liên quan đến bài học;

+ Học sinh được tự tay làm thí nghiệm, tự rút ra kết luận nên hiểu bài hơn;

+ Học sinh được quan sát trực tiếp các vật thật, quan sát các hiện tượng hóa học thực tế;

+ Học sinh được trình bày ý kiến của mình với các bạn trong nhóm, trong lớp;

+ Các kiến thức lí thuyết được kiểm chứng bằng vật thật, các phản ứng thật, thao tác thực hành, quan sát các hiện tượng hóa học thực tế, kiến thức được khắc sâu, các em nhớ kiến thức lâu hơn;

+ Học sinh được đưa ra các câu hỏi, các thắc mắc về kiến thức thực tế trong đời sống mà các em chưa hiểu, chưa giải thích được và sau đó tự minh giải đáp được thắc mắc;

+ Học sinh thấy giờ học thoải mái, không bị gò bó.


- Điều tra giáo viên


Mặc dù các giáo viên nhận thấy áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học sẽ phát huy được tính tích cực của học sinh nhưng hầu hết họ đều cho rằng khi dạy học theo quan điểm này thuận lợi thì ít mà khó khăn thì nhiều.


+ Ở một số trường, cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, thuận lợi cho việc tổ chức cho học sinh nghiên cứu, tìm tòi theo các nhóm;

+ Đội ngũ giáo viên tâm huyết, nhiệt tình;

+ Được sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, phòng giáo dục quận, huyện;

+ Đa số học sinh yêu thích nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức có tính thực tiễn cao;

+ Học sinh hào hứng, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

II. Khó khăn

- Số giáo viên dạy môn Lý- Hóa- Sinh được biên chế tại các trường chiếm cơ số ít. Đa số mỗi trường có 1 GV dạy bộ môn này. Nhiều đồng chí  giáo viên đã cao tuổi; 


- Thời gian tiếp cận phương pháp này còn chưa nhiều;

- Kĩ năng  thực hành của học sinh còn chưa thành thạo;

- Theo như yêu cầu của phương pháp này thì mỗi lớp chỉ có khoảng 25 học sinh song hiện tại số học sinh trên mỗi lớp của  các nhà trường còn rất đông từ 40 đến 45 học sinh;

- Chương trình dạy học chưa được thay đổi vẫn sử dụng chương trình cũ mà thời lượng dạy theo phương pháp này 1 tiết bằng 2 tiết bình thường;

- Do tham gia đề án thí điểm việc tiếp cận phương pháp dạy còn mới mẻ, nên khi dạy còn gặp nhiều khó khăn như: Học sinh đưa ra quá nhiều tình huống đặc biệt các em đưa ra các tình huống do các em dựa vào cảm tính hoặc dựa vào thông tin nên giáo viên mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề mà học sinh đưa ra;

- Thiết bị thí nghiệm ở 03 bộ môn còn hạn chế như: Thiếu độ chính xác, nhiều thiết bị không phù hợp… gây ra khó khăn cho giáo viên khi thực hiện thí nghiệm;

- Công tác chuẩn bị mẫu vật, thiệt bị thí nghiệm đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức thậm chí cả tiền của và rất nhiều những khó khăn trong quá trình thực hiện.
III. Nhận xét các chuyên đề cấp Quận


Trường tổ chức chuyên đề: Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất.

Giáo viên dạy chuyên đề: nhiệt tình, có trách nhiệm chuẩn bị rất chu đáo tư liệu, giáo án, thiết bị dạy học phục vụ tiết dạy; bám sát định hướng chuyên đề. Các chuyên đề thí điểm phương pháp BTNB đã thể hiện rõ và đúng tinh thần của phương pháp, đã tạo cơ hội để học sinh bày tỏ ý kiến của mình và đề xuất các thí nghiệm và cách tiến hành thí nghiệm để từ đó chủ động lĩnh hội kiến thức mới. Học sinh đã được làm quen với cách học của phương pháp này nên rất sôi nổi, tích cực chủ động trong giờ học.


Qua mỗi chuyên đề, phòng GDĐT đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề chính sau:

- Tiết dạy đã phù hợp với đặc trưng của phương pháp BTNB chưa?

- Hiệu quả của tiết dạy? Những thuận lợi và khó khăn?


- Đề xuất cách tháo gỡ các khó khăn đó trong quá trình dạy học.


Giáo viên dự chuyên đề nghiêm túc trao đổi, thảo luận sau chuyên đề sôi nổi, chân thành và ý thức xây dựng cao. 

IV. Đề xuất, kiến nghị

Với những thuận lợi và bất cập  trong quá trình triền khai thí điểm phương pháp BTNB với 3 môn học Lý – Hóa - Sinh, sở GDĐT Hà Nội có một số đề xuất sau:

- Chỉ triển khai ở một số tiết học đặc thù áp dụng được phương pháp BTNB. Vì vậy không thể tiến hành dạy đại trà phương pháp này ở tất cả các tiết học.


- Phương pháp dạy học tích cực này tạo động lực cho học sinh chủ động tìm tòi khám phá kiến thức, tuy nhiên trong khuôn khổ của tiết học, khung chương trình của môn học quy định, GV nên kết hợp một số khâu của phương pháp BTNB trong quá trình lên lớp.


- Tiết học hiệu quả hơn khi GV kết hợp khéo léo phương pháp BTNB với các phương pháp dạy học tích cực khác.


- Trong  giai đoạn tiếp theo, đề nghị  Sở GDĐT cho các đơn vị tiếp tục lựa chọn các môn học, tiết dạy phù hợp với phương pháp BTNB để tổ chức dưới dạng chuyên đề cấp trường, cấp quận huyện. 


- Bộ GDĐT tiếp tục hỗ trợ cho cơ sở các điều kiện về tài liệu, CSVC để tiến hành thuận lợi với PP dạy học này.
 


- Tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn cho giáo viên tham gia đề án được học hỏi trong các giai đoạn tiếp theo.


- Đầu tư cho các trường tham gia đề án các thiết bị thí nghiệm chính xác, phù hợp để việc tiến hành làm thí nghiệm cho chuẩn xác.


- Đây là phương pháp mới đang triển khai thí điểm nên còn nhiều bỡ ngỡ trong việc áp dụng các bước của phương pháp dễ bị trùng lặp, thời gian áp dụng phương pháp mất nhiều quá so với quy định của một tiết học. Phương pháp đòi hỏi học sinh, giáo viên có sự chuẩn bị trước nhiều cả về nội dung, mẫu vật, các trang thiết bị dạy học khác nên tốn kém về kinh phí. Sở GDĐT Hà Nội đề nghị tổ chức tập huấn đối với giáo viên ở các môn Lý, Hóa, Sinh để được tiếp thu cụ thể hơn về phương pháp BTNB.
BÁO CÁO SƠ KẾT

TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶT BỘT"
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

Thực hiện Công văn số 1538/BGDĐT-GDTrH ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai sơ kết Đề án phương pháp Bàn tay nặn bột (BTNB), sở GDĐT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai phương pháp BTNB vào ngày 20/3/2013. Hội nghị sơ kết đã nhận được nhiều ý kiến, tham luận. Công tác triển khai phương pháp BTNB đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ; thu được những bài học bổ ích, thiết thực; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng đã được nhìn thấy.

I. Những kết quả đã đạt được

1. Công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Công tác tập huấn

Sở GDĐT Thừa Thiên Huế đã thực hiện và chỉ đạo tốt công tác thông tin, tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán về phương pháp BTNB, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, cũng như giúp đỡ về nhiều mặt cho các trường phổ thông trong quá trình thực hiện phương pháp này.

1.2. Các văn bản chỉ đạo về PP BTNB của Sở Giáo dục và Đào tạo

- Quyết định số 980/QĐ-SGDĐT ngày 06/7/2011 về việc thành lập Ban Tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn về PP BTNB năm 2011.

- Công văn số 985/SGDĐT-GDTH ngày 07/7/2011 về việc cử người tham dự lớp Bồi dưỡng PP BTNB năm 2011 của Bộ GD&ĐT tổ chức tại Huế.

- Công văn số 1786/SGDĐT-GDTrH ngày 27/9/2012 về Hội nghị triển khai PP BTNB cho năm học 2012-2013. Hội nghị đã được tổ chức ngày 10/5/2012.

- Công văn số 1870/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2012 về việc ban hành Kế hoạch triển khai PP BTNB cấp THCS giai đoạn 2012-2015  tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Công văn số 227/SGDĐT-GDTrH ngày 04/02/2013, về việc đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về triển khai PP BTNB ở đơn vị và gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Tổ chức tập huấn, học tập và quán triệt phương pháp BTNB cho cán bộ quản lý các phòng GDĐT, các trường THCS trực thuộc


Ngay từ hè 2011, Sở GDĐT đã cử đoàn CBQL, GV tham gia đợt tập huấn toàn quốc phương pháp BTNB đầu tiên của Bộ GDĐT phối hợp với Hội Gặp Gỡ Việt Nam ở Pháp được tổ chức tại trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Huế vào tháng 7 năm 2011. 

Trong năm học 2011-2012, Sở GDĐT đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ và chỉ đạo một số đơn vị có điều kiện thí điểm triển khai (TP Huế: THCS Nguyễn Chí Diểu, THCS Hùng Vương; huyện Phú Vang: THCS Phú Dương, THCS Đa; huyện Hương Trà: THCS Hương Toàn; huyện Phú Lộc: THCS Thị trấn Phú Lộc).

Năm học 2011-2012, Sở GDĐT đã cử 02 đoàn CBQL, GV tham gia tập huấn của Bộ GDĐT: Đợt 1 gồm 114 cán bộ, giáo viên tại Đà Nẵng từ 16/7 - 19/7/2012; Đợt 2 gồm 09 CBQL tham gia tập huấn tại Huế từ 29/7 - 03/8/2012.
2. Việc triển khai phương pháp BTNB

2.1. Công tác triển khai phương pháp BTNB tại phòng GDĐT và trường THCS

- Các Phòng GDĐT tham gia thí điểm chương trình đã chỉ đạo các trường THCS xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công và tiến hành các tiết dạy theo kế hoạch của Sở. Cụ thể, các phòng GDĐT đã tổ chức các hoạt động sau:

+ Tổ chức phổ biến, quán triệt về lịch sử hình thành, ý nghĩa, các nguyên tắc, các bước tiến hành của phương pháp BTNB đối với một số hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS, cộng tác viên thanh tra, thành viên hội đồng bộ môn cấp THCS.

+ Lên kế hoạch để các GV và BGH các trường cùng dự các tiết dạy theo phương pháp này;

+ Tổ chức thao giảng cho giáo viên các môn Lý, Hóa, Sinh dự và tham gia buổi góp ý.

+ Chỉ đạo các Hội đồng bộ môn thảo luận và chia sẻ cho GV trong toàn huyện.

- 15 trường THCS thí điểm đã làm tốt công tác triển khai các tiết dạy theo phương pháp này một cách nghiêm túc, được giáo viên đón nhận rất nhiệt tình, hào hứng.

2.2. Kết quả thực hiện
Về công tác chỉ đạo thực hiện phương pháp BTNB

- Các Phòng GDĐT đã quán triệt đầy đủ nhiệm vụ, yêu cầu đến đội ngũ cán bộ giáo viên các trường tham gia thí điểm phương pháp BTNB; đã có văn bản chỉ đạo triển khai phương pháp BTNB trên địa bàn, đã tổ chức thực hiện khá đồng bộ và đúng kế hoạch.
- Công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát của Phòng GDĐT đã khá thường xuyên và sâu sát.

Về thực hiện kế hoạch triển khai phương pháp BTNB

Đã tổ chức 81 tiết dạy theo phương pháp BTNB (30 tiết Vật lý, 27 tiết Hóa học, 24 tiết Sinh học). Điều này thể hiện phương pháp này đang được tiếp nhận một cách hào hứng và hiệu quả, đồng thời cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của các phòng GDĐT, của BGH các trường và sự nhiệt tình hăng hái tham gia của GV trực tiếp giảng dạy. 

2.3. Kết quả đạt được sau khi triển khai phương pháp BTNB

Đối với giáo viên, CBQL

- Giáo viên tiết kiệm nhiều thời gian cho việc thuyết trình diễn giải, tạo không khí cởi mở, vui vẻ trong toàn lớp học, tăng cường hứng thú của học sinh trong học tập. Việc thực hiện tốt các quy trình của phương pháp vào tiết dạy đã làm cho giờ học đạt hiệu quả cao. 

- Tạo phong cách năng động, xử lý tình huống nhanh, chính xác; các thao tác thực hành, sử dụng TBDH được giáo viên sử dụng nhuần nhuyễn hơn.

- GV được làm quen với soạn giáo án theo PP này.

- CBQL các trường, các phòng GDĐT quan tâm nhiều hơn đến PP này.

Đối với học sinh

- Tạo điều kiện cho học sinh tiếp nhận và hình thành kiến thức một cách thoải mái, tự nhiên không bị gò ép, được rèn luyện nhiều kỹ năng xử lý tình huống hơn so với các PP khác.

- Giúp học sinh tự đưa ra các tình huống giải quyết vấn đề để đi đến kết quả; giúp học sinh có thói quen làm việc nghiêm túc, khoa học, say mê sáng tạo trong quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Giúp học sinh tự tin và mạnh dạn đưa ra ý kiến riêng của mình; chủ động ghi lại những suy nghĩ, những dự đoán, các giải thích và các đề xuất thí nghiệm; phát huy được tính tích cực chủ động sáng tạo trong học tập. Học sinh tự hình thành và xây dựng kiến thức mới dưới sự giúp đỡ của GV mà không quá lệ thuộc vào SGK, vào lối tư duy cũ và không quá lệ thuộc vào GV.

- Rèn luyện kỹ năng diễn đạt, phát triển nhân cách thông qua hoạt động tập thể, ngôn ngữ nói và viết, vẽ cho học sinh.

- Giúp học sinh hình thành khả năng dự đoán, suy luận, góp phần hình thành tác phong và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.

2.4. Một số kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai PP BTNB

Đối với CBQL

- Cần tổ chức tập huấn để nâng cao nhận thức về phương pháp BTNB cho cán bộ quản lý, cộng tác viên thanh tra, tổ trưởng chuyên môn các môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học).

- Cán bộ quản lý được giao nhiệm vụ cần tham gia dự giờ và các sinh hoạt chuyên môn về phương pháp bàn tay nặn bột.

- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn cần có kế hoạch triển khai cụ thể.

- Kế hoạch dạy học cần linh hoạt, công tác chuẩn bị cho các tiết dạy theo PP BTNB cần phải chu đáo.

Đối với  GV

- Để tiết học đạt hiệu quả cao, giáo viên cần phải chọn bài dạy phù hợp, chuẩn bị đồ dùng dạy học, lập kế hoạch, tổ chức cho học sinh học tập.

- Giáo viên phải nghiên cứu sâu bài giảng, thực hiện các thí nghiệm để dự đoán kết quả.

- Giáo viên phải thật sự có trách nhiệm, yêu thích để đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu thêm để hiểu sâu hơn về phương pháp đổi mới này.

- Cần sử dụng các đồ dùng dạy học đơn giản hiện có vào bài giảng. Tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học để phục vụ bài giảng.

- Với một số thí nghiệm đơn giản, giáo viên có thể giao việc cho học sinh bằng những phiếu học tập để học sinh tự chuẩn bị các vật liệu cho nhóm của mình.

- Ứng dụng CNTT vào bài dạy phù hợp, hợp lý.

- Tổ chức lớp học hợp lý: Sắp xếp bàn ghế, chia nhóm học sinh, vị trí dành riêng để vật liệu lớp học…

- Không sử dụng sách giáo khoa khi học hoặc sử dụng ít và rất hợp lý. Đây là một ưu điểm lớn của phương pháp này, vì thực tế hiện nay không ít giáo viên, không ít học sinh thường lạm dụng thái quá sách giáo khoa, coi nặng sách giáo khoa như một công cụ pháp lệnh, làm cho học sinh bị lệ thuộc nặng vào nó mà đánh mất khả năng tự chủ sáng tạo trong quá trình xây dựng kiến thức mới.

- Sử dụng bản đồ tư duy để hệ thống hóa kiến thức.

- Phối hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học khác phù hợp với các nội dung trong cùng bài dạy. 

- Để làm quen với phương pháp học và các từ ngữ của phương pháp dạy này, học sinh nên có một cuốn vở thực hành để ghi chép những chú ý của riêng các em.

- Cần chú ý rèn cho học sinh kỹ năng diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn, phát triển ngôn ngữ, phát triển tư duy và đặc biệt khuyến khích tạo điều kiện cho các em bộc lộ quan điểm ban đầu của mình.

2.5. Những khó khăn vướng mắc

- PP BTNB là một phương pháp dạy học mới, thời gian tập huấn, nghiên cứu còn hạn chế nên trong triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. 

- Điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng: bàn ghế được bố trí theo dãy, nối tiếp nhau không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm; thiếu phòng học bộ môn, thiết bị hỗ trợ.

- Sĩ số học sinh trong lớp đông (nhất là ở TP) sẽ khó khăn cho việc tổ chức học tập theo nhóm, hoạt động tham quan, dã ngoại, điều tra thực tế cho học sinh.

- Một số đơn vị dụng cụ thiết bị dành cho thí nghiệm chưa đồng bộ.

- Nguồn tài liệu bổ trợ cho hoạt động tìm tòi, khám phá của học sinh còn hạn chế.

- Thời lượng 1 tiết học (45 phút) không đủ để thực hiện bài học theo PP BTNB.


- Khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp thời khóa biểu, vì cần bố trí tối thiểu 2 tiết liên tục/tuần và trong nhiều tuần.

- Những học sinh yếu khó hòa nhập với học sinh khá giỏi khi tham gia thảo luận nhóm.

- Tiêu chí đánh giá tiết dạy THCS theo quy định hiện hành ở một số nội dung khó áp dụng để đánh giá tiết dạy theo PP này do hết thời gian quy định nhưng vẫn chưa kết thúc bài học.

3. Những kiến nghị đề xuất

3.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các tiết dạy theo phương pháp này cần bố trí ở phòng học bộ môn. Số HS trong mỗi lớp nên dưới 40 học sinh.

- Tiếp tục triển khai thí điểm phương pháp BTNB (tăng số tiết dạy thí điểm đối với mỗi giáo viên đã được tập huấn).

- Tập huấn mở rộng đối với các giáo viên đã dự tập huấn và giáo viên các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học trong 15 trường đã được chọn thí điểm trong năm học 2012-2013.  

- Không áp đặt tỷ lệ, số lượng tiết dạy theo phương pháp này mà khuyến khích nhà trường, giáo viên áp dụng đối với những bài dạy có nội dung phù hợp.

- Cần trang cấp kinh phí cho các tiết thao giảng để thực hiện việc ghi hình làm tư liệu.

- Sở GDĐT chủ trì hoặc phát động giáo viên, cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về phương pháp BTNB.

- Website của Sở GDĐT có chuyên đề phương pháp BTNB (đăng tải các kế hoạch, tài liệu, giáo án,... về phương pháp BTNB).

3.2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đề nghị Bộ GDĐT sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá tiết dạy khi sử dụng PP BTNB, hướng đến việc rèn luyện kỹ năng của người học. Không đem tiêu chí đánh giá tiết dạy thông thường để đánh giá tiết dạy theo PP BTNB mà chỉ dừng lại đánh giá ở một vài chuẩn kiến thức nhất định. 

- Cần có một số thay đổi về SGK, chương trình, cách đánh giá - nhận xét khi vận dụng PP BTNB.

II. Kế hoạch chỉ đạo triển khai PP BTNB giai đoạn 2013-2015
Căn cứ vào các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Sở GDĐT xác định phương hướng, nhiệm vụ triển khai phương pháp bàn tay nặn bột giai đoạn 2013-2015 như sau:

1. Các Phòng GDĐT cần tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến PP BTNB trong sinh hoạt cụm chuyên môn các bộ môn.  

2. Tiếp tục chỉ đạo dạy thí điểm 2 tiết/môn ở các bộ môn Lý, Hoá, Sinh theo kế hoạch đề ra trong học kỳ II năm học 2012-2013.

- Ở những trường thí điểm có điều kiện và có nhân lực có thể thực hiện nhiều tiết hơn.

- Ở những trường THCS đã triển khai PP này, các giáo viên sau khi đã được tham dự tập huấn, dự giờ, trao đổi ý kiến về phương pháp có thể mạnh dạn cho GV dạy thử, nếu điều kiện cho phép.

- Các đơn vị cần quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn các bài dạy hay mục dạy thật phù hợp với PP này để triển khai, vì đây là những tiết “mẫu” cho các GV khác tham dự, hiểu đúng về PP. Đề nghị các đơn vị xây dựng khung chương trình, chọn những tiết hoặc những mục có thể thực hiện PP này trong chương trình Vật lý, Hóa học, Sinh học ở cấp THCS.

- Khuyến khích GV thực hiện những đề tài SKKN về PP này.

- Sau mỗi học kỳ, các nhóm theo từng môn học cần có biên bản ghi lại các ý kiến trao đổi, đóng góp về PP này, đánh giá những ưu điểm và những điều cần bổ khuyết, rút ra bài học kinh nghiệm.


3. Triển khai Tập huấn cho GV các môn của các trường tham gia đợt 2 (50% số trường THCS còn lại ở các Phòng GDĐT), dự kiến tháng 8/2013.

Học kỳ 1 năm học 2013-2014:

- Dạy học chính thức bằng PP BTNB 01 tiết/môn ở các trường THCS tham gia đợt 2.


- Dạy học chính thức bằng PP BTNB 02 tiết/môn ở 15 trường THCS đợt 1.

Học kỳ 2 năm học 2013-2014:


- Dạy học chính thức bằng PP BTNB 02 tiết/môn ở các trường THCS tham gia ở cả hai đợt, hoặc triển khai dạy học theo chủ đề do PGD chọn chỉ định.

4. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 02 năm triển khai Phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

5. Năm học 2014-2015: Triển khai nhân rộng PP BTNB cho 100% trường THCS, Hội thảo về triển khai dạy PP BTNB theo chủ đề.

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học, trong đó có sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” là một nội dung mà Sở chúng tôi rất quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế kính báo cáo Vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo biết và tạo điều kiện giúp đỡ.

BÁO CÁO
Sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”
Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình
Căn cứ Công văn số 1538/SGD&ĐT-TrH ngày 27/8/2012 của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012-2013; Công văn số 1720/SGD&ĐT-TrH ngày 31/8/2012 của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình về việc triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”;

Thực hiện Công văn số 1538/BGDĐT-GDTrH ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sơ kết Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”,
Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình báo cáo hoạt động dạy thí điểm phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi


- Đối tượng học sinh các đơn vị dạy thí điểm tương đối đồng đều, nhận thức nhanh, nhiệt tình tham gia các hoạt động trong tiết học.


- Phương pháp ”Bàn tay nặn bột” phát huy tốt năng lực tự học, nghiên cứu tìm tòi, tạo cơ hội phát huy tính tích cực chủ động tìm kiếm tri thức của học sinh.

- Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực giảng dạy.

2. Khó khăn

- Về cơ sở vật chất: Trong các lớp học hiện nay bàn ghế được bố trí theo dãy  không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm, hầu hết các trường chưa có phòng học bộ môn và phòng thí nghiệm riêng, dụng cụ thiết bị dành cho thí nghiệm chưa đầy đủ, nguồn tài liệu bổ trợ cho hoạt động tìm tòi - khám phá của học sinh còn hạn chế.

- Về việc tiếp thu của đội ngũ giáo viên: Do phương pháp BTNB là một phương pháp hoàn toàn mới lạ, thời gian tập huấn và nghiên cứu còn ít nên việc triển khai áp dụng còn chưa thường xuyên. Hơn nữa trình độ giáo viên chưa đồng đều cả về chuyên môn và năng lực sư phạm dẫn đến giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học. 


- Về công tác quản lý: Do là phương pháp mới, cần sự đầu tư, tìm tòi nghiên cứu, áp dụng cho từng bài học, việc chuẩn bị các điều kiện, phương tiện dạy học cần chu đáo, kỹ lưỡng nên gây lúng túng cho chỉ đạo của cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện. Việc đánh giá giờ dạy, các hoạt động dạy học của giáo viên chưa được thống nhất, dẫn đến giáo viên còn dè dặt khi áp dụng phương pháp dạy học mới…


- Về học sinh: Lần đầu tiên được học theo phương pháp BTNB nên một số em (nhất là những em có học lực yếu, kém) chưa quen với các hoạt động, chưa mạnh dạn bộc lộ quan điểm và chưa dám đề xuất các câu hỏi, phương án thí nghiệm kiểm chứng… 

II. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TRIỂN KHAI


- Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1720/SGD&ĐT-TrH ngày 31/8/2012 về việc triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Công văn số 456/PGD&ĐT-TrH ngày 13/9/2012 triệu tập Cán bộ quản lý, giáo viên đã tham gia tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột" để thống nhất kế hoạch triển khai thí dạy thí điểm.


- Xây dựng kế hoạch dạy thí điểm theo tháng cho từng bộ môn.

- Hướng dẫn các đơn vị đưa nội dung phương pháp "Bàn tay nặn bột" vào nội dung sinh hoạt của tổ chuyên môn, cùng trao đổi, lựa chọ các nội dung, các tiết dạy có thể áo dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột", soạn giáo án và tổ chức dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm (có biên bản thống nhất nội dung tiết dạy) theo bộ môn.
- Tổ chức sơ kết Sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở cấp Sở theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. KẾT QUẢ

Tổng số trường tổ chức dạy thí điểm: 15 trường (Phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình, huyện Kim Bôi, huyện Lương Sơn, huyện Tân Lạc, huyện Lạc Sơn: mỗi đơn vị 03 trường tham gia dạy thí điểm).

1. Ưu điểm

- Hầu hết giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và một số môn khác đã tự giác và tích cực áp dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” vào một số tiết học. 

- Tổ chức cho học sinh tự tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, tiến hành thí nghiệm, tham gia trao đổi hoạt động nhóm, rút ra kiến thức bài học dưới sự tổ chức của giáo viên


- Học sinh nắm vững kiến thức bài học, có khả năng vận dụng và ứng dụng trong thực tế tốt.

- Học sinh đã mạnh dạn, tự tin, chủ động hơn trong việc đề xuất cũng như lĩnh hội kiến thức.

- Làm tăng tính tò mò, ham muốn khám phá và thực hành khoa học cho học sinh, kỹ năng nắm bắt, tái tạo và tiếp thu kiến thức một cách bền vững, góp phần phát triển tư duy khoa học, tư duy ngôn ngữ nói- viết và kỹ năng hợp tác, chia sẻ trong học tập.

- Việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đã góp phần đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, nâng cao kiến thức và kĩ năng của giáo viên trong công tác dạy học theo phương pháp mới.


2. Tồn tại

a) Hình thức tổ chức lớp học

- Chưa phù hợp với sĩ số học sinh trong lớp theo qui định hiện tại (45 học sinh/lớp).

- Phương pháp mới được vận dụng nên học sinh chưa có thói quen học tập theo phương pháp mới, mất nhiều thời gian ảnh hưởng lượng kiến thức bài học.

- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đảm bảo để tổ chức lớp học thành công.


b) Nội dung kiến thức bài học


Đơn vị kiến thức trong nhiều tiết học chưa phù hợp với phương pháp, thường bị thiếu thời gian khi thử nghiệm, hoặc chỉ vận dụng được một phần nhỏ trong nội dung bài học.

IV. KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT


Để đảm bảo cho việc vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" có hiệu quả Sở GD&ĐT Hòa Bình đề xuất như sau:


- Bộ GD&ĐT cần tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng cho GV và HS về phương pháp BTNB, cung cấp thêm tài liệu bồi dưỡng giáo viên; Hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp cho đội ngũ giáo viên tại địa phương.

- Tiếp tục dạy thử nghiệm, đánh giá, rút kinh nghiệm để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng CSVC, bổ sung các thiết bị dạy học cho các nhà trường  theo các bài có thể thực hiện được phương pháp này.

- Xác định các bài học (có thể là các phần của bài học) có thể sử dụng phương pháp BTNB trong chương trình để giáo viên giảng dạy thực hiện theo.

- Tổ chức biên soạn lại sách giáo khoa và phân phối chương trình cho phù hợp với tiến trình dạy học theo phương pháp mới./. 
BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo và kết quả triển khai Đề án

phương pháp “Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2011 – 2015

trong năm học 2012 - 2013

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bình Định bắt đầu thực hiện thí điểm áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP BTNB) đối với các trường Tiểu học và các môn Vật lý và Sinh học từ năm học 2011 – 2012 khi thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh Bình Định giao trong việc hỗ trợ Công ty TNHH Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành trong việc tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên tiểu học trong toàn tỉnh về phương pháp thực hành sư phạm với chủ đề  “Bàn tay nặn bột” (tại Công văn số 21/TB-UBND ngày 18/02/2011 của UBND tỉnh Bình Định). 


Căn cứ Công văn số 4191/BGDĐT-VP ngày 02/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phương pháp “Bàn tay nặn bột”, Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-SGDĐT ngày 10/7/2012 về việc cử cán bộ, chuyên viên, giáo viên tham dự tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phương pháp “Bàn tay nặn bột” tại TP Đà Nẵng, cử 112 người tham dự. Đầu năm học 2012 -2013, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 1257/SGDĐT-GDTrH-THMN ngày 25/7/2012 về việc  hướng dẫn tiếp tục thực hiện thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở bậc Tiểu học và cấp THCS năm học 2012 – 2013. Trong năm học 2012 – 2013, Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện thí điểm PP BTNB ở các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học đối với cấp THCS tại 15 trường THCS thực hiện thí điểm (yêu cầu tích cực nghiên cứu thực hiện) và 133 trường THCS còn lại (thực hiện khi có điều kiện).


Sở GD&ĐT Bình Định thực hiện báo cáo này, báo cáo tình hình thực hiện PP BTNB tại các trường THCS của tỉnh trong năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tập huấn 

Theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, sau khi tham dự lớp tập huấn về PP BTNB do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đà Nẵng, giáo viên tham dự đã tham mưu lãnh đạo các phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn lại cho giáo viên các bộ môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Sau khi dự các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức, giáo viên tham dự về trường tổ chức báo cáo lại cho các giáo viên khác trong tổ chuyên môn của trường.  

Thời gian tổ chức lại được thực hiện linh hoạt do các phòng GDĐT quyết định, có thể là 01 buổi, 01 ngày hoặc nhiều hơn. Tổng số giáo viên được tập huấn lại ở cấp huyện với thời gian từ 1 ngày trở lên là 637 người (trong đó môn Vật lý cấp THCS: 154 người; Sinh học THCS: 187; Hóa học THCS: 296). 

2. Chỉ đạo triển khai

2.1. Chỉ đạo của Sở GD&ĐT

- Ngoài việc chỉ đạo tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên giảng dạy các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học như đã nêu ở mục 1 trên đây, Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-SGDĐT ngày 30/8/2012 về việc thành lập Ban điều hành cấp Sở triển khai Đề án phương pháp BTNB ở trường phổ thông giai đoạn 2011 – 2015 gồm 11 thành viên do Ông Cao Văn Bình, Phó Giám đốc Sở làm trưởng ban. 

Sở giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành. Lãnh đạo Ban điều hành cấp Sở triển khai Đề án phương pháp BTNB có nhiệm vụ tham mưu trình Giám đốc Sở ra quyết định cử lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị do Bộ GD&ĐT tổ chức; thực hiện các báo cáo về Bộ GD&ĐT đúng theo yêu cầu của Bộ. Các thành viên trong Ban điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai Đề án tại đơn vị mình; tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm; xây dựng đội ngũ hỗ trợ, tư vấn cho việc triển khai vận dụng phương pháp; tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát và đánh giá của Sở theo sự điều động của Lãnh đạo Sở. 

- Trong quá trình thực hiện thí điểm, Sở GD&ĐT cho phép giáo viên khi áp dụng PP BTNB có thể soạn giảng theo quy định của Sở hoặc soạn giảng theo dạng “Tiến trình bài giảng” hoặc soạn giảng theo mẫu giáo án 5 cột (đã được phổ biến tại lớp tập huấn tại Đà Nẵng từ 16/7 đến 19/7/2012).

- Sở chỉ đạo các phòng GD&ĐT thành lập Ban điều hành ở cấp Phòng. Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS thành lập Ban điều hành ở cấp trường. Sở giao cho Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm PP BTNB của trường, nhóm bộ môn, kế hoạch dự giờ, kiểm tra, sơ kết, tổng kết của BGH, giao cho Phòng GD&ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời Phòng GD&ĐT cũng tăng cường hoạt động thanh kiểm tra tại các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong khâu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.
- Sở chỉ đạo giáo viên, ban giám hiệu nhà trường và phòng GD&ĐT báo cáo về Sở theo từng thời điểm cụ thể.  

- Sở giao trách nhiệm cho phòng GDTrH và Tiểu học – Mầm non Sở trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tập huấn ở các cấp, triển khai áp dụng thí điểm phương pháp BTNB vào điều kiện cụ thể của các trường Tiểu học và THCS trong tỉnh. 

2.2. Chỉ đạo của các phòng GD&ĐT

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở, các phòng GD&ĐT đã chỉ đạo cho Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tiến hành một số việc cụ thể như tổ chức tập huấn lại cho toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường về phương pháp dạy học BTNB; Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng các tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch áp dụng phương pháp dạy học BTNB vào những môn học cụ thể; tùy điều kiện từng trường có thể vận dụng phương pháp này qua buổi thao giảng, tăng cường lồng ghép với các phương pháp dạy học khác, đưa nội dung vận dụng phướng pháp BTNB vào các buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chức hội thảo bàn về phương pháp này, báo cáo kết quả, những ưu điểm, hạn chế việc áp dụng phương pháp dạy học này cho bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT vào trực báo qua kỳ họp Phó hiệu trưởng chuyên môn hàng tháng, cuối học kỳ 1 và cuối năm học.

3. Kết quả thực hiện

3.1. Tổ chức thao giảng tại các trường THCS

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm học 2011 – 2012, trong năm học 2012 – 2013, các trường THCS tiếp tục thực hiện tổ chức thao giảng để học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Các tiết thao giảng được tiến hành ở cấp tổ chuyên môn và cấp trường. 

3.2. Áp dụng vào các tiết dạy

Giáo viên các phòng GD&ĐT đã chọn lựa các tiết dạy ở các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Công nghệ có nội dung thích hợp để áp dụng phương pháp BTNB. Việc áp dụng có khi tiến hành trong cả tiết học hoặc có khi chỉ thực hiện ở một số bước dạy trong suốt tiến trình một tiết học. Kết thúc tiết dạy, giáo viên tự đánh giá rút kinh nghiệm, nhưng cũng có nhiều tiết dạy được đồng nghiệp dự giờ đánh giá. 

Trong các tiết dạy có đồng nghiệp dự giờ đánh giá, đa số đạt từ trung bình trở lên, có ít tiết dạy được xếp loại Giỏi (12/116, chiếm tỷ lệ 10,34%), nhưng điều đáng mừng là không có tiết dạy xếp loại yếu.  

4. Số liệu về kết quả thực hiện

4.1. Số phòng GD&ĐT đã áp dụng: 09/11. 

4.2. Số trường THCS đã áp dụng: 1 (có danh sách kèm theo). 


Số lượng tiết dạy có trường thực hiện nhiều, có trường thực hiện ít (có khi chỉ một vài tiết). 15 trường THCS thực hiện thí điểm thực hiện được nhiều tiết dạy hơn. Các trường đã  áp dụng  bao gồm các trường vùng thành thị, trường vùng miền núi và ở khu vực đồng bằng.

4.3. Số môn học áp dụng được: Vật lý, Sinh học, Hóa học.


Riêng giáo viên phòng GD&ĐT Phù Mỹ và Hoài Nhơn đã thực hiện được PP BTNB ở môn Công nghệ. 

4.4. Số phòng GDĐT điển hình: 03 (PGDĐT Phù Mỹ, PGDĐT Tuy Phước, PGDĐT An Nhơn).

4.5. Số trường điển hình: (có danh sách kèm theo). 

4.6. Số giáo viên điển hình: (có danh sách kèm theo).

4.7. Tổng số tiết dạy áp dụng PP BTNB

	TT
	PGD&ĐT
	Trường THCS thí điểm
	Trường THCS khác
	Tổng cộng

	
	
	Vật lý
	Hóa
	Sinh
	Cộng
	Vật lý
	Hóa
	Sinh
	Cộng
	

	1
	Phù Mỹ
	40
	30
	46
	116
	48
	37
	46
	131
	247

	2
	An Nhơn
	13
	8
	13
	34
	31
	38
	29
	98
	132

	3
	Tuy Phước
	49
	28
	62
	139
	03
	02
	03
	08
	147

	4
	Quy Nhơn
	16
	11
	16
	43
	0
	0
	1
	01
	34

	5
	Tây Sơn
	0
	0
	0
	0
	96
	10
	141
	247
	247

	6
	Vĩnh Thạnh
	0
	0
	0
	0
	20
	02
	28
	50
	50

	7
	Hoài Ân
	14
	13
	10
	37
	09
	08
	08
	25
	62

	8
	Hoài Nhơn
	0
	0
	0
	0
	54
	43
	3
	100
	100

	9
	Phù Cát
	0
	0
	0
	0
	09
	03
	05
	17
	17

	      Tổng cộng
	132
	90
	147
	369
	270
	143
	264
	677
	1046


4.8. Tổng số tiết dạy áp dụng PP BTNB có đánh giá: 116

	TT
	Môn học
	Số tiết dạy có đồng nghiệp dự giờ, đánh giá
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	

	1
	Vật lý
	40
	4
	15
	21
	0
	

	2
	Hoá học
	30
	3
	13
	14
	0
	

	3
	Sinh học
	46
	5
	20
	21
	0
	

	Tổng cộng
	116
	12
	48
	56
	
	


4.9. Sản phẩm có chất lượng


- Đĩa CD lưu trữ tất cả các giáo án mà  giáo viên các trường THCS Phòng GD&ĐT Tuy Phước đã thực hiện các bài dạy theo PPDH “Bàn tay nặn bột” trong 2 năm học 2011 – 2012 và 2012 - 2013.


- Đĩa CD lưu trữ một số hình ảnh và Clip các tiết dạy hay theo PPDH “Bàn tay nặn bột” .

5. Nhận xét, đánh giá về phương pháp BTNB


Qua một năm thực hiện thí điểm, cán bộ quản lý, giáo viên đã thực hiện phương pháp BTNB vào thực tế giảng dạy đều cho rằng phương pháp BTNB có nhiều ưu điểm, nhưng khi thực hiện họ còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

5.1. Ưu điểm

- Phương pháp dạy học BTNB là một phương pháp dạy học tích cực, giúp học sinh hình thành thế giới quan khoa học và niềm say mê sáng tạo, giúp học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề, một kỹ năng quan trọng giúp ích các em rất nhiều trong cuộc sống.

- Ở phương pháp này, HS được tham gia các thí nghiệm, rồi tự đưa ra đánh giá, thảo luận so sánh kết quả với các bạn trong nhóm để đi đến kết quả. Hầu hết HS đều cảm thấy hứng thú, chủ động trong suốt thời gian của tiết học, nắm vững kiến thức, hiểu bài sâu hơn.

5.2. Khó khăn, vướng mắc 

- Về mặt thời gian: Đặc trưng của  phương pháp dạy học BTNB là không khống chế về mặt thời gian nhưng chương trình Phổ thông đang thực hiện lại quy định rõ về quỹ thời gian cho một tiết học, do đó nếu vận dụng PPDH này sẽ khó đảm bảo về mặt thời gian, chỉ có thể sử dụng  phương pháp này để dạy các tiết hoạt động ngoại khóa, hoặc lồng ghép.

- Về cơ sở vật chất: Ngoại trừ các trường TH, THCS đạt chuẩn quốc gia, đa số các trường học còn lại còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất như đồ dùng học tập, dụng cụ thí nghiệm thực hành còn thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ cho việc dạy học theo phương pháp dạy học này.

- Về phía giáo viên: Do đặc trưng của phương pháp dạy học này là cần nhiều thời gian cho một tiết dạy, nên mặc dù các giáo viên đã có nhiều cố gắng tiếp cận và vận dụng nhưng vẫn chưa thực hiện thường xuyên được.

- Về phía học sinh: Trình độ  học sinh không đồng đều, chưa quen với phương pháp dạy học mới này nên khâu đề xuất các ý kiến trong quá trình học của học sinh còn gặp nhiều khó khăn.

- Về tài liệu tham khảo: Tài liệu tham khảo về phương pháp dạy học BTNB còn hạn chế.

6. Bài học kinh nghiệm

6.1. Kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo


- Trong công tác lập kế hoạch áp dụng phương pháp BTNB, cần đánh giá một cách chính xác thực trạng tình hình của đơn vị, các thiết bị dạy học sẵn có, năng lực học tập của học sinh. Xây dựng tốt qui trình tổ chức các tiết thao giảng, yêu cầu đối với giáo viên dạy thao giảng và giáo viên dự giờ.


- Chỉ đạo tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thường xuyên tổ chức hội thảo bàn về việc áp dụng phương pháp này.

6.2. Kinh nghiệm giảng dạy


- Nắm vững các đối tượng học sinh trong lớp, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp BTNB.


- Tích cực rút kinh nghiệm sau giờ dạy, tăng cường trao đổi chia sẻ với đồng nghiệp cả những thành công và thất bại khi áp dụng vào thực tế giảng dạy. Chú trọng việc động viên, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động do giáo viên đề ra.  

7. Các ý kiến đề xuất

- Bộ GD&ĐT cần tiếp tục cung cấp tài liệu, sách hướng dẫn về phương pháp dạy học BTNB đến các trường để làm tài liệu tham khảo cho  giáo viên. Bộ GDĐT cần thiết lập Website riêng của Bộ về việc ứng dụng phương pháp BTNB, với nhiều tư liệu (bao gồm các gợi ý tiến trình dạy học, tài liệu hướng dẫn GV, tư liệu phục vụ dạy học như phim, hình ảnh, tài liệu khoa học...) giúp giáo viên tham khảo, có diễn đàn để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, có chuyên mục giải đáp thắc mắc cho giáo viên.

- Bộ GD&ĐT cần tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn chuyên sâu dành riêng cho giáo viên từng bộ môn, từng cấp học.


Qua một năm thực hiện mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng một bộ phận giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS các bộ môn Vật lý, Sinh học, Hóa học, Công nghệ của Sở GD&ĐT Bình Định đã nổ lực, sáng tạo, tìm tòi biện pháp để áp dụng phương pháp BTNB vào thực tế giảng dạy của họ và đã đạt được một số kết quả nhất định, đáng khích lệ. Giáo viên của tỉnh đã có thêm một phương pháp dạy học mới, giúp họ có nhiều cơ hội lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp cho học sinh hơn. Trong năm học 2013 – 2014 sắp tới Sở sẽ tiếp tục đôn đốc các phòng GDĐT còn lại triển khai việc áp dụng phương pháp dạy học này./.

BÁO CÁO

V/v triển khai Đề án Phương pháp

“Bàn tay nặn bột”  ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk
        
Thực hiện Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phê duyệt Đề án “Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột (BTNB) ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”;


Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-BGDĐT ngày 22/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai áp dụng thí điểm dạy học theo phương pháp BTNB;

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo các hoạt động triển khai Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2012-2015 như sau:

I. Các hoạt động đã triển khai Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”

- Sở GD&ĐT đã cùng với Dự án vùng khó khăn nhất tổ chức Hội nghị tập huấn về phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào ngày 23/7/2012 cho 110 cán bộ giáo viên của 05 phòng GD&ĐT (Buôn Hồ, EaKar, Krông Na, Buôn Ma Thuột, Krông Pắk).

- Xây dựng kế hoạch số 101/SGDĐT-GDTrH, ngày 5  tháng 10 năm 2012 về Kế hoạch triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2012-2015;

- Xây dựng kế hoạch số 24 /SGDĐT-KH, ngày 1  tháng 4 năm 2013 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột” giai đoạn 2012-2015;

II. Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm 

1. Kết quả thực hiện thí điểm

	TT
	Phòng

Gd&Đt
	Tổng số tiết dạy
	Sinh học
	Hóa học
	Vật lý

	1
	Buôn Hồ
	8
	2
	4
	2

	2
	Krông Pắk
	9
	3
	3
	3

	3
	Buôn Ma Thuột
	12
	2
	4
	6

	4
	Krông Na
	21
	3
	10
	8

	5
	EaKar
	30
	14
	7
	9

	Tổng số
	80
	24
	28
	28


2. Thuận lợi khi triển khai thực hiện thí điểm 


- Quản lý cấp Sở, Phòng đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án trong giai đoạn 2012 - 2015.

-  Ban giám hiệu các trường THCS đã quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu, học hỏi để thực hiện tốt bài dạy.

- Đội ngũ giáo viên của các trường đảm bảo về số lượng, luôn có sự nhiệt tình, ham học hỏi cập nhật những kiến thức mới, nhất là về đổi mới phương pháp dạy học.

- Các giáo viên Hóa học, Sinh học, Vật lý tham gia thí điểm được tập huấn phương pháp bàn tay nặn bột khi thực hiện dạy học và bước đầu đã biết cách tổ chức lớp học, thực hiện đúng tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”, có đầu tư công phu vào các tiết dạy. 

- Học sinh tiếp cận cách học mới, thích thú học tập, dám thể hiện quan điểm của mình.

- Phần lớn cha mẹ học sinh của các trường tham gia thực hiện Đề án luôn quan tâm chăm lo đến việc học hành của con cái.

2. Khó khăn khi triển khai thực hiện thí điểm  

 - Đắk Lắk là vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, có khoảng 30 % học sinh là 

người đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận phương pháp học mới rất khó khăn.

- Về cơ sở vật chất:

Phần lớn phòng học bộ môn chưa đạt chuẩn, bàn ghế chưa đúng quy cách, nên rất khó khăn cho việc bố trí, tổ chức lớp học (đặc thù của dạy học theo phương pháp BTNB là có rất nhiều hoạt động theo nhóm, học sinh hay di chuyển, giáo viên phải đi lại để quan sát, hướng dẫn các nhóm khi cần thiết...), phòng ứng dụng công nghệ thông tin để GV dạy học bằng phương tiện dạy học chưa có hoặc chưa phù hợp; hóa chất và dụng cụ thí nghiệm chưa đáp ứng được theo yêu cầu cần có để thực hiện tiết dạy.

- Về sách giáo khoa, tài liệu tham khảo:


+ Cấu trúc SGK chưa phù hợp với phương pháp BTNB, học sinh dễ dàng lệ thuộc vào nội dung có sẵn trong SGK, hạn chế đến việc tìm tòi, tự bộc lộ quan điểm, ý kiến cá nhân.

+ Một số bài học trong chương trình nặng về lí thuyết, lượng thông tin kiến thức cần truyền tải đến học sinh trong một tiết học khá nhiều, trong khi thời lượng dành cho 1 tiết học chỉ là 45 phút. Sử dụng phương pháp“ Bàn tay nặn bột ” mất rất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời lượng của toàn tiết học và các môn học khác. Thời gian thực hiện 1 tiết học 45 phút không đảm bảo cho việc ứng dụng phương pháp này. 

+ Thiếu các tài liệu, sách tham khảo, các loại sách hướng dẫn về  phương pháp “ Bàn tay nặn bột” dành cho GV.

- Về học sinh: 

Một số học sinh chưa quen với cách học mới, chưa mạnh dạn, chưa năng động chưa tích cực trong giờ học, nhiều em còn thụ động trong quá trình tiếp thu bài. Sĩ số học sinh trong lớp đông (trung bình là 40 HS/Lớp) nên không đảm bảo thời gian tiết học, còn thiếu thời gian cho học sinh yếu, chậm về tư duy.

- Về giáo viên:

+ Bước đầu được làm quen với phương pháp BTNB nên một số giáo viên còn bỡ ngỡ, lúng túng đặc biệt là khi xử lý tình huống. Phương pháp dạy học mới đòi hỏi giáo viên cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, dự kiến nhiều tình huống cần giải quyết trong tiết học nên mất rất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị trong khi ngoài việc giảng dạy giáo viên còn phải kiêm nhiệm thêm nhiều công việc khác. Nhiều giáo viên chưa nắm vững được phương pháp dạy học mới nên quá trình áp dụng chưa mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó việc mỗi tiết học ở cấp THCS qui định là 45 phút làm cho giáo viên bị ràng buộc về thời gian, giáo viên lại dạy 4 đến 5 tiết khác nhau trong một buổi học vì vậy rất khó khăn cho việc chuẩn bị một bài dạy theo phương pháp Bàn tay nặn bột.

+ Các phòng giáo dục chưa thực hiện các tiết dạy mẫu để quay 01 video clip 

làm tư liệu.

III. Các giải pháp vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học 

trong năm học 2013-2014


- Chỉ đạo các trường tham gia dạy thí điểm rút kinh nghiệm, tổ chức đóng góp ý kiến, trao đổi thảo luận giữa các giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn để hoàn thiện bài giảng theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.


- Tổ chức Hội thảo chuyên đề về dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở cấp học và môn học nhằm tìm ra các bài học, nội dung kiến thức trong bài, chủ đề có thể áp dung được phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Chỉ đạo các phòng GD&ĐT có  kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc thực hiện phương pháp BTNB.

- Mỗi trường xây dựng và thực hiện 01 tiết dạy mẫu để quay 01 video clip làm tư liệu. 

- Rèn luyện cho HS các kĩ năng tranh luận, trình bày, giải thích quan điểm thông qua các môn học v.v

- Các tổ bộ môn thường xuyên sinh hoạt chuyên môn góp ý rút ra kinh nghiệm hàng tháng vào ngày sinh hoạt chuyên môn tổ.

- Tổ chức thêm nhiều chuyên đề từ tổ bộ môn đến chuyên đề cấp trường, cấp huyện để các giáo viên có thêm điều kiện học hỏi, rút kinh nghiệm, từng bước hình thành và phát triển phương pháp này cho những bài học cụ thể.

- Phát huy vai trò của cụm chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch, định hướng chương trình, nội dung, bài học, phần bài học có thể vận dụng phương pháp BTNB để đạt hiệu quả cao nhất. Sắp xếp lại phân phối chương trình và bài học giúp giáo viên vận dụng phương pháp lựa chọn kiến thức khoa học để định hướng giúp học sinh tư duy sáng tạo tìm ra kiến thức mới của từng bài học.

IV. Đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng phương pháp cho GV, tổ chức các buổi tham quan thực tế một tiết học, cùng nhau trao đổi rút kinh nghiệm để giáo viên có định hướng rõ ràng trong việc áp dụng phương pháp.

- Xây dựng các chuyên đề, tiết hoc mẫu về phương pháp bàn tay nặn bột ở các môn học.

- Xây dựng ngân hàng các tiết dạy áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột: gợi ý tiến trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giáo viên, tư liệu phục vụ dạy học (phim, hình ảnh, tài liệu khoa học...)         
- Tăng cường đầu tư tài chính cho các hoạt động dạy học, đặc biệt tạo mọi điều kiện để nâng cấp trang thiết bị cho các phòng học bộ môn.

- Xây dựng Chương trình cải cách SGK sau 2015 theo hướng phương pháp bàn tay nặn bột.

BÁO CÁO

Kết quả thí điểm dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang
Căn cứ công văn số 2011/BGDĐT-GDTH ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc báo cáo kết quả thí điểm dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”;

Căn cứ theo báo cáo kết quả thí điểm dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” của các phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố. Sở GD&ĐT Hà Giang báo cáo kết quả thí điểm dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” với một số nội dung sau:

1. Về số lượng trường, lớp, giáo viên, học sinh tham gia

- Tổng số các phòng GD&ĐT tham gia thí điểm: 05/11 phòng GD&ĐT các huyện/Thành phố

- Tổng số trường tham gia thí điểm: 59 trường

- Tổng số lớp: 06 lớp

- Tổng số giáo viên tham gia: 109 giáo viên

- Tổng số học sinh tham gia: trên 3000 học sinh

2.Tình hình triển khai

Những hoạt động đã triển khai trong năm học 2012-2013

- Sở GD&ĐT đã tiến hành chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Đồ Sơn – Hải Phòng trong tháng 6/2012.

- Chỉ đạo các phòng GD&ĐT các huyện/Thành phố cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn (do Bộ GD&ĐT tổ chức) theo công văn số 4452/BGDĐT-VP ngày 12/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Tiến hành sơ kết Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào ngày 10/4/2013. 

- Chỉ đạo các phòng GD&ĐT các huyện/Thành phố, các trường tham gia thí điểm tập huấn phương pháp “Bàn tay nặn bột”, tổ chức đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận giữa các giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn để hoàn thiện bài giảng theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố tổ chức hội thảo chuyên đề về dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở cấp học và môn học nhằm tìm ra các bài học, nội dung kiến thức trong bài, chủ đề có thể áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Kết quả thực hiện: Các phòng GD&ĐT tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố đã tiến hành triển khai, chỉ đạo và thực hiện các nội dung tập huấn đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn.  


* Thuận lợi:

 - Có sự chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình triển khai, tổ chức và thực hiện từ cấp Bộ, cấp Sở, các phòng GD&ĐT đến các đơn vị trường học.

- Giúp giáo viên và học sinh lĩnh hội được kiến thức chuyên môn luôn gắn liền bài giảng với thực tế.

- Tiến trình của phương pháp “Bàn tay nặn bột” cụ thể, dễ hiểu, dễ vận dụng, giáo viên có thể sử dụng các câu hỏi có sẵn trong SGK (ở một số bộ môn) để làm câu hỏi cho phần “Tình huống xuất phát”, một số dụng cụ, nguyên liệu dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” đơn giản, dễ vận dụng, dễ tìm.


* Khó khăn: 


- Chưa có phòng học bộ môn riêng cho học sinh nên việc vận dụng phương pháp chưa hiệu quả.


- Các trang thiết bị môn Vật lý, Hóa Học, Sinh Học còn thiếu nên việc áp dụng  phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong việc dạy và học chưa cao.


- Số lượng học sinh và bàn ghế học sinh chưa phù hợp với việc tổ chức và thực hiện theo phương pháp này.


* Hoạt động thực tế đã thành công khi triển khai thí điểm.


- Giúp giáo viên trao đổi, thảo luận trong tổ chuyên môn về việc áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong việc giảng dạy từng bộ môn. Đề xuất hình thức áp dụng phương pháp vào giảng dạy bộ môn một cách phù hợp và hiệu quả.


- Xây dựng tiết dạy mẫu, giáo án mẫu, tổ chức hội thảo chuyên đề, nhân rộng các tiết dạy mẫu và giáo án mẫu trong việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.


* Những tập thể, cá nhân điển hình:

 Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang đã lựa chọn 02 giáo án; 02 băng đĩa hình có chất lượng của các đơn vị để minh họa tiến trình bài giảng theo phương pháp “bàn tay nặn bột”. 

Đề nghị bộ GD&ĐT khen thưởng:

- Về tập thể: 02 tập thể:

 1. Phòng Giáo dục Trung học – Sở GD&ĐT Hà Giang.

 

 2. Trường THCS Yên Biên – Thành phố Hà Giang.

- Về cá nhân:  02 cá nhân: 

            1. Lưu Thị Cúc – Giáo viên trường THCS Yên Biên – Hà Giang.

            2. Lê Thị Hạnh – Giáo viên trường PTDT Nội trú Vị Xuyên – Hà Giang.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Xây dựng ngân hàng áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” về tiến trình giảng dạy, tài liệu hướng dẫn, tư liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho cán bộ giáo viên và học sinh tham khảo.


 Trên đây là báo cáo kết quả thí điểm dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang trân trọng báo cáo./.

BÁO CÁO 

VỀ VIỆC GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG BỘ MÔN HÓA HỌC

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng
A) Những thuận lợi và khó khăn của việc giảng dạy bộ môn hoá học ở nhà trương trung học cơ sở theo phương pháp bàn tay nặn bột: 


Trong qua trình giảng dạy bộ môn hoá học  theo phương pháp bàn tay nặn bột tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn trong giảng dạy như sau:


a. Thuận lợi:


- Sự chỉ đạo đồng bộ từ SGD&ĐT, phòng GD&ĐT,đến BGH  các trường vì vậy việc tổ chức triển khai dạy học theo phương pháp BTNB được các tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường thực hiện có hiệu quả.


- Về cơ bản trường có khá đầy đủ về trang thiết bị,đồ dùng dạy học để giáo viên có thể áp dụng dễ dàng phương pháp BTNB.


- Các giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng ,nhiệt tình trong công việc, chịu khó tìm tòi,học hỏi,thường xuyên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ,bên cạnh đó mỗi giáo viên còn được trang bị những kiến thức về phương pháp BTNB ngay từ đầu năm học do vậy việc triển khai trong nhà trường đúng hướng và có hiệu quả.


- Riêng với bộ môn hoá học là khoa học thực nghiệm nghiên cứu về các chất và sự biến đổi của chất. Những hiện tượng hoá học xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của các em đều có thể vận dụng kiến thức đã học hoặc sẽ học để giải thích rõ.
b) Khó khăn


-Tài liệu:


Chưa có các sách tham khảo về các giáo án sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột.


- Chương trình ,sách giáo khoa:


Một số bài học nặng về lí thuyết.


Lượng kiến thức cung cấp trong một tiết học nhiều.


Chương trình sách giáo khoa hiện hành đã trình bày sẵn những nội dung bài học và những thí nghiệm cần tiến hành nên không phù hợp với phương pháp bàn tay nặn bột.


Thời lượng cho một tiết dạy ở THCS có 45 phút nên giáo viên thường bị ràng buộc về thời gian khi triển khai dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột,hầu hết các giáo viên đều cho rằng với thời lượng như vậy là rất khó để hoàn thành bài dạy theo phân phối chương trình.Vì vậy các tiết dạy theo phương pháp này thường cháy giáo án.


- Cơ sở vật chất:


Bàn ghế không thuận lợi cho việc tổ chức học tập theo nhóm,nên hạn chế hiệu quả giờ dạy.


Sĩ số lớp quá đông ,gây trở ngại khi tổ chức nhiều hoạt động thực hành.


- Học sinh:


+ Một số học sinh khó khăn khi thực hiện những yêu cầu mang tính độc lập ở mức độ cao .


+ Kĩ năng thực hành thí nghiệm của học sinh còn rất yếu.


+ Các em chưa có thói quen thực hiện theo phương pháp này mà phần đông học theo phương pháp thuyết giảng truyền thống truyền đạt thông tin một chiều, thông báo kiến thức có sẵn.


Kiến thức của môn hoá học lại liên quan đến kiến thức toán đòi hỏi học sinh phải có tư duy tốt, tính toán nhanh. 


Một số học sinh yếu chưa tự tin khi học với phương pháp bàn tay nặn bột mà phụ thuộc quá nhiều vào SGK.


- Giáo viên:


+ Giáo viên dạy nhiều tiết học trong một buổi nên khó khăn cho việc chuẩn bị bài dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột.


+ Thời gian tham gia các lớp tập huấn về phương pháp bàn tay nặn bột ngắn ngày nên còn hạn chế về mặt lí luận và kinh nghiệm thực tiễn.Năng lực nêu tình huống ban đầu của giáo viên  còn hạn chế.

 
+ Trình độ giáo viên còn hạn chế, không có kiến thức sâu về khoa học công nghệ, kiến thức liên môn, ngại tốn thời gian để xây dựng dự án dạy học.

B) Hiệu quả của việc giảng dạy bộ môn hoá học ở nhà trương trung học cơ sở theo phương pháp bàn tay nặn bột

Việc hình thành cho học sinh một thế giới quan khoa học và niềm say mê khoa học, sáng tạo là một mục tiêu quan trọng của giáo dục hiện đại khi mà nền kinh tế tri thức đang dần dần chiếm ưu thế tại các quốc gia trên thế giới. “ Bàn tay nặn bột” là phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho việc giảng dạy các kiến thức khoa học tự nhiên, đặc biệt dối với bậc tiểu học và trung học cơ sở, khi học sinh đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu mạnh mẽ các kiến thức khoa học, hình thành các khái niệm cơ bản về khoa học.

           Góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học, công nghệ, đặc biệt chuẩn bị cơ sở lí luận và thực tiễn về phương pháp dạy học cho việc đổi mới chương trình SGK sau năm 2015, tháng 7/2012 Bộ Giáo dục đào tạo đã kết hợp với Sở GD&ĐT Hải Phòng triển khai tập huấn dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”

          Là người tham gia tập huấn và được tìm hiểu về phương pháp “Bàn tay nặn bột”, trong quá trình giảng dạy năm học 2012-2013 bản thân tôi đã nhận thức được khi dạy học sinh theo phương pháp bàn tay nặn bột hiệu quả giảng dạy đạt được như sau : 

    
* Học sinh
        
Học sinh thích thú vì được trực tiếp đưa ra ý kiến về cách thực hiện để tìm ra kiến thức, tự chọn đồ dùng để thực hiện ( khác với các PP khác : GV chỉ định dụng cụ, chỉ định cách thực hiện)

       
Học sinh được khắc sâu kiến thức vì tự bản thân cảm nhận về biểu tượng ban đầu, rồi sau đó mới tiến hành thực hiện. Cuối cùng là so sánh kết quả thực tế với cảm nhận ban đầu để tìm ra kiến thức đúng,kiến thức học sinh tiếp thu được luôn luôn gắn liền với thực tế. 

      
Rèn kĩ năng sống tốt cho học sinh : giao tiếp trong thảo luận nhóm, sưu tầm vật dụng cần thí nghiệm, bảo vệ môi trường…

     
Tâm lí học sinh thoải mái vì không có cảm giác mình nói sai,bên cạnh đó các em học được cách lắng nghe,cách thông cảm ,biết giúp đỡ người khác,cách làm việc hợp tác theo nhóm.  

    
* Giáo viên

        
Phát huy tính sáng tạo của giáo viên. GV vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế địa phương, từng trường, từng lớp, với đặc điểm của từng đối tượng HS.    

C) Những kiến nghị và đề xuất cho giai đoạn tiếp theo:

Để việc đổi mới giảng dạy bộ môn hoá học ở trường  THCS  theo phương pháp “BÀN TAY NẶN BỘT  ”đạt hiệu quả cao tôi mạnh dạn nêu lên những kiến nghị và đề xuất sau:


1) Với nhà trường:


- Sắp xếp thời khóa biểu hợp lí để có đủ thời gian phù hợp sao chốc thể triển khai phương pháp BTNB một cách đầy đủ.


- Bố trí một phòng học dành cho việc học các tiết dạy có sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột và có chỗ dành riêng để vật liệu thí nghiệm.


- Bổ xung các thiết bị phương tiện dạy học khoa học,hiện đại ,chính xác và phù hợp với các môn học để việc áp dụng phương pháp dạy học BTNB thực sự có hiệu quả.


- Các tổ nhóm chuyên môn chủ động lập kế hoạch ngay từ đầu năm học,thảo luận chọn các bài học ,nội dung nào trong bài có thể sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột của từng khối lớp,  cùng với việc lập kế hoạch dạy học, giáo viên phải tính đến các điều kiện cụ thể của nhà trường để xây dựng kế hoạch làm và sử dụng trang thiết bị dạy học hiện có phù hợp với thực tế của nhà trường và với từng bài dạy,phân công giáo viên chuẩn bị đồ dùng dạy học cho bài dạy đạt kết quả cao.


- Tổ chức các cuộc hội thảo lên lớp thể nghiệm bài dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột hàng tháng mà SGD&ĐT Hải Phòng, phòng giáo dục đã hướng dẫn, cùng tổ, nhóm chuyên môn trao đổi bài dạy được theo phương pháp bàn tay nặn bột, các kĩ năng thực hiện các thí nghiệm.


- Tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với các thí nghiệm nhiều hơn.


- Vận dụng tối đa những nguyên liệu sẵn có ,dễ kiếm ,phát huy học sinh trong việc sưu tầm ,tìm kiếm vật liệu để thí nghiệm.

2) Về thực hiện đổi mới của giáo viên

- Nghiên cứu kĩ mục tiêu của bài học phải xác định rõ là : sau khi học xong học sinh phải đạt được về mặt kiến thức, kĩ năng, thái độ như thế nào. Khi xác định được mục tiêu dạy học, giáo viên không những chú ý tới những kiến thức mà học sinh phải lĩnh hội được mà còn đặc biệt chú ý đến các kĩ năng và thái độ mà học sinh đạt được sau mỗi giờ học . Việc xác định mục tiêu của mỗi bài học được giáo viên tiến hành trên cơ sở nắm vững tri thức, nội dung cụ thể của bài học trong chương trình và khai thác đặc thù của bộ môn hoá học.


- Lựa chọn các câu hỏi ở tình huống xuất phát trong mỗi bài sao cho có tính định hướng suy nghĩ tích cực của học sinh.


- Thiết kế và thực hiện việc sử dụng các phương tiện trực quan, hiện tượng thực tế, thí nghiệm hoá học đảm bảo an toàn cho học sinh ,  hướng dẫn học sinh lựa chọn mô hình, mẫu vật như là nguồn tri thức để học sinh khai thác tìm kiếm phát hiện những kiến thức , kĩ năng của bộ môn.


- Tổ chức các hoạt động trên lớp để học sinh hoạt động cá nhân, hoặc theo nhóm: nêu vấn đề cần tìm hiểu, tổ chức các hoạt động tìm tòi phát hiện tri thức và hình thành kĩ năng về hoá học...


- Định hướng, điều chỉnh các hoạt động của học sinh: Chính xác hoá các khái niệm hoá học, các kết luận về các hiện tượng, bản chất hoá học mà học sinh tự tìm tòi được giáo viên thông báo thêm 1 số thông tin mà học sinh không thể tự tìm tòi được thông qua các hoạt động trên lớp.


- Tạo điều kiện cho học sinh đuợc vận dụng nhiều hơn những tri thức của mình để giải quyết 1 số vấn đề có liên quan đến hoá học trong đời sống và sản xuất.


- Sử dụng “phiếu học tập” để hỗ trợ việc tổ chức cho học sinh học theo cá nhân hoặc theo nhóm, đồng thời là công cụ hữu  hiệu cho phép giáo viên thu thập và xử lí thông tin ngược từ học sinh

 3)Yêu cầu đối với học sinh

- Cần chuẩn bị tốt các kiến thức có liên quan đến kiến thức cần lĩnh hội


- Việc học không phải là qúa trình được dạy, là sự tiếp nhận 1 cách thụ động những tri thức mà chủ yếu là quá trình học sinh tự học, tự nhận thức, tự khám phá, tìm tòi các tri thức một cách chủ động, tích cực, là quá trình tự học phát hiện và giải quyết các tình huống có vấn đề do giáo viên nêu ra.


- Học sinh hoạt động cá nhân hoặc hợp tác nhóm nhỏ để tìm tòi, giải quyết vấn đề nêu ra. Các hoạt động đó có thể là:


+ Nêu ý kiến ban đầu: Tính chất của chất, hiện tượng thí nghiệm, phản ứng có xảy ra không?


+ Thảo luận nhóm: Trình bày quan điểm của mình, lắng nghe, nhận xét ý kiến của người khác.


+ Đề xuất các câu hỏi,phương án tiến hành các thí nghiệm.


+ Làm thí nghiệm theo nhóm quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận


+ Phán đoán , suy luận


+ Đề ra giả thuyết


+ Trả lời các câu hỏi


+ Giải bài toán hoá học


+ Quan sát sơ đồ, hình ảnh, tranh vẽ... rút ra nhận xét


+ Đọc tài liệu sách giáo khoa... Trả lời câu hỏi, rút ra nhận xét


Học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã biết để giải thích 1 số hiện tượng hoá học xảy ra trong đời sống sản xuất 


Tự đánh giá và đánh giá việc nắm kiến thức kĩ năng của bản thân và nhóm.

4)Với phòng giáo dục và sở giáo dục:

- Có kế hoạch tập huấn ,bồi dưỡng đồng bộ,mang tính thực tiễn cao để giáo vên có khả năng tiếp cận tốt phương pháp BTNB.

-Cần có hướng dẫn cụ thể về cách trình bày giáo án ,cách ghi vở thực hành của học sinh theo phương pháp BTNB.Xây dựng ngân hàng bài dạy theo phương pháp BTNB cho các môn,các tư liệu phục vụ dạy học.

-Cần có một số thay đổi ,điều chỉnh về chương trình để phù hợp với việc áp dụng dạy học theo phương pháp BTNB.

- Thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề lên lớp ,ghi lại bằng hình ảnh các tiết dạy mẫu nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có đủ trình độ để thể hiện, vận dụng phương pháp BTNB một cách tốt nhất.

5)Với bộ giáo dục:

- Thay đổi cách đánh giá học sinh và giáo virn khi thực hiện dạy học theo phương pháp BTNB.

-Sửa đổi SGK phù hợp với yêu cầu của phương pháp BTNB.

BÁO CÁO

Sơ kết triển khai thực hiện Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”
Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên – tỉnh Hà Giang
Căn cứ Chỉ thị số: 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ GD&ĐT “Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013”;

Căn cứ Công văn số 162/SGD-GDTrH ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc Hướng dẫn triển khai sơ kết Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”;
Phòng GD&ĐT Vị Xuyên báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” như sau:

I. Những công việc đã triển khai:

1. Công tác chỉ đạo:

- Cử cán bộ giáo viên tham gia tập huấn tại Sở GD&ĐT Hà Giang kèm theo Quyết định số 100b/QĐ-PGD ngày 30 tháng 7 năm 2012của Phòng GD&ĐT Vị Xuyên. Trong đó có 01 lãnh đạo Phòng GD&ĐT và giáo viên của 03 trường: THCS TT Việt Lâm; THCS Lý Tự Trọng, PTDT Nội Trú huyện. Thời gian tham gia tập huấn từ ngày 06/8/2012 đến 09/8/2012 tại trường THCS Yên Biên, thành phố Hà Giang.

Ngay sau khi tập huấn Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo 03 đơn vị triển khai thực hiện, tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho giáo viên trong trường, chọn nội dung dạy thí điểm để rút kinh nghiệm và ứng dụng thực tế vào quá trình dạy học trên lớp ở 03 bộ môn Sinh học, Vật lí và Hóa học.

2. Tập huấn phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Ngay sau khi giáo viên được tập huấn dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” tại tỉnh Hà Giang, các nhà trường đã chỉ đạo những giáo viên được tập huấn triển khai tại trường để những giáo viên chưa được tập huấn hiểu được phương pháp “Bàn tay nặn bột” về: 

- Khái niệm phương pháp “Bàn tay nặn bột”
- Mục tiêu phương pháp “Bàn tay nặn bột”

- 10 nguyên tắc của  phương pháp “Bàn tay nặn bột”
- Tiến trình dạy học phương pháp “ Bàn tay nặn bột”.

3. Hội thảo chuyên đề về dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

Sau khi đã có nhận thức về phương pháp “Bàn tay nặn bột” các tổ chuyên môn tiến hành tổ chức hội thảo chuyên đề với những nội dung:

- Trao đổi, thảo luận giữa các giáo viên trong tổ chuyên môn về việc áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong giảng dạy từng bộ môn.

- Phân tích, thảo luận về tiến trình dạy học phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Xây dựng tiết học theo các gợi ý:

+ Mục tiêu bài học

+ Tình huống học tập có thể áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”
+ Thiết bị cần có

+ Những thí nghiệm có thể thực hiện

- Tìm các bài học áp dụng theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Dạy thử nghiệm một số tiết áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” sau đó tiến hành rút kinh nghiệm. Đề xuất hình thức áp dụng phương pháp vào giảng dạy một cách phù hợp, mang lại hiệu quả cao nhất.

II. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

1. Thuận lợi. 


- Một số giáo viên được tập huấn tại Bộ, Tỉnh.

- Đội ngũ giáo viên các nhà trường đều chuẩn về trình độ và vững vàng về chuyên môn, sẵn sàng cho việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào giảng dạy. 


- Phương pháp “Bàn tay nặn bột”: tiến trình dạy rõ ràng, dễ hiểu.

- Qua thực tế thử nghiệm phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, đây là một phương pháp dạy học tích cực, giúp hình thành thế giới quan khoa học và niềm say mê sáng tạo cho học sinh. Ở phương pháp này, học sinh được tham gia các thí nghiệm, rồi tự đưa ra đánh giá, thảo luận so sánh kết quả với các bạn trong nhóm để đi đến kết quả. Hầu hết học sinh đều cảm thấy hứng thú, chủ động trong suốt quá trình thời gian của tiết học, nắm vững kiến thức, hiểu bài sâu hơn.

- Một số nguyên vật liệu dễ tìm ( Sinh học 6).

 
- GV có thể sử dụng các câu hỏi có sẵn trong sách giáo khoa (ở một số bộ môn) để làm câu hỏi cho phần “Tình huống xuất phát”.

2. Khó khăn.

a. Về cơ sở vật chất: 

- Bàn ghế: không thuận lợi cho việc tổ chức học nhóm.

- Phòng thí nghiệm chưa có, hoặc có nhưng chưa đạt chuẩn.

- Thiết bị dạy học: chưa đầy đủ, chưa đảm bảo tính khoa học, chính xác.

- Sĩ số HS/lớp: đông (35 - 45hs/lớp): việc tổ chức học theo nhóm khó.

- Điều kiện cho HS tham quan, điều tra còn hạn chế.

b. Về con người:
* Giáo viên:

- Một bộ phận nhỏ giáo viên còn thiếu kĩ năng về phương pháp mới nên gặp khó khăn trong việc trả lời, lí giải thấu đáo các câu hỏi do học sinh nêu ra về các vấn đề khoa học.

- GV chưa có kinh nghiệm sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- GV gặp khó khăn khi tìm một số thí nghiệm chứng minh cho kiến thức bài học.

* Học sinh:

- Còn thụ động trong quá trình lĩnh hội kiến thức.

- Còn nhiều lúng túng trong việc ghi vở.

- Học sinh đặt câu hỏi không sát với nội dung bài học. 

- Trình độ học sinh không đồng đều. 

c. Về chương trình, sách giáo khoa:

- Một số bài còn nặng về lí thuyết. 

- Lượng kiến thức cần cung cấp trong 1 tiết học ở một số bài, môn còn nhiều. 

- Thời lượng cho một tiết dạy ở một số bài còn hạn chế nên GV thường bị ràng buộc về thời gian.

- Định mức tiết dạy của giáo viên còn cao nên khó khăn cho việc chuẩn bị bài để dạy bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Một số SGK trình bày sẵn những nội dung bài học và những thí nghiệm cần tiến hành nên không phù hợp với phương pháp “Bàn tay nặn bột” (môn Hóa).

- Trong SGK của một số bộ môn (Địa lý), câu trả lời của bài học được nêu ra ở đầu bài học. 

- Trong thư viện, chưa có các loại sách tham khảo, các loại sách hướng dẫn về phương pháp “Bàn tay nặn bột” dành cho GV.

III. Đề xuất với Sở GD&ĐT trong giai đoạn tiếp theo.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chuẩn, phù hợp để sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Xây dựng ngân hàng “Bàn tay nặn bột”: gợi ý tiến trình dạy học, tài liệu hướng dẫn GV, tư liệu phục vụ dạy học (phim, hình ảnh, tài liệu khoa học...), website… Tham mưu với Bộ GD&ĐT để có:

+ Một số thay đổi về SGK, chương trình. 

+ Giảm định mức tiết dạy cho GV.


Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” của huyện Vị Xuyên./. 

BÁO CÁO

Sơ kết Đề án phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Mê – tỉnh Hà Giang
Thực hiện công văn số 162/SGD-GDTrH ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang về Hướng dẫn sơ kết Đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột”;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Mê báo cáo sơ kết việc thực hiện đề án phương pháp “Bàn tay nặn bột” cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo.

Ngay từ đầu năm học, sau khi tham gia tập huấn Đề án phương pháp “ Bàn tay nặn bột” do Sở giáo dục và Đào tạo Hà Giang tổ chức vào tháng 08/2012. Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Mê đã chỉ đạo 03 trường tham gia thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột” là trường PTDT Nội Trú, trường PTDTBT THCS Yên Cường và trường PTDTBT THCS Minh Sơn. Bộ phận chuyên môn THCS phòng GD&ĐT thường xuyên kiểm tra việc thực hiện thí điểm đề án của các trường học và tổ chức sơ kết đề án vào ngày 29/03/2013 tại Trường PTDt Nội Trú huyện.

2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện

* Thuận lợi 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Phòng GD&ĐT luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình cán bộ giáo viên đặc biệt là các trường tham gia thực hiện đề án

- Các trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên tham gia thực hiện các tiết dạy theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

- Các giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Vật lí, sinh học, Hóa học tại các trường tham gia thí điểm tại các trường  có ý thức học tập, nghiêm cứu, tham gia tích cực vào giảng dạy các tiết học

- Học sinh tham gia tích cực, chủ động tự giác trong học tập, hứng thú với tiết học,học sinh nắm vững kiến thức bài học.

* Khó khăn

- Tại các trường tham gia thí điểm dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn, chưa đẩm bảo cho việc thực hiện

- Thời gian chuẩn bị cho một tiết dạy nhiều, dử dụng nhiều thiết bị dạy học phần nào cũng ảnh hưởng tới chất lượng dạy học

- Hiện tại các trường chưa có phòng chức năng cho các môn học tự nhiên ( riêng trường Nội Trú có phòng chức năng Lý, Hóa, Sinh nhưng dụng cụ thí nghiệm, thực hành còn chưa thật đảm bảo, đầy đủ)

- Đa số các em là học sinh thiểu số, trình độ nhận thức không đồng đều, kĩ năng thực hành, thí nghiệm còn hạn chế.

3. Kết quả thực hiện thí điểm Đề án phương pháp “ Bàn tay nặn bột” tại các trường học

 Trường PTDT Nội Trú, trường PTDT BT THCS Yên Cường và trường PTDT BT THCS Minh Sơn  thực hiện thí điểm được 02 tiết/học kì/khối lớp/ môn dạy theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” đối với 03 môn học: Hóa học, Vật lí, sinh học.

4. Những đề xuất, kiến nghị trong giai đoạn tiếp theo.

- Cung cấp trang thiết bị dạy học đầy đủ đối với các trường đặc biệt là trường tham gia thí điểm dự án theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

- Đầu tư xây dựng các phòng học chức năng tại các trường đảm bảo cho việc dạy học theo đề án phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

- Mở các lớp Hội thảo, tập huấn cho giáo viên trực trực tiếp giảng dạy bộ môn Hóa, Sinh, Lý để nắm vững hơn việc dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”

Trên đây là báo cáo sơ kết đề án phương pháp “ Bàn tay nặn bột” của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Mê.

BÁO CÁO

Thực hiện dạy thí điểm phương pháp "Bàn tay nặn bột"

của trường THCS Kim Đồng – huyện Tân Lạc năm học 2012-2013

Trần Thị Phương

HT trường THCS Kim Đồng – Tân Lạc – Hòa Bình
Căn cứ Công văn số 1538/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2012 của  Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2012-2013; 

- Căn cứ Công văn số: 314/KH-PGD&ĐT ngày 10/10/2012 của Phòng GD&ĐT Tân Lạc về việc dạy thí điểm ph​ương pháp “Bàn tay nặn bột” năm học 2012-2013.

- Căn cứ thực tế đội ngũ GV và HS của nhà tr​ường, căn cứ vào cơ sở vật chất và trang thiết bị của nhà trư​ờng.

Để thực hiện mục tiêu đổi mới ph​ương pháp dạy học giai đoạn 2011-2015 của Bộ GD&ĐT; Để thực hiện tốt kế hoạch năm học 2012-2013 của nhà trường sau khi học tập và nghiên cứu phương pháp “Bàn tay nặn bột”;
Tr​ường THCS  Kim Đồng báo cáo công tác triển khai và thực hiện thí điểm phư​ơng pháp “Bàn tay nặn bột” ở 3 môn học: Lý, Hóa, Sinh nh​ư sau:

 
I. Thuận lợi và khú khăn.

1. Thuận lợi:

 
- Trường THCS Kim Đồng là trường thuộc thị trấn của huyện Tân Lạc cho nên Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD& ĐT, cấp uỷ Đảng và chính quyền thị trấn, có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức xã hội và các cơ quan đóng trên địa bàn Thị trấn. Có sự ủng hộ hết lòng từ phía  cha mẹ học sinh.


- Trường THCS Kim Đồng là trường điểm, trường chuẩn Quốc gia có nhiều thuận lợi về đội ngũ (CBQL, GV, học sinh...), là trường luôn được phòng GD&ĐT làm nơi thí điểm áp dụng các dự án và tổ chức các chuyên đề cấp huyện và cấp tỉnh cho nên rất thuận lợi cho việc áp dụng dạy thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột”.


- Nhà trường được Phòng GD&ĐT cho CBQL và GV đi tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức về dạy thí điểm Phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Phương pháp “Bàn tay nặn bột”được Bộ GD&ĐT cung cấp đầy đủ tài liệu, được Phòng GD&ĐT huyện tập huấn và triển khai rất cụ thể.

- Tiến trình của phương pháp “Bàn tay nặn bột” rõ ràng dễ hiểu,dễ áp dụng.

- Về cơ bản nhà trường đủ điều kiện để thực hiện thành công dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

2. Khó khăn:

- Nhận thức của một bộ phận nhỏ nhân dân chưa thực sự quan tâm tới học tập của con em.

- Một số gáio viên không có kiến thức sâu về các môn khoa học tự nhiên hoặc chỉ chuyên sâu về một môn học trong khi chủ đề dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” lại là liên môn.

- Sĩ số học sinh mỗi lớp quá 30 học sinh/lớp khó khăn cho việc tổ chức hoạt động nhóm.

Cán bộ phụ trách giảng dạy phương pháp “Bàn tay nặn bột” đã nghỉ hưu từ tháng 12 năm 2012”

- Nhà trường tuy có đủ thiết bị dạy học xong chất lượng đã xuống cấp.

II. Các giải pháp: 


- Tổ chức cho cán bộ quản lý và giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do Bộ GD&ĐT và phòng GD&ĐT tổ chức.


- Tổ chức cho cán bộ quản lý và GV nghiên cứu kỹ tài liệu để hiểu và thực hiện sâu hơn và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.


- Trong mỗi khối lớp 6,7,8 đó chọn ra được 3 lớp tham gia học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” và dạy đủ 3 môn : Vật lý, sinh học và hóa học


- Họp phụ huynh học sinh thuộc 3 lớp trên để phụ huynh ủng hộ về tinh thần và vật chất và biết cách giáo dục con em mình theo hướng tích cực.


- Họp 02 tổ chuyên môn, phân công phân nhiệm giáo viên thực hiện.


- Tổ chức cho GV thiết kế những đồ dùng dạy học tự tạo phù hợp với đặc điểm nhà trường và từng bộ môn.


- Tổ chức tập huấn cho học sinh phương pháp hoạt động nhóm và cách thức hoạt động trong giờ giảng.


- Xây dựng kế hoạch giảng dạy của từng môn, thảo luận và được ban giám hiệu ký duyệt.


- Mỗi tiết dạy đều phải tuân thủ theo đúng quy trình như: Thiết kế giáo án giảng dạy, thông qua tổ và nhóm môn để bổ sung và hoàn thiện tiết dạy, thực hiện tiết dạy thử không có HS sau đó dạy trên lớp có HS và rút kinh nghiệm tiết dạy.


- Sau mỗi học kỳ có đánh giá sơ kết việc thực hiện của từng GV và từng tổ chuyên môn

III. Kết quả
1. Nội dung dạy thí điểm: Nhà trường đã tổ chức dạy thí điểm của 3 nhóm bộ môn Sinh ,Hoá, Lý  với 30 chuyên đề cụ thể như sau: 


- Môn Vật lý    : 10 bài


- Môn Sinh học: 10 bài


- Môn Hóa học : 10 bài

2. Kết quả thực hịên


* Về phía học sinh:


- Các em đều có ý thức học tập, hăng say nghiên cứu những nội dung kiến thức mới mà giáo viên đưa ra.


- Các em đều yêu thích phương pháp dạy học mới và cảm thấy phương pháp dạy học mới dễ tiếp thu, gây được nhiều hứng thú trong học tập.


- Qua khảo sát sau giờ dạy, tỉ lệ học sinh hiểu bài đạt khoảng 85% học sinh hiểu bài.

        * Về phía giáo viên:

- Tham gia nghiên cứu nội dung phương pháp giảng dạy “Bàn tay nặn bột”  nắm chắc 5 bước của phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Giáo viên được phân công dạy thí điểm ở cả 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học đều thực hiện nghiêm túc so với kế hoạch đề ra.

- Các nhóm dự giờ rút kinh nghiệm giờ dạy trên lớp, có học sinh tham gia với tổng số là 15 chuyên đề (trong đó có 2/15 chuyên đề có mời cán bộ chuyên môn phòng và bộ GD đến dự ).

- Thảo luận rút kinh nghiệm tiết dạy, thiết kế, xây dựng bổ sung giáo án 
- Dạy 15 tiết trong đó 3 tiết dạy chuyên đề vào buổi chiều còn lại 12 tiết đối với 3 môn : Lý, Hóa, Sinh dạy vào các buổi sáng chính khóa.


-  Tổ chức được 02 buổi tuyên truyền về việc đổi mới phương pháp “Bàn tay nặn bột” tới GV, HS và phụ huynh HS. 


- Chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết cho bài giảng có đủ về số l​ượng và có chất l​ượng.


-Tiếp tục chọn nhóm HS thực hành tiết học theo tinh thần xung phong giúp cho các em có tinh thần học tập tốt, có ý thức xây dựng bài. Chia nhóm học sinh theo sở thích của các em và phân công nhóm tr​ưởng, chuẩn bị vở ghi thực hành cho học sinh.

    
- Sau tiết dạy thí điểm các GV trong nhóm trao đổi và thảo luận để rút  kinh nghiệm, phân công giáo viên chuẩn bị tiết dạy lần sau.


Qua 1 năm học dạy thí điểm đổi mới phương pháp “bàn tay nặn bột” vào 3 bộ môn Lý, Hoá, Sinh với 30 chuyên đề, chúng tôi nhận thấy 100% GV có ý thức tốt trong việc tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Đa số học sinh tiếp cận và thích ứng phương pháp dạy học mới. Phụ huynh và học sinh đều phấn khởi và hưởng ứng phương pháp dạy học mới này.


         III. Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học mới “bàn tay nặn bột” trong năm  học 2013-2014
      Trong những năm học 2013-2014 nhà trường tiếp tục tổ chức cỏc buổi tuyên truyền về việc đổi mới phương pháp “Bàn tay nặn bột” tới GV, HS và phụ huynh HS. Trong năm học sắp tới nhà trường tiếp tục thử nghiệm phương pháp dạy học mới “Bàn tay nặn bột” không chỉ dừng lại ở 3 lớp và với 3 môn Lý, Hoá, Sinh mà còn nhân rộng trên 6 lớp và các môn Tự nhiên và Xã hội khác, tăng số tiết dạy từ 15 đến 20 tiết /1 học kì/1môn.

Trên đây là bản báo cáo công tác triển khai dạy thí điểm phương pháp“ bàn tay nặn bột” của trường THCS Kim Đồng năm học 2012-2013 rất mong được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT để nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch đề ra về dạy thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột” đạt hiệu quả hơn

BÁO CÁO

Việc triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột"

vào dạy môn Vật lý tại trường THCS Kim Đồng năm học 2012 - 2013

Đỗ Thị Bích Thảo 

Trường THCS Kim Đồng – Tân Lạc – tỉnh Hòa Bình

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

 
- Trường THCS Kim Đồng là trường luôn được phòng GD&ĐT làm nơi thí điểm áp dụng dạy thí điểm phương pháp “Bàn tay nặn bột”.


- Được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Ban giám hiệu, tổ tự nhiên và toàn bộ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường.

- Bản thân được đi tham gia lớp tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức về dạy thí điểm Phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Phương pháp “Bàn tay nặn bột”được Bộ GD&ĐT cung cấp đầy đủ tài liệu, được Phòng GD&ĐT huyện tập huấn và triển khai rất cụ thể.

- Tiến trình của phương pháp “Bàn tay nặn bột” rõ ràng dễ hiểu,dễ áp dụng.

- Về cơ bản nhà trường đủ điều kiện để thực hiện thành công dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Học sinh nhiệt tình, ham hiểu biết và rất thích học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột.

2. Khó khăn:

- Sĩ số học sinh mỗi lớp  đều quá 30 HS /lớp nên khó khăn cho việc tổ chức hoạt động nhóm.

- Nhà trường tuy có đủ thiết bị dạy học xong chất lượng đã xuống cấp.

- Học sinh chưa hiểu sâu về phương pháp “Bàn tay nặn bột” nên còn bỡ ngỡ.

II. Các giải pháp: 


- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do phòng GD&ĐT tổ chức.


- Nghiên cứu kỹ tài liệu để hiểu và thực hiện sâu hơn.


- Trong mỗi khối lớp 6,7,8 đã chọn ra được 3 lớp tham gia học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”


- Họp phụ huynh học sinh thuộc 3 lớp trên để phụ huynh ủng hộ về tinh thần và vật chất và biết cách giáo dục con em mình theo hướng tích cực.


- Họp tổ tự nhiên, phân công phân nhiệm giáo viên thực hiện.


- Thiết kế những đồ dùng tự tạo phù hợp với đặc điểm nhà trường.


- Phối hợp với những giáo viên thuộc các môn có liên quan tới tiết dạy để tích hợp trong giảng bài.


- Tập huấn cho học sinh phương pháp hoạt động nhóm và cách thức hoạt động trong giờ giảng.


- Xây dựng kế hoạch giảng dạy môn vật lý.


- Thiết kế giáo án giảng dạy và thông qua tổ và nhóm vật lý để bổ sung và hoàn thiện tiết dạy.


- Thực hiện tiết dạy thử không có HS sau đó dạy trên lớp có HS.


- Rút kinh nghiệm tiết dạy.

II. KẾT QUẢ

 Trong mỗi tiết dạy chúng tôi đều thực hiện đủ 5 bước của phương pháp “Bàn tay nặn bột”, đã phần nào áp dụng linh hoạt giữa các bước của phương pháp.

- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo, liên hệ thực tế trong việc tìm những phương án thí nghiệm. 

- HS đã có kĩ năng thí nghiệm thực hành, biết suy nghĩa độc lập và biết phối hợp giữa các bạn trong nhóm trong việc thảo luận HĐ nhóm.

- Học sinh tự mình tìm tòi kiến thức thông qua thí nghiệm tự làm, như thế giúp các em hiểu sâu kiến thức, nhớ kiến thức lâu hơn.

- Các em đều có ý thức học tập, hăng say nghiên cứu những nội dung kiến thức mới mà giáo viên đưa ra.


- Các em đều yêu thích phương pháp dạy học mới và cảm thấy phương pháp dạy học mới dễ tiếp thu, gây được nhiều hứng thú trong học tập.

- Rèn luyện được khả năng trình bày trước đám đông, khả năng sử lí tình huống cho học sinh. Đây là một trong những kĩ năng sống cần phải rèn luyện cho học sinh trong nhà trường hiện nay. 

- Tích hợp hài hoà các môn trong một tiết dạy vật lý như môn: Mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ và toán học...

- Vận dụng kiến thức vừa tìm được giải thích một số hiện tượng trong thực tế.

- Qua khảo sát sau giờ dạy, tỉ lệ học sinh hiểu bài đạt khoảng 85% học sinh hiểu bài.

Trên đây là bản báo cáo của tôi về việc áp dụng phương pháp“ bàn tay nặn bột” vào giảng dạy một số bài thí điểm môn vật lý THCS.

Tân Lạc, ngày 12  tháng 4 năm 2013
THAM LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “ BÀN TAY NẶN BỘT” VÀO DẠY HỌC

MÔN SINH HỌC

Trần Văn Dung

Phòng GDĐT Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk

I. Thực trạng dạy học bộ môn Sinh học ở địa phương tham gia thí điểm, số tiết dạy .

1. Tình hình HS
     - Tỉnh Đăk Lăk là tỉnh có dân số tương đối đông, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nên số lượng HS dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, nhất là những trường vùng sâu, vùng xa. Trong dạy học để giúp tất cả các em hòa đồng với nhau trong các môn học nói chung và bộ môn sinh học nói riêng, về trình độ của các em có sự chênh lệch lớn. Bộ môn sinh học ở trường THCS chưa được sự quan tâm HS và phụ huynh. Đa số các em học sinh vẫn còn lúng túng, chưa biết cách học hay thờ ơ trong việc học. Việc lúng túng và thờ ơ thể hiện rõ khi các em bắt đầu bước vào lớp 6, do số lượng môn học và cách học thay đổi so với khi học ở cấp 1, nên nhiều em mới vào lớp 6 không theo kịp với môi trường mới. Bên cạnh đó một số em học sinh ở các khối 7,8,9  thì cho rằng đây là một môn học phụ nên các em chưa có ý thức để học tập tốt bộ môn. 

     - Sau khi tập huấn về phương pháp “Bàn tay nặn bột” và tiến hành dạy thí điểm một số tiết  thì chúng tôi nhận thấy rằng:

       + Học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” kiến thức học sinh tiếp thu được luôn gắn với thực tiễn, phát huy được khả năng sáng tạo của học sinh, tính độc lập, tự chủ, tự giác của học sinh trong học tập

      + Trong học sinh luôn có câu hỏi thường trực để khám phá, tìm tòi

      + Các em vượt qua được sự nhút nhát, bị động, tự tin vào bản thân, củng cố ngôn ngữ nói và viết thông qua thực hành, rèn được kĩ năng vẽ hình cho học sinh

   - Tuy phương pháp “ Bàn tay nặn bột” có sự kích thích hoạt động tích cực của học sinh nhưng để áp dụng phương pháp này vào dạy học ở trường chúng tôi thì khó thành công vì 

      + Những trường có số học sinh Dân tộc thiểu số nhiêu, việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng nói, viết của các em còn hạn chế 

      + Phần lớn học sinh khi tham gia hoạt động nhóm còn rất thụ động và có tính ỷ lại.

      + Học sinh có sự chênh lệch về việc tiếp thu kiến thức nên việc hình thành biểu tượng ban đầu, xây dựng giả thuyêt và tiến hành thực nghiêm tìm tòi gặp nhiều khó khăn

      + Do dung lượng kiến thức sinh học ở toàn cấp THCS khá lớn, đối tượng học sinh đa dạng và phức tạp, các em có sự chênh lệch về khả năng tiếp nhận kiến thức, việc tiếp thu kiến thức của các em là người Dân tộc thiểu số còn hạn chế.

    - Số tiết tham gia thí điểm 

  2. Đội ngũ GV

  -  Sinh học là bộ môn nghiên cứu thực nghiệm, nó cung cấp cho chúng ta những kiến thức cơ bản về giới sinh vật tự nhiên, các đặc điểm điều kiện sống, qúa trình sinh trưởng và phát triển cũng như quá trình tiến hóa của các loài. Từ đó con người biết cách sử dụng, phát triển, bảo vệ các loài có ích, hạn chế và tiêu diệt những loài có hại nhằm phục vụ lợi ích của con người. Đặc trưng nổi bật của môn sinh học đó là nội dung kiến thức hết sức sinh động, phong phú, hấp dẫn, dễ kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của học sinh. Bởi đó là môn khoa học thực nghiệm, tri thức sinh học được hình thành bằng phương pháp quan sát, mô tả, thí nghiệm, thực nghiệm. Chính vì lí do đó qua tìm hiểu, trao đổi và đặc biệt thông qua các tiết giảng dạy cụ thể của bản thân và đồng nghiệp khi đi dự giờ.

 -  Giáo viên đều được đào tạo cơ bản ở các trường Cao đẳng, Đại học, nên kiến thức về sinh học khá đồng đều, có lòng nhiệt tình say mê nghề nghiệp, nhiều giáo viên đã cố gắng tìm tòi sáng tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy.

  3. Cơ Sở Vật Chất 

     - Ở tất cả các lớp số tiết thực hành, thực nghiệm và quan sát là khá nhiều Nhưng khi dự giờ hoặc quan sát giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành hoặc xem xét các mẫu vật mà học sinh chuẩn bị thì thấy nhiều điều còn bất cập: Mẫu vật của học sinh chuẩn bị cho một số tiết học khá chu đáo nhưng ngược lại có những lớp hoặc có tiết không tìm được mẫu vật thật do không đúng mùa hoặc có nhưng không đạt tiêu chuẩn (về kích thước, độ sống động...) nên nhiều tiết không thực hiện được hoặc không thành công. Giáo viên khi giảng dạy chỉ có mô hình mẫu vật có sẵn trong phòng thiết bị hoặc cho học sinh vẽ thêm các đồ dùng dạy học theo hình vẽ SGK mà không có điều kiện hướng dẫn học sinh tham quan thực tế để tìm hiểu về mối quan hệ giữa các loài trong môi trường sinh thái và điều kiện sinh trưởng, phát triển, tiến hóa của các loài. Phòng thực hành thí nghiệm nhiều trường còn thiếu hoặc có nhưng không đảm bảo. Chính vì vậy mà học sinh thiếu kiến thức thực tế.

II. Thuận lợi khi thực hiện triển khai thí điểm ở bộ môn Sinh học

1. Công tác chỉ đạo

   - Phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” đã được bộ giáo dục và đào tạo quyết định đầu tư nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn để từng bước triển khai áp dụng trong các trường tiểu học và trung học cơ sở.

   - Phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” là phương pháp có tiến trình dạy học rõ ràng, có thể áp dụng được ở điều kiện của Việt nam. Đội ngũ cán bộ quản lí và giảng dạy luôn nhiệt tình ham học hỏi là điều kiện tốt để thúc đẩy việc áp dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” BTNB trong dạy học các môn khoa học ở các trường tiểu học và trung học cơ sở hiện nay.

   - Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình và đam mê nghề nghiệp của các đồng chí giáo viên được cử đi tập huấn tại sở về đã triển khai tập huấn lại cho anh em trong tổ một cách nghiêm túc.

  2. Cơ sở vật chất

    - Bộ GDĐT đã biên soạn tài liệu về phương pháp“ Bàn tay nặn bột ” tài liệu hường dẫn giáo viên vận dụng theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột ”.

    - Cơ sở vật chất của một số trường tương đối đầy đủ, đảm bảo cho việc dạy thí điểm đối với phương pháp này, trình độ học sinh tương đối đồng đều..

    - Nhà Trường có 1 phòng bộ môn Hóa – Sinh thuận lợi cho việc tổ chức giảng dạy theo nhóm

    - Có phòng máy tính, máy chiếu hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy.

    - Ở một số bài, như sinh học 6, sinh học 7, mẫu vật, phương tiện dạy học dễ tìm thấy ở địa phương Nguyên vật liệu có thể tìm được dễ dàng trong nhà trường, ở gia đình học sinh và giáo viên: Hoa, rễ cây, lá cây, châu chấu, tôm...

  3. Giáo viên

     - Giáo viên tự lựa chọn chủ đề khi dạy, một chủ đề có thể dạy trong nhiều tuần liên tục, các chủ đề là các hiện tượng của tự nhiên, các kiến thức gần gủi trong đời sống hằng ngày của học sinh.

    - Giáo viên tự biên soạn giáo trình khi dạy, theo chủ định cá nhân.

    - Phương pháp “ Bàn tay nặn bột” tiền hành rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng

    - Tất cả các giáo viên bộ môn có trình độ chuyên môn vững vàng,  luôn có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Học sinh

   - Phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” là phương pháp lấy học sinh làm trung tâm nên đòi hỏi học sinh phải chủ động, độc lập, sáng tạo trong quá trình học tập. Chính  sự tranh luận sôi nổi giữa các nhóm học sinh đã tạo sự hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập

   - Phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” kích thích và gây nhiều hướng thú cho học sinh trong học tập. Tạo thói quen trong công tác nghiên cứu khoa học của các em.

   - Con đường tìm ra kiến thức của học sinh thông qua thực nghiệm khác hẳn với các phương pháp khác nên học sinh ít mhàm chán trong học tập.

   - Học sinh đã được làm quen với phương pháp hợp tác nhóm do giáo viên đã triển khai những năm trước đây.

   - Học sinh ham thích học tập, hăng say tìm tòi và sáng tạo    

III. Khó khăn khi thực hiện thí điểm ở bộ môn sinh học

 Phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” là phương pháp lấy học sinh làm trung tâm nên đòi hỏi học sinh phải chủ động, độc lập, sáng tạo trong quá trình học tập.  Chính vì thế, trong quá trình  áp dụng phương pháp này  vào dạy thực nghiệm tôi gặp phải những khó khăn sau đây:

  1. Về chương trình, SGK  

     - Một số bài nặng về lí thuyết, lượng kiến thức cần cung cấp trong 1 tiết dạy nhiều.Tài liệu và nguồn thông tin để trao đổi, rút kinh nghiệm không có nên vấn đề tự đánh giá cho tiết dạy của chính mình gặp nhiều khó khăn.

   - Lượng kiến thức của mỗi bài theo sách giáo khoa hiện nay không phù hợp với phương pháp dạy học này.

    - Sách giáo khoa trình bày sẵn những nội dung bài học và những thí nghiệm cần tiến hành nên không phù hợp với phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

    - Chưa có sách giáo khoa viết riêng cho phương pháp BTNB, tài liệu tham khảo quá ít 

    - Nội dung chương trình sách giáo khoa hiện tại chưa phù hợp để áp dụng phương pháp

 “ Bàn tay nặn bột” vì có những bài nội dung kiến thức dài và khó. Ví dụ: Bài: Cấu tạo trong của thỏ…( Sinh học 7)  

   -Thời gian cho một tiết học hết quá nhiều không đáp ứng với phân phối chương trình hiện nay.

   Ví dụ chương trình củ: mỗi buổi 4 tiết / 45 phút, thì phương pháp bàn tay nặn bột chỉ dạy được 1- 2 tiết.

    - Phương pháp này không qui định cụ thể một tiết dạy là bao nhiêu thời gian nên nó sẻ ảnh hưởng cho các môn học khác.

   - Phương pháp này chỉ phù hợp cho từng chủ đề, không thể áp dụng dạy cho cả bài, các bài.

  2. Về cơ sở vật chất

    - Tư liệu, tài liệu bổ trợ cho hoạt động tìm tòi, nghiên cứu của học sinh còn hạn chế.   

    - Phòng học hẹp thiết kế cho phương pháp dạy học truyền thống ,phòng thực hành còn quá ít, trong khi nhà trường có số lớp nhiều, mỗi môn có nhiều giáo viên giảng dạy không đáp ứng được nhu cầu về phòng học cho phương pháp BTNB.

    - Hệ thống thiết bị thí nghiệm thiếu, không đảm bảo chất lượng, thiếu máy chiếu, thiếu máy chụp hình, thiếu mẫu vật thí nghiệm, thiếu bộ đồ mổ, mô hình ...

    - Sĩ số HS so với qui định khi áp dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” với thực tế cao.

    - Thiết bị dạy học được cung cấp không đồng bộ, một số đồ dùng chưa đảm bảo tính chính xác, khoa học, lại dễ bị vỡ hoặc bị gãy nên không đảm bảo cho một số tiết dạy.

    - Để dạy 1 tiết học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” đòi hỏi GV phải chuẩn bị rất công phu, tốn kém, đôi khi có những mẫu vật, nguyên liệu phục vụ cho bài giảng không dễ tìm ở địa phương. 

    - Điều kiện cho học sinh tham quan, điều tra còn hạn chế

    - Bàn ghế được bố trí theo dãy nối tiếp nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm.

    - Thời khóa biểu phân chia như hiện nay chưa phù hợp, vì thời gian thực hiện 1 tiết học theo phương pháp“ Bàn tay nặn bột ” thường kéo dài 2 tiết ( 90 phút), ảnh hưởng đến thời lượng tiết học của bộ môn và các môn học khác.

     - Chưa có các loại sách tham khảo, các loại sách hướng dẫn về phương pháp “Bàn tay nặn bột” cho giáo viên.

  3. Về đội ngũ giáo viên

     - Trình độ của giáo viên không đồng đều về chuyên môn và năng lực sư phạm, kiến thức khoa học của bộ môn một số còn hạn chế. Nên giáo viên hay gặp khó khăn trong việc giải quyết các câu hỏi, giải quyết các thắc mắc của học sinh đây là trở ngại lớn trong việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nói chung,phương pháp BTNB nói riêng.

     - Giáo viên gặp khó khăn khi đưa ra tình huống có vấn đề đầu tiên trong bài học, một số trường hợp giáo viên không đưa ra được thí nghiệm kiểm chứng cho tình huống ban đầu của mình.

    - Phương pháp dạy học hoàn toàn mới đối với giáo viên và học sinh. Vì giáo viên đã quen với phương pháp dạy học củ, nên đòi hỏi giáo viên phải nhiệt tình, sáng tạo trong soạn và thiết kế bài giảng.

   - Giáo viên gặp nhiều khó khăn khi tìm 1 số thí nghiệm chứng minh cho kiến thức bài học

   - Giáo viên hiểu không đúng tinh thần của phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” sẽ gặp khó khăn trong việc vận dụng.

   - Ở phương pháp này, chính học sinh là người đề xuất các câu hỏi, phương án kiểm chứng, tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra câu trả lời. Chính vì thế giáo viên không chuẩn bị kĩ rất dễ dẫn đến sự “lệch pha ”.

   - GV dạy nhiều khối lớp, nhiều tiết /1buổi nên rất khó trong khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học.       

 4. Về  tình hình học sinh
    - Đây là một phương pháp dạy học, học sinh tự nghiên cứu tìm tòi qua thực nghiệm để di đến nắm bắt tri thức khoa học. Nếu giáo viên không quản lí chặt chẻ nhiều học sinh dựa vào đó nói chuyện, làm việc riêng, gây mất tật tự lớp học.

   - Học sinh chưa quen cách làm việc với vở thí nghiệm thực hành nên còn lúng túng và mất nhiều thời gian.

   - Môi trường thực tế hạn hẹp không đủ điều kiện cho HS làm quen với sự đa dạng, phong phú của môi trường ở bên ngoài, nên tư duy của các em còn bị hạn chế, dễ bị thụ động khi lĩnh hội kiến thức. 

    - Đa số học sinh còn có thói quen thụ động, chưa phát huy hết tính chủ động, độc lập sáng tạo

     - Đôi khi học sinh có các quan niệm ban đầu không chính xác, sai lệch với kiến thức khoa học, hoặc học sinh đặt nhiều câu hỏi  sai, khó, ngoài tầm kiến thức của bài học, của chương trình gây mất thời gian.

     - Học sinh còn thụ động trong quá trình lĩnh hội kiến thức.

     - Học sinh chưa có thói quen sử dụng thí nghiệm và phát huy tính sáng tạo trong học tập

     -  Học sinh còn lúng túng trong việc ghi chép vào vở thực hành

     - Trình độ học sinh không đồng đều giữa HS kinh và HS dân tộc

     - Học sinh còn ngại nói, sợ sai và sợ bị chê cười

IV. Các giải pháp khắc phục khó khăn khi vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” vào dạy học:

1. Về chương trình, SGK

     - Trong chương trình, từng khối lớp, chọn các bài có thể dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” để áp dụng giảng dạy

     - Bộ giáo dục phải biên soạn sách giáo khoa riêng cho phương pháp BTNB.

     - Có phân phối chương trình riêng, qui định thời gian cho mỗi giờ học.

   2. Về Cơ sở vật chất, tổ chức lớp học

    - Bố trí nhóm từ 4- 6 học sinh

    - Giáo viên cần tìm, và hướng dẫn học sinh tìm kiếm những mẫu vật dễ kiếm ở địa phương.

    - Vì dạy theo phương pháp này tốn nhiều thời gian nên cần bố trí 2 tiết liên tục/ tuần nên chỉ áp dụng trong các giờ sinh hoạt chuyên môn hay hoạt động ngoại khóa

   - Sắp xếp bàn ghế cho phù hợp với việc tổ chức học nhóm cho học sinh

   - Xây dựng đủ phòng học cho phương pháp này, chỉ xếp 20 – 25 học sinh trên lớp.

   - Cung cấp đầy đủ các thiết bị thí nghiệm, mô hình, mẫu vật...

   3. Về con người

     a. Giáo Viên

       -  Giáo viên không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có kiến thức sâu về bộ môn mình giảng dạy và am hiểu về các bộ môn khoa học khác, tránh bế tắc khi gặp tình huống sư phạm ngoài dự kiến.

       -  Giáo viên có thể định hướng, gợi ý cho học sinh đặt câu hỏi để đỡ tốn thời gian vì những câu hỏi sai lệch, ngoài tầm kiến thức do học sinh đặt ra.

       - Giáo viên cần chuẩn bị trước các thí nghiệm dự kiến để có kết quả như mong muốn

       - Lựa chọn hoạt động phù hợp với phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để áp dụng chứ không nhất thiết hoạt động nào cũng áp dụng phương pháp.

       - Tập huấn đồng bộ cho toàn hể giáo viên trong trường.

       - Số giờ dạy của giáo viên trên tuần giảm xuống so hiện nay.

       - Sau mỗi tiết dạy có sự  trao đổi trong tổ bộ môn và tìm ra một số giải pháp để khắc phục những khó khăn trên 

      - Giáo viên phải khéo léo hạn chế bớt ý kiến của học sinh để tránh các ý kiến không cần thiết. 

     - Giáo viên thiết kế bài dạy nên bám theo chuẩn kiến thức, không nhất nhiết phải triển khai hết lượng kiến thức trong sách giáo khoa. 

     - Về trang thiết bi dạy hoc: Gíao viên vận động học sinh, phụ huynh học sinh tham gia trong việc tìm kiếm mẫu vật, làm thêm một số phương tiện cần cho tiết học.

      - Về thời gian cho tiết dạy giáo viên có thể khắc phục bằng cách: Giaó viên có thể hướng dẫn học sinh phát hiện vấn đề, phần giải quyết vấn đề ( Học sinh tự hoàn thành trong thời gian ở nhà. 

       - Với các thí nghiệm đơn giản GV nên hướng dẫn và giao cho các em tự chuẩn bị trước vật liệu ở nhà.

       - Tổ chức chia nhóm lớp cho phù hợp.

       - Nên kết hợp sử dụng công nghệ thông tin đúng lúc, đúng chỗ, hợp lý, để hỗ trợ cho phương pháp này.

        - GV nên tích cực  sử dụng phương pháp này để rèn cho HS có thói quen tìm tòi, sáng tạo

      b. Học sinh

           Cho các em làm quen dần với phương pháp “ Bàn tay nặn bột ”

        - Khuyến khích tất cả học sinh tham gia độc lập, chủ động vào hoạt động học tập.

        - Không cho học sinh sử dụng sách giáo khoa khi học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

        - Rèn cho học sinh kĩ năng diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn để đảm bảo thời gian

     c. Tài liệu

        - Để giáo viên dễ áp dụng phương pháp này cần có tài liệu, giáo án mẫu để tham khảo, hỗ trợ. 

        - Bổ sung tài liệu phục vụ nghiên cứu của học sinh

        - Sưu tầm tài liệu, sách, tranh ảnh...phục vụ cho bài học

        - Cần có sự đầu tư thêm về trang thiết bị dạy học

    V. Kiến nghị, đề xuất

   Phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” là một phương pháp mới được Bộ GD –ĐT triển khai tổ chức tập huấn, bản thân tôi cũng như các đồng chí trong tổ bộ môn khi tiến hành dạy thực nghiệm gặp phải nhiều khó khăn như sau: triển khai một tiết học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” rất tốn thời gian, sĩ số đông không thuận lợi cho việc chia nhóm, học sinh phải chủ động, độc lập, phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu nên không thích hợp với những lớp có phần lớn là học sinh dân tộc tại chỗ. Hơn nữa những bài chủ yếu là khái niệm rất khó áp dụng phương phá này. Vì thế chúng tôi có một vài ý kiến đề xuất như sau:

   +  Phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” chỉ áp dụng được với đối tượng  học sinh trường chuyên, lớp chọn, những nơi có it hoặc không có học sinh dân tộc.

   +  Chỉ áp dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” ở một số bài hoặc tiết thích hợp, tập trung áp dụng vào các kiểu bài thực nghiệm, thực hành ngoại khóa.

   +  Nên thay đổi chương trình SGK khi áp dụng dạy học theo phương pháp này.

   +  Cần biên chế lại sĩ số lớp học cho phù hợp. 

   + Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

   + Xây dựng các chuyên đề về phương pháp bàn tay nặn bột ở các môn học

   + Cần có sự đổi mới trong đánh giá học sinh và đánh giá giờ dạy khi sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” 

   + Cần có một số tiết dạy mẫu ở các khối lớp để giáo viên tham khảo

    +  Tiếp tục tiến hành dạy thực nghiệm thêm một năm học nữa, chưa áp dụng đại trà hiện nay được.

    + Đáp ứng các nhu cầu về cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh để thực hiện phương pháp BTNB.

    Trên đây là một số ý kiến nhỏ chủ quan của cá nhân tôi chắc còn nhiều thiếu sót mong các thầy cô giáo, đồng nghiệp, các đồng chí lãnh đạo góp ý kiến bổ sung thêm, tôi xin chân thành cảm ơn. 

THAM LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN   BỘT” VÀO DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ

Tạ Công Lâm Quốc Bảo

Trường THCS Hùng Vương – Buôn Hồ - tỉnh Đắk Lắk

I. Thực trạng dạy học bộ môn vật lý 

1. Thuận lợi

Luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ bộ môn.

Luôn nhận được sự phối hợp, góp ý của đồng nghiệp trong nhà trường.

Cơ sở vật chất đầy đủ: Đồ dùng dạy học, phòng học bộ môn và phương tiện hỗ trợ như máy tính đèn chiếu…

Học sinh hứng thú với phương pháp dạy học này, vì nó phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động trong việc tìm kiến thức. Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của học sinh. Rèn được cho học sinh các kĩ năng: Nói, viết, mạnh dạn…

-    Học sinh của trường có truyền thống chăm học, ngoan ngoãn và lễ phép, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. Phần lớn cha mẹ học sinh của trường rất quan tâm chăm lo đến việc học hành của con cái, có trách nhiệm cao với nhà trường.

  2. Khó khăn

- Nhiều giáo viên băn khoăn về khả năng ứng dụng phương pháp trên thực tiễn do những bất cập trong điều kiện cơ sở vật chất của các nhà trường, sĩ số học sinh trong mỗi lớp đông, nhận thức học sinh không đồng đều, thời gian tiết học ngắn…

- Thiết bị thí nghiệm thực hành được cấp từ năm học 2002 – 2003 thiếu đồng bộ, không chính xác và đến nay đã hư hỏng tương đối nhiều.

     Với những thuận lợi và khó khăn như trên trong thời gian qua ở trường đã tiến hành dạy thí điểm được 2 tiết sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

II. Thuận lợi triển khai thực hiện thí điểm ở bộ môn

- Phương pháp bàn tay nặn bột (BTNB) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn để từng bước triển khai áp dụng.

- Phương pháp BTNB là một phương pháp có tiến trình dạy học rõ ràng, dễ hiểu, có thể áp dụng ở điều kiện của trường THCS Hùng Vương.

- Đội ngũ cán bộ quản lí luôn nhiệt tình ủng hộ tạo mọi điều kiện tốt nhất; đội ngũ giáo viên đều chuẩn về trình độ và vững vàng về chuyên môn, sẵn sàng cho ứng dụng phương pháp BTNB vào giảng dạy.

- Phương pháp BTNB giúp HS tiếp cận thế giới xung quanh mình qua việc tham gia các hoạt động nghiên cứu. Từ đó học sinh ham thích, hứng thú với những hoạt động tìm hiểu kiến thức mới trong quá trình thử nghiệm áp dụng phương pháp BTNB vào trong các tiết học. 

- Phương pháp BTNB khuyến khích được HS xây dựng kiến thức thông qua làm việc chung, tiến hành thử nghiệm, chia sẻ ý tưởng, khác với một số phương pháp dạy học GV luôn bận tâm với việc HS cần phải đưa ra câu trả lời đúng

- Dạy học theo phương pháp BTNB được áp dụng hoàn toàn khác nhau giữa các lớp khác nhau phụ thuộc vào trình độ HS nên GV có thể đề ra tiến trình dạy học của mình phù hợp với từng đối tượng HS mà không bắt buộc theo một khuôn mẫu nhất định nào.  

- Các thí nghiệm trong phương pháp BTNB là những thí nghiệm đơn giản, không phức tạp, với các vật liệu dễ tìm gần gũi với HS, không nhất thiết phải có phòng thực hành bộ môn chuyên biệt.

III. Khó khăn khi triển khai thực hiện thí điểm ở bộ môn

1. Về điều kiện cơ sở vật chất

- Trong các lớp học hiện nay, bàn ghế được bố trí theo dãy, nối tiếp nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm, tổ. 

- Trang thiết bị nói chung chưa đầy đủ phục vụ cho tổ chức các hoạt động dạy

 học, các phương tiện hỗ trợ hoạt động báo cáo thảo luận của HS còn thiếu. Dụng cụ thí nghiệm chưa đồng bộ và thiếu chính xác đồng thời một số đã hỏng nhưng đến nay vẫn chưa cấp phát bổ sung.

- Số HS trong một lớp quá đông nên việc tổ chức học tập theo nhóm là rất khó khăn. Điều kiện cho HS tham quan, điều tra còn hạn chế.

2. Về con người

 a. Học sinh

 - HS còn thụ động trong quá trình lĩnh hội kiến thức, chưa hình thành được thói quen sử dụng, cách sử dụng thí nghiệm và phát huy tính sáng tạo trong học tập. Đặc biệt trong phương pháp BTNB thì hoạt động quan sát và thí nghiệm của HS đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại ý đồ sư phạm của GV.

 - Trình độ học sinh không đồng đều, có nhiều học sinh dân tộc chậm linh hoạt, đặt câu hỏi không sát với nội dung bài học, …

 - Học sinh chưa quen cách làm việc với vở thí nghiệm thực hành nên còn lúng túng và mất nhiều thời gian.

 b. Giáo viên

- Phương pháp “bàn tay nặn bột” là một phương pháp hoàn toàn mới lạ, thời gian tập huấn quá ngắn, thời gian nghiên cứu quá ít do đó việc áp dụng phương pháp này còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. 

- GV gặp khó khăn khi tìm 1 số thí nghiệm minh chứng cho kiến thức bài học. Cái khó của phương pháp “Bàn tay nặn bột ” hiện nay đó là giáo viên phải đầu tư nhiều hơn vào bài giảng, các hoạt động thí nghiệm phải được làm trước để lấy kết quả, đôi khi phải làm đi làm lại nhiều lần. Điều này đòi hỏi giáo viên phải thật sự yêu thích mới đầu tư thời gian, công sức cho phương pháp đổi mới này. 

 - Dạy phương pháp BTNB đòi hỏi giáo viên phải có tầm hiểu biết rộng, có sự chuẩn bị công phu cho mỗi giờ học từ dụng cụ thí nghiệm, trang thiết bị học tập đến các tình huống có thể xảy ra trong quá trình học sinh làm thí nghiệm. Bởi khi bắt tay vào làm thí nghiệm, khi thấy có bất cứ hiện tượng gì xảy ra, các em đều đặt ngay câu hỏi “tại sao”. Điều này đòi hỏi giáo viên phải vững kiến thức để cùng các em giải đáp các thắc mắc, lý giải các hiện tượng một cách khoa học. 


- Giáo viên ngoài công tác giảng dạy còn phải kiêm nhiệm nhiều việc khác nên có sự chi phối thời gian làm ảnh hưởng đến kếtd quả nghiên cứu. 

3. Về tài liệu

- Khó để tìm được các loại sách nói về PP BTNB.

-Trong thư viện, chưa có các loại sách tham khảo, các loại sách hướng dẫn về PP BTNB dành cho GV.

IV. Các giải pháp khắc phục khó khăn khi vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”

 - Phương pháp BTNB cần được quán triệt đồng bộ đối với tất cả các giáo viên trong bộ môn. Trong mỗi tiết học bình thường làm thế nào để học sinh được hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn và quan trọng hơn là được suy nghĩ nhiều hơn trong quá trình lĩnh hội nội dung học tập.

    - Trong các tiết dạy thí điểm cần xác định những yêu cầu đổi mới, bàn bạc, xây dựng thiết kế giáo án mẫu theo hướng đổi mới, lần lượt cử giáo viên dạy thử nghiệm và tập thể dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm, so sánh với bài dạy trước đó để thấy mặt tiến bộ và hạn chế.

    - Chú trọng phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; Bồi dưỡng phương pháp tự học; Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

    -  Tổ chức lớp học: Sắp xếp bàn ghế cho phù hợp với số HS, chia nhóm từ 4-6 em /nhóm 

V. Kiến nghị và đề xuất

   1. Một mặt, làm cho tập thể sư phạm nhận thức được sử dụng phương pháp BTNB là yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, là hạt nhân của việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, là điều kiện trực tiếp để nâng cao chất lượng giáo dục; mặt khác, cần coi đây là thách thức đội ngũ mà đội ngũ cần phải đáp ứng, nhưng cũng là cơ hội phát triển của mỗi giáo viên và của mỗi nhà trường.

   2. Tổ chức cho giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng, tham quan, học tập các đơn vị tổ, trường có chất lượng dạy học tốt ở trong và ngoài địa phương.

    3. Tăng cường đầu tư tài chính cho các hoạt động dạy học, đặc biệt tạo mọi điều kiện để nâng cấp trang thiết bị cho các phòng học bộ môn.

    4. Trong quá trình chuẩn bị bài và tổ chức lớp học của giáo viên cần đảm bảo 6 nguyên tắc cơ bản sau : 

-  Học sinh quan sát một vật hoặc một hiện tượng của thế giới thực tại, gần gũi, có thể cảm nhận được và tiến hành thực nghiệm về chúng.

-  Trong quá trình học tập, học sinh lập luận và đưa ra các lý lẽ, thảo luận về các ý kiến và các kết quả đề xuất, xây dựng các kiến thức cho mình, một hoạt động chỉ dựa trên sách vở là không đủ.

- Các hoạt động giáo viên đề ra cho học sinh được tổ chức theo các giờ học nhằm cho các em có sự tiến bộ dần dần trong học tập. Các hoạt động này gắn với chương trình và giành phần lớn quyền tự chủ cho học sinh.

-  Tối thiểu 2 giờ một tuần dành cho một đề tài và có thể kéo dài hoạt động trong nhiều tuần. Tính liên tục của các hoạt động và những phương pháp sư phạm được đảm bảo trong suốt quá trình học tập tại trường.

-  Mỗi học sinh có một quyển vở thí nghiệm và học sinh trình bày trong đó theo ngôn ngữ của riêng mình.

-  Mục đích hàng đầu đó là giúp học sinh tiếp cận một cách dần dần với các khái niệm thuộc lĩnh vực khoa học, kĩ thuật...kèm theo một sự vững vàng trong diễn đạt nói và viết.

THAM LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” VÀO DẠY HỌC

MÔN HÓA HỌC

Lê Thị Bảo Thi

Phòng GDĐT Krông Ana – tỉnh Đắk Lắk

I. Thực trạng dạy học bộ môn Hoá học ở trường THCS Buôn Trấp, THCS Nguyễn Trãi, THCS Lương Thế Vinh huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk:

- Số lượng GV đáp ứng yêu cầu, GV dạy hóa học đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

- Phương pháp dạy học hóa học đã đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục, thực hành thí nghiệm được ưu tiên.

- Số tiết đã thí điểm PP BTNB môn Hóa học: 10

- Lãnh đạo nhà trường cùng các GV bộ môn Hóa học đã dự giờ, đánh giá góp ý cho các tiết chuyên đề dạy học áp dụng PP BTNB trong môn Hóa học.

II. Thuận lợi khi triển khai thực hiện thí điểm ở bộ môn Hóa học:

1. Công tác chỉ đạo:

- Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn dạy học bằng phương pháp BTNB cho GV. Công tác tổ chức, hiệu quả của đợt tập huấn đã được GV tham dự đánh giá rất cao.

- PGD&ĐT, Chuyên môn nhà trường quan tâm đến việc thí điểm PP BTNB: Có kế hoạch cụ thể tổ chức chuyên đề, dự giờ góp ý, báo cáo kết quả về PGD&ĐT.

2. Cơ sở vật chất:

- Điều kiện về trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất tại trường có thể giúp thí điểm một số tiết chuyên đề về áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học Hóa học.

3. Giáo viên, học sinh:

- Các giáo viên Hóa học trong một số trường THCS được dự tập huấn về việc vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột do Sở GD&ĐT tổ chức. Qua tập huấn, GV bộ môn hóa học đã nắm kĩ về nội dung phương pháp, điểm đổi mới so với các phương pháp dạy học tích cực đang được sử dụng; nắm được tiến trình dạy học, cách soạn bài theo phương pháp BTNB.

- Tinh thần của các GV tương đối tích cực, đã phát huy ngiên cứu, tìm tòi, đầu tư để áp dụng PP BTNB vào dạy thí điểm.

- Trình độ nhận thức, khả năng sáng tạo của học sinh thuộc một số lớp được tuyển chọn học sinh đầu vào tương đối phù hợp để thí điểm một số tiết dạy.

- HS đã được áp dụng PP học tập theo nhóm, các PP học tập tích cực tương đối thành thục do đó khi GV áp dụng PP BTNB cũng có nhiều thuận lợi.

III. Khó khăn khi triển khai thực hiện thí điểm ở bộ môn Hóa học   

1. Cơ sở vật chất:

- Về cơ sở vật chất tại trường: Phòng học diện tích nhỏ, bàn ghế chưa đúng quy cách và chưa thật phù hợp để học tập theo nhóm; phòng học bộ môn chưa đạt chuẩn; Về sự đồng bộ chưa đảm bảo, chưa có phòng riêng để GV dạy học bằng máy chiếu, giáo án điện tử, chưa có các phương tiện dạy học như máy chiếu bản trong; hóa chất và dụng cụ thí nghiệm dùng cho GV và cả HS vẫn còn thiếu chính xác.

2. Về SGK, phân phối chương trình, nội dung kiến thức:

- SGK hiện nay chưa phù hợp với PP BTNB, HS dễ dàng lệ thuộc vào nội dung có sẵn trong SGK, HS khó có thể tự bộc lộ được quan điểm ban đầu, khó phát huy được khả năng sáng tạo.

- Lượng kiến thức ở đa số các bài học hiện nay cũng như thời gian cho mỗi tiết học với nội dung kiến thức và yêu cầu hiện tại chưa phù hợp để áp dụng PP BTNB. 

- Chuẩn kiến thức kĩ năng chưa đổi mới theo PP BTNB.

3. Các khó khăn khác:

- Giáo viên chưa có cơ hội tham gia thảo luận trao đổi với các đồng nghiệp, với các giảng viên và các nhà khoa học. Khối lượng công việc, các hoạt động chuyên môn, phong trào... nhiều do đó GV chưa thể chuyên tâm đầu tư vào việc nghiên cứu, soạn giảng nhiều bài có áp dụng PP BTNB.

- Các GV khi muốn vận dụng PP BTNB vào dạy học đều có nhiều băn khoăn, cảm thấy có nhiều cản trở như: tiêu chí để các GV khác dự giờ đánh giá một tiết dạy chưa gắn với mục tiêu của PP BTNB, HS chưa quen với phương pháp này...

-  Thư viện chưa có các tài liệu tham khảo hướng dẫn cho giáo viên và học sinh tiếp cận phương pháp trên.

- Về sĩ số HS trong 1 lớp: trung bình gần 40 HS, đây là số HS quá đông trong 1 lớp học để có thể áp dụng thành công PP BTNB. Điều này làm cho thời gian 1 tiết học không đủ để thực hiện 1 vài nội dung vận dụng PP BTNB.

- Việc áp dụng PP BTNB đối với nhiều lớp học (khoảng hơn một nửa số lớp) sẽ gặp nhiều khó khăn do trình độ nhận thức của học sinh còn hạn chế và chưa đồng đều; khả năng tự giác, tích cực học tập của các em chưa cao, trong các giờ học hiện nay (áp dụng các PP tích cực khác) các em vẫn còn bị động, chưa tích cực thảo luận nhóm và tự tìm tòi...; đồng thời có 1 số HS có đạo đức chưa tốt, các em hay nghịch phá, do đó trong các tiết hóa học có thực hành thí nghiệm áp dụng PP BTNB những em này càng có điều kiện gây cản trở cách thức tổ chức của GV,...Các kỹ năng giao tiếp, chia sẻ, hoạt động nhóm của các em còn non, chưa biết lập luận và đưa ra các lý lẽ; Đối tượng học sinh và chất lượng học sinh không đông đều. Đặc biệt các HS dân tộc thiểu số, các em rất ngại giao tiếp, khó khăn trong biểu đạt ngôn ngữ, ý kiến của bản thân.

- Yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá chưa phù hợp với PP BTNB. GV dự giờ chưa chú trọng đến mục tiêu là kĩ năng thực hành, tự sáng tạo của HS.

IV. Các giải pháp khắc phục khó khăn khi vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học 

- Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo sát sao và thường xuyên việc áp dụng PP BTNB; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho PP BTNB.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động tập huấn, bồi dưỡng phát triển nghiệp vụ, kĩ năng cho GV; giúp GV có điều kiện trao đổi, học hỏi, tranh luận về việc vận dụng PP BTNB . 

- GV bộ môn khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sĩ số HS, đầu tư soạn giảng thực hiện 1 số tiết học có sử dụng PP BTNB ở 1 hay 1 số nội dung của bài học.

- Triển khai rộng khắp về PP BTNB đến mọi GV, họp bàn đi đến thống nhất chung trong toàn ngành để đổi mới tiêu chí đánh giá chất lượng giờ dạy, đánh giá kết quả học tập của HS.

- PGD&ĐT tiếp tục tổ chức họp các tổ CMNV, thống nhất khung phân phối chương trình của các năm học tới, thống nhất giảm tải thêm một số nội dung, có thể tăng thời gian dạy 1 hay 1 số bài (ví dụ từ 1 tiết lên 2 tiết học) nhưng bắt buộc GV bộ môn của tất cả các trường THCS trong huyện thực hiện PP BTNB đối với bài đó, có báo cáo về PGD&ĐT giáo án bài dạy, tình hình thực hiện tiết dạy đó.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học nói chung, nâng cao trình độ nhận thức của HS, giáo dục đạo đức HS.

- GV tăng cường dự giờ góp ý cho nhau; trao đổi bài soạn với đồng nghiệp ở các bộ môn khác có liên quan để tìm hiểu một số vấn đề liên môn.

V. Kiến nghị, đề xuất

- Đối với Bộ GD&ĐT:        

+ Có các giải pháp để giảm số lượng HS trong 1 lớp học; đổi mới chương trình, sửa đổi cách trình bày trong SGK; thay đổi hợp lý thời gian dạy học đối với yêu cầu nội dung chương trình; đổi mới toàn diện về cả nội dung, mục tiêu, tiêu chí đánh giá HS, đánh giá hiệu quả dạy học...

+ Trong thời gian tới, nhanh chóng tổ chức thí điểm đổi mới DH, DH theo PP BTNB ở nhiều môn, ở đa số bài học đối với 1 số trường học thuộc các địa phương có nhiều thuận lợi. Từ đó đúc rút kinh nghiệm cho việc vận dụng trên quy mô rộng hơn. Tổ chức cho GV được tham quan, học tập, dự giờ thực tế tại các trường được thí điểm.

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình nhằm nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng, trình độ cho GV về vận dụng PP BTNB vào dạy học.

- Đối với PGD&ĐT: 

+ Đầu tư hơn về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học tại các trường được chọn thí điểm vận dụng PP BTNB.

+ Có kế hoạch cụ thể để tổ chuyên môn nghiệp vụ bộ môn thực hiện 1 số chuyên đề cấp huyện về vận dụng PP BTNB để GV các trường có điều kiện dự giờ, trao đổi, tham khảo lẫn nhau khi dạy học theo PP này.

+ Quan tâm hỗ trợ về thời gian, kinh phí khi tổ Chuyên môn nghiêp vụ thực hiện chuyên đề cấp huyện. Ví dụ PGD&ĐT có công văn chỉ đạo khi tổ Chuyên môn nghiệp vụ có kế hoạch thực hiện chuyên đề thì 1 số thành viên của tổ trực tiếp chuẩn bị chuyên đề được bố trí dạy thay trong một vài ngày (theo đề xuất của tổ trưởng) để giảm bớt áp lực về thời gian, công việc...

- Đối với các trường thí điểm: Cần có kế hoạch thường xuyên hơn và yêu cầu các GV thực hiện các chuyên đề cấp trường PP BTNB; tạo điều kiện về thời gian, quan tâm hơn đến việc GV thực hiện 1 số tiết dạy vận dụng PP BTNB.

BÁO CÁO

Về việc thực hiện đề án phương pháp“ Bàn tay nặn bột”


Trường THCS 1 Khánh Hải
Huyện Trần Văn Thời – tỉnh Cà Mau

Tháng 8 năm 2012 Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau tổ chức tập huấn Phương pháp dạy học “ Bàn tay nặn bột” cho 03 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Đầu năm học 2012 – 2013 Sở Giáo dục và đào tạo Cà Mau, Phòng Giáo dục và đào tạo Trần Văn Thời đã có kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm phương pháp dạy học “ Bàn tay nặn bột” 03 môn đối với các đơn vị được tập huấn. 

Được sự chỉ đạo của Sở, Phòng trường THCS 1 Khánh Hải thực hiện nghiêm túc sự hướng dẫn của cấp trên. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện PP trong kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, tuần chỉ đạo cụ thể đến các tổ trưởng, giáo viên trong các cuộc họp.

Sau đây là một số đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch trên:

1. Những công việc đã triển khai và kết quả:


- Trường tổ chức tập huấn cho tất cả giáo viên PPBTNB vào ngày 03/02/2013


- Trường tổ chức dạy thí điểm 03 môn theo PP BTNB:



+ Môn Vật lý dạy bài: “ Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện” lớp 7



Tổ chức vào ngày 04 tháng 02 năm 2013



+ Môn Sinh học dạy bài: “ Các loại rễ, các miền của rễ” lớp 6



Tổ chức vào ngày 05 tháng 02 năm 2013



+ Môn Hóa học dạy bài: “ Tính chất vật lý của kim loại” lớp 9



Tổ chức vào ngày 18 tháng 02 năm 2013


- Sau khi dạy các tổ chuyên môn đã tổ chức thành chuyên đề:



+ Đánh giá rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, 



+ Trao đổi, thảo luận giữa các giáo viên trong tổ. 


- Nhìn chung qua các tiết dạy theo PPBTNB:



+ Giáo viên có đầu tư cho tiết dạy: chuẩn bị giáo án, các đồ dùng thí nghiệm, vật mẫu,



+ Giáo viên đã đi đầy đủ các bước của PPBTNB



+ Học sinh bước đầu đã làm quen với PP mới



+ Học sinh có hứng thú học tập

2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai:


a. Thuận lợi:


- Tất cả các giáo viên dạy bộ môn Vật lý, Sinh học, Hóa học của trường đều đã được tập huấn PP,


- Đa số giáo viên nắm cơ bản các nguyên tắc và các bước của PP


- Một số giáo viên có hứng thú tìm tòi nghiên cứu PP mới


- Nhiều học sinh có ham thích, hứng thú với các hoạt động của PP BTNB


- Một số thiết bị thí nghiệm vẫn còn sử dụng được


b. Khó khăn:


- Về điều kiện cơ sở vật chất:



+ Bàn ghế trong lớp học được bố trí theo dãy, phòng thí nghiệm được bố trí hai dãy bàn dính liền nhau không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm,



+ Trang thiết bị chưa đầy đủ: Không có máy tính, máy chiếu . . . , dụng cụ thí nghiệm chưa đồng bộ và thiếu chính xác, môn vật lý thiếu bộ nguồn, đèn lade, đinamô

  + Sách giáo khoa hiện nay có một số kiến thức của bài dạy còn dài dòng và có nhiều phần nên chưa phù hợp dạy theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" 



+ Nguồn tài liệu bổ trợ cho hoạt động tìm tòi – khám phá của học sinh còn hạn chế,


- Về đội ngũ giáo viên:



+ Trình độ giáo viên chưa đồng đều về chuyên môn và năng lực sư phạm.



+ Năng lực sư phạm của giáo viên trong việc áp dụng các phương pháp dạy học mới còn hạn chế, thể hiện ở chỗ giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc nêu ra tình huống mở bài, chưa khơi gợi được sự tò mò, ham thích trước vấn đề sắp học


+ Một số giáo viên chưa chịu khó nghiên cứu học tập PP


- Về công tác quản lý:



+ Phương pháp đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên  chưa được thay đổi, mang nặng tính hình thức,



+ Công tác kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh

3. Đề xuất, kiến nghị triển khai giai đoạn tiếp theo.


- Đảm bảo về cơ sở vật chất: 



+ Bàn ghế đảm bảo thuận tiện cho tổ chức học nhóm



+ Cung cấp trang thiết bị, đồ dùng thí nghiệm . . .


- Về đội ngũ giáo viên:



+ Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tiếp cận sâu rộng đối với PP BTNB



+ Cần tập huấn cho giáo viên hiểu sâu hơn về phương pháp, tài liệu biên soạn cụ thể rõ ràng các bài dạy về phương pháp “ Bàn tay nặn bột” để cho giáo viên tham khảo, hoặc một số bài dạy mẫu.


- Về công tác quản lý:


+ Thay đổi PP kiểm tra đánh giá tiết dạy và đánh giá kiến thức học sinh.

BÁO CÁO SƠ KẾT

ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT”

Bùi  Thị Thủy

Trường THCS Cuối Hạ - Kim Bôi – tỉnh Hòa Bình

I. Tình hình tiếp thu và triển khai phương pháp “ Bàn tay nặn bột”.
Thực hiện công văn của Phòng GD&ĐT Kim Bôi v/v cử CBQL, GV tham gia tập huấn và tiếp thu  phương pháp “ Bàn tay nặn bột”. Nhà trường đã cử 02 cán bộ quản lý và 6 GV  ở 3 bộ môn:  Lý, Sinh, Hóa đi dự  lớp tập huấn tại Đồ Sơn - Hải Phòng do Bộ GD&ĐT tổ chức. 

Sau khi tập huấn về PGD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch dạy thí điểm tại trường đồng thời triển khai tập huấn cho toàn bộ giáo viên giảng dạy các bộ môn trong nhà trường sau đó triển khai tập huấn chung cho giáo viên dạy môn Sinh học của các trường trong toàn huyện về phương pháp “ Bàn tay nặn bột” từ ngày 27, 28 tháng 10 năm 2012.

II. Tổ chức và triển khai việc áp dụng PP BTNB ở nhà trường trong năm học 2012 – 2013.

 Quá trình thực hiện tôi thấy những ưu và nhược điểm sau:
* Ưu điểm

- HS tiếp thu chủ động, kiến thức gắn liền với thực tiễn.

- Phát huy khả năng sáng tạo, tính độc lập, tự học.

- Rèn luyện tác phong làm việc nhìn nhận vấn đề và độc lập khoa học.

- Phát triển khả năng thực hành thí nghiệm, quan sát.

- Học sinh lắng nghe, phê bình thông cảm và hợp tác nhóm.

- Tự tin , năng động trong công việc, hình thành nhân cách cho trẻ em.

* Nhược điểm

- Tốn thời gian để xây dựng dự án dạy học.

- Lớp có sĩ số học sinh đông.

- Bàn ghế không phù hợp với hoạt động nhóm.

- Khó đảm bảo thời gian trong một tiết học.

- Mẫu vật thiếu thốn. 

- Tốn kinh phí để chuẩn bị mẫu vật.

III. Một số giải pháp để khắc phục khó khăn.

- Đảm bảo lớp học khoảng 25 HS / Lớp.

- Vận dụng  BTNB ở mức độ phù hợp.

- Cán bộ quản lí, thanh tra phải thay đổi cách đánh giá giờ dạy BTNB.

- Đảm bảo mẫu vật 

IV. Kết quả đạt được trong thời gian thực hiện.

- HS thích học theo PP BTNB.

- HS học tập tích cực, tinh thần thoải mái.

- HS tự nghiên cứu mẫu vật trao đổi nhóm từ đó chủ động tiếp  thu kiến thức.

V. Kiến nghị

- Nên biên soạn lại chương trình để có sự đồng bộ giữa lượng kiến thức, thời gian phù hợp cho một tiết học theo PP BTNB.

- Có hệ thống SGK; sách hướng dẫn giáo viên phù hợp với PP BTNB.

- Đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ...

- Cung cấp những bài dạy mẫu để giúp GV dạy được sát với phương pháp hơn.

Trên đây là báo cáo sơ kết đề án triển khai phương pháp “ Bàn tay nặn bột” của tôi  năm học 2012-2013./.

THAM LUẬN VỀ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở TRƯỜNG THCS

Năm học 2012 - 2013

Hà Huy Hiệp
Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc – Q. Lê Chân – TP Hải Phòng
Thực hiện công văn số 776/SGD-GDTrH ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2012 - 2013; Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cấp THCS năm học 2012 - 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Lê Chân ngày 28 tháng 9 năm 2012; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 của trường THCS Nguyễn Bá Ngọc ngày 02 tháng 10 năm 2012;

Năm học 2012 – 2013, trường THCS Nguyễn Bá Ngọc đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các nhóm Vật lí - Hóa học và Sinh học nghiên cứu tài liệu: Phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học cấp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp qua đợt tập huấn giáo viên tại Đồ Sơn, tháng 7 năm 2012 để đưa vào áp dụng giảng dạy tại nhà trường.

Ngay từ tháng 8/2012, trong sinh hoạt nhóm, bên cạnh nội dung sinh hoạt chuyên môn theo thường lệ, các nhóm chuyên môn đã trao đổi, thảo luận về việc vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” qua một số bài học của từng khối lớp cụ thể, đã tập trung thống nhất xây dựng giáo án và phân công người lên lớp thể hiện, cùng rút kinh nghiệm trong cả nhóm. Nhà trường chỉ đạo các nhóm thực hiện nghiêm túc việc triển khai phương pháp vào thực tiễn, tối thiểu mỗi GV trong nhóm dạy thử nghiệm 01 tiết/ năm bằng phương pháp bàn tay nặn bột trên cơ sở lựa chọn  những bài có nội dung phù hợp.

Đến nay giáo viên thuộc ba nhóm: Vật lí, Hóa học và Sinh học trong nhà trường đã thực hiện được 20 tiết dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong đó có 03 chuyên đề (02 chuyên đề cấp trường; 01 chuyên đề cấp quận), cụ thể:

Tháng 9/2012, chuyên đề cấp trường

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN
	BÀI DẠY
	KHỐI

	1
	Hà Thị Yến
	Vật Lí
	Đo thể tích vật rắn không thấm nước
	6

	2
	Dương Văn Hoan
	Hóa
	Tính chất hóa học của bazo
	9

	3
	Nguyễn Thị Tâm
	Sinh
	Cấu tạo và tính chất của xương
	8


Tháng 11/2012, chuyên đề cấp quận:

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN
	BÀI DẠY
	KHỐI

	1
	Trần Thị Lan
	Vật Lí
	Khối lượng riêng
	6

	2
	Lương Bích Hằng
	Hóa
	Định luật bảo toàn khối lượng
	8

	3
	Trần Thị Linh
	Sinh
	Đặc điểm bên ngoài của lá
	6


Tháng 3/2013, chuyên đề cấp trường:

	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	MÔN
	BÀI DẠY
	KHỐI

	1
	Phạm Thanh Thủy
	Vật Lí
	Khối lượng riêng
	7

	2
	Phạm Thanh Hương
	Hóa
	Axit axetic
	9

	3
	Lương Bích Hằng
	Sinh
	Cơ quan phân tích thính giác
	8


Trong đó ở chuyên đề cấp quận, nhà trường đã được các đ/c lãnh đạo, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về dự, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò nhà trường trong việc thể nghiệm phương pháp dạy học mới vào thực tiễn. Kết quả cả ba tiết dạy đều được các bạn đồng nghiệp trong toàn quận, các chuyên viên của SGD&ĐT Hải Phòng xếp loại tốt.

A. Trong quá trình triển khai, chúng tôi thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau:

I. Thuận lợi:

- Trong quá trình triển khai dạy thể nghiệm bằng phương pháp bàn tay nặn bột các môn Vật lí – Hóa học – Sinh học, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, theo dõi, đánh giá và giúp đỡ kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, phòng Giáo dục Đào tạo quận Lê Chân. Năm 2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân đã chỉ đạo thực hiện chuyên đề cấp thành phố về sử dụng PP bàn tay nặn bột trong dạy học tại trường THCS Trần Phú, qua đó GV có dịp tiếp cận với thực tế giảng dạy, được các chuyên viên của Bộ Giáo dục Đào tạo định hướng thêm, giúp GV có định hướng rõ ràng về mục tiêu cần đạt, tiến trình trong dạy học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tế giảng dạy.

1. Đối với  GV: 

- Được tham gia lớp tập huấn về sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học Vật lí do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đồ Sơn, tháng 7 năm 2012.

- GV được sáng tạo trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt cho bài học, với những GV chịu khó đầu tư tìm tòi, sáng tạo thì sẽ có những tiết học sinh động, hấp dẫn, không nhàm chán do dập khuôn theo tiến trình SGK hiện hành do đó tạo nhiều hứng thú, bất ngờ cho HS, kích thích được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em.

2. Đối với HS: 

Tiết học sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đa số gây hứng thú cho HS vì sự đa dạng, gần gũi của các đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm sử dụng trong các tiết học. Các em được thoải mái trao đổi, đưa ra ý kiến cá nhân, tranh luận, hợp tác, thảo luận và đi đến thống nhất chung trên cơ sở quan sát thí nghiệm, quan sát thực tiễn, nghiên cứu tài liệu, SGK... Do đó HS thấy yêu thích môn học hơn, nắm bài tốt hơn, hiểu được phương pháp nghiên cứu khoa học một cách thực tế hơn.

Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học không chỉ tạo cho nhiều HS niềm say mê tìm tòi, tự nghiên cứu qua thực tế cuộc sống, những kiến thức ngoài sách vở...mà còn rèn được cho HS thói quen làm việc khoa học, các kỹ năng thuyết trình trước đám đông, khả năng lập luận để bảo vệ quan điểm khoa học của mình, khả năng hợp tác nhóm tích cực trong việc tìm ra kiến thức mới dưới sự trợ giúp của GV.

II. Khó khăn:

1. Đối với GV: 

Để sử dụng tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học, GV cần nắm chắc kiến thức thực tế, cần có kiến thức chuyên môn và liên môn tốt để giải quyết những tình huống nảy sinh trong quá trình học tập của HS trong khi điều này thực tế chưa đáp ứng tốt.

Để có một tiết dạy thành công, đòi hỏi GV phải sử dụng nhiều thời gian cho soạn bài và chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm hơn các môn học khác rất nhiều trong khi số tiết theo phân phối hiện hành cho các GV dạy cấp THCS là như nhau.

Việc kiểm tra, đánh giá học sinh trong khi giảng dạy còn nhiều lúng túng do chưa có những hướng dẫn cụ thể chung của cấp trên.

Việc dự giờ và đánh giá giờ dạy của GV cũng cần có những tiêu chí riêng, cụ thể phù hợp với đặc thù của phương pháp mới, điều này cũng chưa có những quy định cụ thể.

2. Đối với HS: 

Nhiều HS chưa có thói quen và chưa có phương pháp tự học, tự nghiên cứu tốt nên khả năng tham gia các hoạt động học tập trên lớp cũng như phần việc cần chuẩn bị ở nhà còn có rất nhiều khó khăn.

Việc sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đòi hỏi HS cần tham gia vào nhiều khâu như việc chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm, các quan sát thực tiễn, các kiến thức cần thu thập trong cuộc sống hoặc tài liệu ngoài SGK nhiều ngày trước đó, các hoạt động học tập trên lớp... nên mất nhiều thời gian của trò, nhiều em do không có đủ thời gian nên gây khó khăn cho tiết học dẫn đến hiệu quả không tốt.

3. Về chương trình hiện hành:

Kiến thức bộ môn cần giảng dạy trong chương trình hiện hành chỉ có một số bài, một số nội dung phù hợp với giảng dạy bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Ngay cả với những bài có nội dung phù hợp thì với thời lượng 45 phút hiện nay hầu hết không đủ để thầy và trò dạy và học hết bài. Đây cũng là một khó khăn khi giao việc về nhà cho HS khi các em phải làm một lúc nhiều việc: Vừa tìm hiểu, học tốt phần kiến thức then chốt của bài học trước, vừa tham gia chuẩn bị cho bài học sau nên mất nhiều thời gian, phần nào gây áp lực cho HS.

4. Về cơ sở vật chất:

Dạy học bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” đòi hỏi sĩ số học sinh trên một lớp học không quá lớn, cần có không gian phù hợp để bàn ghế kê sao cho các HS ngồi đối diện nhau cùng tham gia thực hành thí nghiệm hoặc thảo luận nhóm... song trên thực tế sĩ số các lớp còn đông (bình quân từ 30 đến 40 HS một lớp), vì thế rất khó khăn trong việc sắp xếp để đảm bảo cho tiết học có hiệu quả.

Mặt khác hiện tại do giáo án dạy bằng phương pháp “Bàn tay nặn bột” hầu hết do GV trực tiếp giảng dạy biên soạn để thể nghiệm, đồ dùng dạy học vì thế GV cũng phải tự sưu tầm, chuẩn bị cho phù hợp với giáo án của mình, đo đó nhiều khi thiếu đi tính thẩm mỹ và tính chính xác cao.

B. Những đề xuất kiến nghị với cấp trên trong giai đoạn triển khai tiếp theo:

Để việc triển khai sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”có hiệu quả vào giảng dạy môn Vật lí ở cấp THCS trong thời gian tới, chúng tôi xin kiến nghị với Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng các cấp có thẩm quyền một số nội dung sau:

1. Cần lựa chọn những bài, những đơn vị kiến thức trong bài có thể sử dụng được phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học để biên soạn thành SGK và triển khai đại trà.

2. Mở lớp tập huấn đại trà cho GV trên phạm vi rộng hơn, trong đó có thể có băng hình tiết dạy mẫu để GV tham khảo, vừa học hỏi, vừa tham gia góp ý thêm để hoàn thiện về cách hiểu và vận dụng phương pháp giảng dạy vào thực tiễn ở địa phương.

3. Cung cấp kịp thời đồ dùng, phương tiện giảng dạy đảm bảo có chất lượng tốt, phù hợp với nội dung bài học và đặc thù của phương pháp này đến các địa phương kịp thời với việc phát hành SGK mới.

4. Có sách hướng dẫn giảng dạy cụ thể trong đó có một số giáo án chi tiết chuẩn về các bước làm mẫu để GV học và soạn giáo án.

5. Có hướng dẫn tiêu chí đánh giá giờ dạy của GV chi tiết, cụ thể riêng cho các tiết dạy sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

6. Có hướng dẫn cụ thể về đánh giá kết quả học tập của học sinh trong giờ học, sau một chương và cuối kỳ khi sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học.

7. Cần có những quy định về sĩ số HS trong mỗi lớp, về cơ sở vật chất lớp học để đảm bảo điều kiện thực hiện tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học.

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện thí điểm phương pháp "Bàn tay nặn bột"

của môn Hóa học tại trường THCS Hữu Nghị năm học 2012 - 2013

Nguyễn Thị Thúy Dương
Trường THCS Hữu Nghị - TP Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình

Thực hiện công văn số 690/SGD&ĐT-TrH ngày 12/4/2013 của Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn sơ kết Đề án Phương pháp Bàn tay năn bột, tôi xin báo cáo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 


- Tổng số tiết dạy thí điểm: 05 tiết


1. Thuận lợi


- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của phòng GD&ĐT thành phố; Ban giám hiệu nhà trường trường THCS Hữu Nghị, sự giúp đỡ của tổ chuyên môn và đồng nghiệp trong công tác chuẩn bị tiết dạy.


- Đối tượng học sinh tương đối đồng đều, nhận thức nhanh, nhiệt tình tham gia tiết học sôi nổi.


- Phương pháp bàn tay nặn bột phát huy tốt năng lực tự học, nghien cứu tìm tòi, tạo cơ hội phát huy tính tích cực chủ động tìm kiếm tri thức của học sinh.


2. Khó khăn


- Nội dung kiến thức trong tiết học chưa thực sự phù hợp với phương pháp, chưa đảm bảo được thời lượng của tiết học.


- Phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đảm bảo khi tiết hành phương pháp bàn tay nặn bột.


- Học sinh còn nhiều lúng túng khi thực hiện vì chưa được làm quen trong quá trình học.


II. ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

1. Ưu điểm

a. Hình thức tổ chức lớp học

- Tổ chức cho học sinh tự tìm hiểu, nghiên cứu nội dung, tiến hành thí nghiệm, tham gia trao đổi hoạt động nhóm, rút ra kiến thức bài học dưới sự tổ chức của giáo viên


b. Nội dung kiến thức bài học


- Học sinh năm vững kiến thức bài học, có khả năng vận dụng và ứng dụng trong thực tế tốt.


2. Tồn tại

a. Hình thức tổ chức lớp học

- Chưa phù hợp với sĩ số học sinh trong lớp theo qui định hiện tại (45 học sinh/lớp) quá đông so với phương pháp (20-25 học sinh/lớp)

- PP mới vận dụng trong giảng dạy nên học sinh chưa có thói quen học tập theo phương pháp mới, mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiết học.

- Trang thiết bị thí nghiệm, hóa chất chưa đảm bảo để tổ chức lớp học theo PP ban tay nan bột


b. Nội dung kiến thức bài học


- Đơn vị kiến thức trong  nhiều tiết học chưa phù hợp với phương pháp, thường bị thiếu thời gian khi thử nghiệm, hoặc chỉ vận dụng được một phần nhỏ trong nội dung bài học.


3. Hướng khắc phục những tồn tại


- Điều chỉnh nội dung kiến thức sách giáo khoa cho phù hợp với phương pháp.


- Điều chỉnh biến chế học sinh trong lớp để đảm bảo việc vận dụng phương pháp.


- Trang bị đầy đủ và đảm bảo về mặt chất lượng cho các thiết bị đồ dùng dạy học đáp ứng với yêu cầu đổi mới.


III. KIẾN NGHỊ- ĐỀ XUẤT


Để đảm bảo cho việc vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" chúng tôi có một số đề xuất như sau:


- Mở lớp tập huấn về phương pháp cho đội ngũ giáo viên.


- Tiến hành vận dụng phương pháp từ cấp tiểu học, rèn kỹ năng học cho học sinh.

- Điều chỉnh nội dung kiến thức sách giáo khoa cho phù hợp với phương pháp.


- Điều chỉnh biến chế học sinh trong lớp để đảm bảo việc tổ chức lớp học.


- Trang bị đầy đủ và đảm bảo về mặt chất lượng cho các thiết bị đồ dùng dạy học đáp ứng với yêu cầu đổi mới.

BÁO CÁO

Về việc triển khai dự án “Phương pháp bàn tay nặn bột” 
tại trường CĐSP Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-BGDĐT ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hội nghị sơ kết đề án “Triển khai phương pháp bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015”, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội xin được báo cáo tình hình triển khai như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG CĐSP HÀ NỘI



Trường CĐSP Hà Nội thành lập ngày 06 tháng 01 năm 1959, trực thuộc Uỷ ban Nhân dân TP Hà Nội, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 



Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có trình độ Cao đẳng; đào tạo, liên kết đào tạo các nguồn nhân lực có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành sư phạm và các chuyên ngành khác theo qui định của pháp luật.


Hiện nay, Trường có 2 cơ sở là cơ sở 1 tại 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội và cơ sở 2 tại phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.


Trường có 9 khoa đào tạo, 12 phòng, ban, trung tâm  với tổng số 341 cán bộ, giảng viên, nhân viên (Viên chức 248, LĐ Hợp đồng: 93), trong đó có 06 GS, PGS, 03 TSKH, 31 tiến sĩ, 167 thạc sĩ (20 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh). 


Trường đã đào tạo được hơn 40.000 giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở cho Thủ đô, trên 1000 cử nhân cao đẳng một số chuyên ngành khác. Chất lượng đào tạo của nhà trường luôn được các trường phổ thông đánh giá cao. Nhiều giáo viên do trường đào tạo đã trở thành Nhà giáo ưu tú, giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc và cấp thành phố. Sinh viên các mã ngành ngoài sư phạm đều tìm được vị trí công tác phù hợp và được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao. 


Trải qua 54 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã được Nhà nước tặng thưởng các huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009), hạng Nhì (năm 2003), hạng Ba (năm 1998) và 7 huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội. Kể từ đợt phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân đầu tiên (1988) đến nay, 7 cán bộ giảng viên của Trường đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đảng bộ Trường liên tục đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, Công đoàn luôn luôn được công nhận là “Công đoàn cơ sở xuất sắc”, Đoàn Thanh niên cộng sản của Trường cũng luôn luôn là “Đoàn cơ sở xuất sắc” của thành phố Hà Nội. 


Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội phấn đấu xây dựng thành một tập thể đoàn kết, kỷ cương, mẫu mực; các tổ chức Đảng và đoàn thể vững mạnh toàn diện; luôn đi đầu trong các hoạt động đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô. Năm học 2012-2013 còn là năm học quan trọng để cán bộ giảng viên nhân viên và HSSV nhà trường thi đua lập thành tích xuất sắc, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường, với mục tiêu phấn đấu lập thành tích để được nhận “Huân chương Độc lập hạng Nhất” (lần thứ hai). 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TẠI TRƯỜNG CĐSP HÀ NỘI


Căn cứ kế hoạch Dự án “Triển khai phương pháp bàn tay nặn bột” ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường CĐSP Hà Nội đã tiến hành triển khai như sau:


1. Thành lập Ban chỉ đạo


- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai “Phương pháp bàn tay nặn bột” tại trường CĐSP Hà Nội, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên.


- Hàng tháng, Ban Chỉ đạo tiến hành họp để trao đổi những kết quả đã đạt được, tìm cách tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai.


- Nhà trường cũng xác định đối tượng thực hiện trong trường gồm: giảng viên và sinh viên các ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Vật lý (khối THCS) và Tiểu học (phần Tự nhiên xã hội).


- Dưới sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường CĐSP Hà Nội đã phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học cử các đoàn kiểm tra và tham gia các khóa tập huấn việc thực hiện Phương pháp BTNB ở các tỉnh, thành phố tổ chức thí điểm.


2. Tăng cường năng lực giảng dạy của giảng viên theo Phương pháp BTNB


- Trong 2 năm 2011-2012, trường CĐSP Hà Nội đã cử đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm tham dự các lớp tập huấn giảng dạy theo Phương pháp BTNB do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì.


- Trên cơ sở những nội dung được tập huấn, các tổ chuyên môn đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt khoa học, hội thảo cấp khoa để áp dụng phương pháp BTNB vào từng bài học cụ thể của từng môn. Từ những buổi trao đổi này, chất lượng sinh hoạt chuyên môn đã từng bước bước được nâng cao, các giảng viên chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong từng bài dạy cụ thể.


- Trên cơ sở những điểm thống nhất, giảng viên các bộ môn tổ chức triển khai phương pháp BTNB trong từng học phần, đặc biệt nhấn mạnh những học phần có thí nghiệm, học phần phương pháp giảng dạy,...


3. Tăng cường năng lực giảng dạy của giáo sinh trường CĐSP Hà Nội theo Phương pháp BTNB trong quá trình thực tập ở phổ thông


- Sinh viên trường CĐSP Hà Nội được trang bị phương pháp này trong quá trình học tập, đặc biệt là ở các học phần thực hành giảng dạy.


- Nhà trường tập trung nâng cao năng lực giảng dạy theo Phương pháp BTNB đối với sinh viên năm thứ 2 và 3 trước khi đi thực tập. Bên cạnh đó, nhà trường cũng yêu cầu đối tượng sinh viên năm thứ nhất học tập lý luận chung và quan sát sinh viên các khóa trước tiến hành tập giảng theo phương pháp này.


- Trước khi đi thực tập trường CĐSP Hà Nội tổ chức các khóa học tập huấn theo Phương pháp BTNB ở những bài học cụ thể thuộc những các phân môn Sinh học, Vật lý, Hóa học (khối THCS) và Tự nhiên Xã hội (khối Tiểu học). Sinh viên được trang bị: lý luận chung về Phương pháp BTNB, lý thuyết giảng dạy và tiến hành giảng dạy một số chủ đề cụ thể sẽ tiến hành ở trường phổ thông trong thời gian thực tập.


- Năm học 2012 -2013 Trường đã tập huấn cho 300 sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 về phương pháp BTNB . Các sinh viên này đã vận dụng có kết quả khi thực tập tại các trường Tiểu học và THCS của Thủ đô.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC


1. Những khó khăn, thách thức


1.1. Khó khăn về nội dung, chương trình, tài liệu tham khảo


Tài liệu tham khảo, hỗ trợ về phương pháp BTNB ở Việt Nam còn nhiều hạn chế nên có thể gây khó khăn trong nhận thức bản chất của phương pháp. Hơn thế nữa, việc tiếp cận tài liệu gốc bằng tiếng Pháp (ngôn ngữ không phổ biến) là một khó khăn cho hầu hết các nhà nghiên cứu cũng như các giảng viên, giáo viên ở Việt Nam. Khi không hiểu đúng tinh thần của PP BTNB sẽ khó khăn trong việc vận dụng phương pháp hoặc áp dụng phương pháp một cách máy móc, không hiệu quả.


Trong quá trình triển khai chương trình, SGK mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức các môn học ở tiểu học. Tại tài liệu này, các bài học, chuẩn kiến thức được qui định rõ theo từng tuần. Chương trình còn chưa linh hoạt sẽ là một rào cản cho việc vận dụng phương pháp BTNB vào thực tiễn. Bởi lẽ, khi áp dụng PP BTNB chúng ta phải chấp nhận có những bài học phải kéo dài nhiều tiết hơn trong chương trình hoặc phải thay đổi trật tự, kết hợp các bài học khác nhau thậm chí cả các môn học khác nhau. Hơn thế nữa, trong chuẩn kiến thức, kỹ năng chỉ chú trọng đến việc hình thành các kiến thức mà xem nhẹ những tiêu chí về năng lực, kĩ năng học tập,... do vậy sẽ gây trở ngại khó khăn khi đánh giá học sinh học theo phương pháp này.


Việc thiết kế SGK từ những năm 2000 không tính đến việc áp dụng phương pháp BTNB vào dạy học. Hầu hết các kết luận, các kiến thức, thậm chí cả cách tiến hành đã được trình bày sẵn trong sách. Do vậy học liệu này sẽ khó dùng khi triển khai phương pháp BTNB mà đòi hỏi phải có hệ thống học liệu khác, phù hợp hơn.


1.2. Khó khăn về nguồn lực con người


Muốn tiến hành dạy học bằng phương pháp BTNB, giảng viên phải nắm chắc xu hướng dạy học này, đầu tư thời gian, trí tuệ, công sức để thiết kế, chuẩn bị bài dạy. Thực tế cho thấy, không ít giáo viên đã tiến hành vận dụng PP BTNB rồi sau đó lại phải quay lại với PP dạy học truyền thống, một số khác thì ngại thay đổi, lảng tránh PP dạy học này.


Các kĩ năng vẽ hình, ghi chép, quan sát, thảo luận, thực hành, thí nghiệm,… của người học còn yếu do vậy gây trở ngại cho việc nhận thức.


Còn ít giảng viên các trường sư phạm được tập huấn về phương pháp BTNB do vậy không sẽ rất khó khăn khi triển khai phương pháp này tại các trường sư phạm.


1.3. Khó khăn về cơ sở vật chất


Dạy học theo phương pháp BTNB không thể dạy chay, nó đòi hỏi người học phải được hoạt động trên những đối tượng thực tiễn, phải làm việc với những phương tiện dạy học, dụng cụ thí nghiệm, tài liệu hỗ trợ,... Tuy nhiên, hiện nay ở trường CĐSP Hà Nội còn phải tiếp tục trang bị cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính để đáp ứng cho các hoạt động triển khai phương pháp này.


Môi trường học tập của một lớp học chung không đảm bảo cho các hoạt động chuyên sâu của khoa học, không kích thích được hứng thú học tập của người học.


Lớp học hiện nay, bàn ghế được bố trí theo dãy, nối tiếp nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức học hợp tác, thảo luận. Mà một trong những nguyên tắc của phương pháp BTNB đó là người học phải được chia sẻ, trao đổi với nhau trong các nhóm khác nhau thậm chí trong nhiều nhóm với nhau do vậy bàn ghế phải linh động, dễ dàng di chuyển. Đây cũng là một khó khăn lớn trong quá trình áp dụng phương pháp này.

2. Kết quả đạt được


2.1. Đối với sinh viên


- Sinh viên sư phạm các ngành Hóa học, Vật lý, Sinh học (THCS) và Tiểu học thực sự thích thú với phương pháp mới mẻ này. Các em đã áp dụng được những kiến thức đã học trong quá trình thực tập ở trường phổ thông và đã nhận được sự phản hồi tích cực của học sinh và giáo viên phổ thông. 


- Khi tiến hành thực tập ở trường phổ thông, hiệu quả bài giảng của sinh viên được nâng lên một bước đã là tiền đề để các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội triển khai phương pháp BTNB.


- Đối với sinh viên được khắc sâu kiến thức, hiểu rõ hơn bản chất nội dung học so với pp thông thường vì tự bản thân cảm nhận về biểu tượng ban đầu, rồi sau đó mới tiến hành thực hiện. Cuối cùng là so sánh kết quả thực tế với cảm nhận ban đầu để tìm ra kiến thức đúng.


- Sinh viên được rèn kĩ năng sống tốt: giao tiếp trong thảo luận nhóm, sưu tầm vật dụng cần thí nghiệm, bảo vệ môi trường. Kĩ năng quan sát thể hiện xuyên suốt trong quá trình (quan sát để chọn dụng cụ, quan sát những biểu tượng ban đầu của các nhóm bạn để so sánh rút ra những điểm giống và khác nhau về biểu tượng ban đầu, quan sát kết quả thực hiện của nhóm mình, nhóm bạn để rút ra được kiến thức cần tìm hiểu…)

      - Sinh viên đã tiếp cận được những vấn đề lí luận cơ bản về phương pháp BTNB (khái niệm, lược sử nghiên cứu trên thế giới  và Việt Nam, những nguyên tắc, tiến trình sư phạm, thiết kế giờ học bộ môn sử dụng phương pháp BTNB)


- Sinh viên được trải nghiệm qua những tiết học giả định sử dụng phương pháp  BTNB do giảng viên và tập thể nhóm sinh viên cùng xây dựng. Ghi nhận những bước cơ bản trong thiết kế tiến trình phương pháp và những tình huống giả định thường xảy ra trong giờ học, thảo luận một số vấn đề nhằm xây dựng giờ học hiệu quả.


- Lớp tập huấn đã thực hiện rà soát chương trình THCS các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học để lựa chọn những chủ đề, nội dung của từng bài có thể áp dụng được phương pháp BTNB, khi tiến hành rà soát có sự trao đổi , hợp tác để bước đầu nhận thấy được tính hiệu quả nổi trội khi áp dụng phương pháp này so với các phương pháp khác, đồng thời cũng thấy được những yêu cầu cần chuẩn bị, áp dụng để chủ động khi thực hiện dạy học. 


- Nhìn nhận những điều kiện thuận lợi và khó khăn khi thực hiện phương pháp BTNB trong lớp học, trên cơ sở đó có những suy nghĩ, biện pháp , định hướng khi vận dụng vào thực tiễn dạy học sau này  ở THCS.


2.2. Đối với giảng viên


- Phát huy tính sáng tạo của giảng viên. Giảng viên đã vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế giảng dạy, từng trường, từng lớp, với đặc điểm của từng đối tượng HS, để phát huy được những ưu điểm của PP.


- Có hứng thú khi giảng dạy những tiết này.


- Tăng thời lượng dành cho các hoạt động thực hành, hoạt động học tập tích cực. Đem lại nhiều cơ hội cho người học thực hiện các nghiên cứu, phát triển ngôn ngữ, chữ viết.


- Giảng viên bộ môn  phương pháp cũng đã tiến hành lồng ghép phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong quá trình giảng dạy lí luận chung về phương pháp giảng dạy Vật lí.


- Các bộ môn Sinh học, Vật lý, Hóa học đã cử các giảng viên tham gia công tác kiểm tra, hỗ trợ các tỉnh, thành phố về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên THCS phương pháp BTNB. Sau đó, cùng với các giảng viên, đồng nghiệp trong tổ chuyên môn, tổ bộ môn sẽ từng bước rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai giảng dạy

V. GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN


1. Giải pháp


- Tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện cho những sinh viên các khoa tiếp sau, đưa vào chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn học, nhằm giúp sinh viên tiếp cận với phương pháp mới và định hướng đổi mới phương pháp đang triển khai ở các trường THCS


- Giảng viên và sinh viên được dự giờ thực tế các giờ dạy mẫu, các buổi sinh hoạt chuyên đề  ở THCS có áp dụng phương pháp BTNB và những phương pháp tích cực khác


- Định hướng cơ bản, thống nhất cấu trúc, tiêu chí đánh giá kế hoạch bài học, giáo án vận dụng PP BTNB trong dạy học.


- Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí nguồn lực cho các trường sư phạm vì đây sẽ là nơi tổ chức đào tạo đội ngũ giáo viên thực hiện ở các trường phổ thông.


- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, xây dựng hệ thống tài liệu đáp ứng việc giảng dạy và học tập phương pháp BTNB ở các trường sư phạm. 


- Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng hệ thống văn bản pháp lý để có thể chỉ đạo xuyên suốt từ Bộ, Sở, Phòng giáo dục và các trường sư phạm, các trường học trên cả nước.


2. Kết luận


Triết lí căn bản của Phương pháp BTNB là dạy học dựa vào các hoạt động tìm tòi, nghiên cứu, khám phá thực tiễn để chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống từ đó rút ra các kiến thức và hình thành kĩ năng theo yêu cầu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phương pháp BTNB đề cao vai trò chủ thể tích cực, độc lập sáng tạo của người học, đặt người học vào vị trí của một nhà khoa học. Người học có thể tự mình tìm tòi, khám phá ra kiến thức thông qua việc độc lập tiến hành các thí nghiệm khoa học, nghiên cứu, khám phá, trao đổi, thảo luận trong các nhóm dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của giáo viên. Người học học tập nhờ hành động, cuốn hút mình trong hành động, học tập tiến bộ dần bằng cách tự nêu những thắc mắc, nghi vấn, trao đổi với bạn bè, trình bày quan điểm của mình, đối lập với các quan điểm của người khác, tranh luận tạo ra môi trường học tập tích cực.


Nhận thức được ý nghĩa của phương pháp này, năm 2011, Bộ GD và ĐT đã xây dựng Đề án triển khai PP Bàn Tay nặn bột trong toàn quốc với mục tiêu áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy học ở trường phổ thông trên toàn quốc từ năm 2011 đến năm 2015 góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học, công nghệ và chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015. Đó là một hướng đi đúng đắn nhưng cũng đầy thử thách, khó khăn.

PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG

DẠY HỌC VẬT LÝ Ở THCS

ThS. Nguyễn Thị Thuần 

Bộ môn Vật lý, trường CĐSP Hà Nội

1. Đặt vấn đề 

"Bàn tay nặn bột" là mô hình giáo dục tương đối mới mẻ trên thế giới, có tên tiếng Anh là "Hands on", còn tiếng Pháp là "La main à la pâte", đều có nghĩa là "bắt tay vào hành động". Chương trình tập trung phát triển khả năng nhận thức của trẻ em một cách khoa học nhất, giúp các em tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc bằng cách tự đặt mình vào tình huống thực tế, từ đó khám phá ra bản chất vấn đề. Trí óc trẻ thơ luôn cảm thấy tò mò trước những hiện tượng mới mẻ của cuộc sống xung quanh, bởi vậy các em luôn sẵn sàng bật ra những câu hỏi "tại sao”.


Chương trình "Bàn tay nặn bột" là sự quy trình hóa một cách logic phương pháp dạy học, dẫn dắt học sinh đi từ chưa biết đến biết. Giáo viên sẽ cho học sinh tiếp xúc với hiện tượng, sau đó giúp các em giải thích bằng cách tự mình tiến hành nghiên cứu qua thực nghiệm. Nhờ đó, học sinh sẽ hình thành khả năng suy luận theo phương pháp nghiên cứu từ nhỏ, và điều này sẽ góp phần không nhỏ trong sự hình thành tác phong và phương pháp làm việc của các em khi trưởng thành. Cũng như các phương pháp dạy học tích cực khác “Bàn tay nặn bột” luôn coi học sinh là trung tâm của quá trình nhận thức, chính các em là người tìm ra câu trả lời và lĩnh hội kiến thức dưới sự giúp đỡ của giáo viên.


Trên thực tế, phương pháp “Bàn tay nặn bột” không hoàn toàn là mới đối với các giáo viên. Về cơ bản, đây là phương pháp tổng hợp của các phương pháp dạy học trước đây mà giáo viên đã từng tiếp xúc như: phương pháp giảng dạy giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học tích cực...Trong phương pháp này, yêu cầu đặt ra đối với giáo viên là tạo tình huống để học sinh phát hiện ra vấn đề trong bài học, từ đó để các em tự đưa ra các tình huống giải quyết vấn đề để đi đến kết quả, giúp tạo lập cho học sinh thói quen làm việc như các nhà khoa học và niềm say mê sáng tạo phát hiện, giải quyết vấn đề. Mục tiêu này rất quan trọng bởi trong cuộc sống các em gặp phải rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Do vậy giáo viên phải là người hướng dẫn cho học sinh kĩ năng tự mình phát hiện và giải quyết vấn đề ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường.


Bàn tay nặn bột" là một phương pháp giáo dục tiên tiến, giúp hình thành kiến thức và nhân cách cho trẻ em. Vì thế, nó không chỉ phát huy hiệu quả ở cấp tiểu học mà còn có thể áp dụng cho các cấp giáo dục cao hơn. 

2. Thuận lợi và khó khăn khi triển khai vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột"


a) Thuận lợi


- Phương pháp "Bàn tay nặn bột" đã được Bộ GDĐT quyết định đầu tư nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn để triển khai áp dụng trong trường tiểu học và trung học cơ sở.


Phương pháp "Bàn tay nặn bột" được triển khai nằm trong chủ trương chung của Bộ GDĐT về việc tăng cường sử dụng phương pháp dạy học tích cực để học sinh tích cực, chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức.


Đặc biệt, phương pháp "Bàn tay nặn bột" giúp học sinh làm quen với việc nghiên cứu khoa học. 


- Tiến trình của phương pháp "Bàn tay nặn bột" rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng.


- Phương pháp "Bàn tay nặn bột" được tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm bài bản, khoa học. 


- Tài liệu, tư liệu về phương pháp "Bàn tay nặn bột" phong phú và miễn phí.


- Phương pháp "Bàn tay nặn bột" tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. Về cơ bản dụng cụ, nguyên liệu dạy học theo phương pháp này đơn giản, dễ tìm kiếm, dễ làm, rẻ tiền.


b) Khó khăn


- Về đội ngũ giáo viên


+ Giáo viên ngại thay đổi vì và giáo viên thường nghĩ rằng họ đang làm tốt nên không cần thay đổi và vì theo phương pháp này giáo viên tốn nhiều thời gian để xây dựng dự án dạy học. Không ít giáo viên đã làm theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" rồi sau đó lại quay lại phương pháp truyền thống.


+ Khi giáo viên hiểu không đúng tinh thần của phương pháp "Bàn tay nặn bột" sẽ khó khăn trong việc vận dụng phương pháp hoặc áp dụng phương pháp một cách máy móc, không hiệu quả.


+ Một số giáo viên không có kiến thức sâu về khoa học, công nghệ (thường gặp hơn ở giáo viên tiểu học) hoặc chỉ chuyên sâu về một môn học (đối với giáo viên trung học) trong khi chủ đề dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" lại là liên môn nên đôi khi giáo viên không thể giải thích thấu đáo, dễ hiểu những câu hỏi ngoài dự kiến do học sinh đặt ra trong quá trình dạy học. Trong một số trường hợp sẽ dẫn đến bế tắc tiến trình sư phạm của phương pháp. Do vậy, dạy học theo phương pháp này đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp, cách thức và kinh nghiệm để xử lý, tránh bế tắc khi gặp tình huống sư phạm ngoài dự kiến


- Về sĩ số học sinh, điều kiện phòng học, thiết bị, tư liệu dạy học, sắp xếp thời khóa biểu


+ Sĩ số học sinh phù hợp cho dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" là khoảng 25 học sinh/lớp. Sĩ số đông (từ 30 học sinh/lớp trở lên) là khó khăn cho việc tổ chức học tập theo nhóm, hoạt động tham quan, dã ngoại, điều tra thực tế cho học sinh.


+ Trong các lớp học hiện nay, bàn ghế được bố trí theo dãy, nối tiếp nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức học theo nhóm. Phần lớn các trường trung học cơ sở chưa có phòng học bộ môn và phòng thí nghiệm để thuận lợi cho việc giảng dạy các bộ môn khoa học; thiếu thiết bị hỗ trợ trình bày, trình chiếu; tư liệu, tài liệu bổ trợ cho hoạt động tìm tòi, nghiên cứu của học sinh còn hạn chế.


+ Để dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" mỗi tuần cần bố trí tối thiểu 2 tiết học liên tục/tuần và trong nhiều tuần. Nhà trường sẽ khó khăn hơn trong việc bố trí, sắp xếp thời khóa biểu.


- Về công tác quản lí, đánh giá


+ Hiện nay, công tác đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên còn mang tính hình thức, chưa thực chất, chưa thực sự khuyến khích được việc đổi mới phương pháp dạy học. Tiêu chí đánh giá thường tập trung vào việc dạy hết kiến thức của một bài học trong sách giáo khoa, đảm bảo thời lượng của tiết học, sử dụng phần mềm trình chiếu, giáo viên sử dụng thành thạo phương tiện dạy học, thực hiện thành công thí nghiệm. Theo những tiêu chí này thì giờ dạy của giáo viên theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" có thể không được đánh giá cao. Đây là một yếu tố cản trở quá trình áp dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột".


+ Nếu không có sự quản lí, điều phối hợp lí của nhà trường, sự phối hợp giữa các giáo viên sẽ dễ dẫn đến sự chồng chéo hoặc gây quá tải đối với học sinh khi các em phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

3. Quá trình triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở bộ môn Vật lý – trường CĐSP Hà Nội

Thành công ở các nước tiên tiến, phương pháp sư phạm "Bàn tay nặn bột" bắt đầu được thí điểm trong nền giáo dục của Việt Nam. Tại Hà Nội, bắt đầu từ năm học 2012-2013, ngành Giáo dục đã triển khai thí điểm tại một số trường tiểu học, THCS để giáo viên và học sinh làm quen với phương pháp giáo dục hiện đại này. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của trường CĐSP Hà Nội, bộ môn Vật lý đã triển khai  phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở bộ môn.  Bộ môn Vật lí xác định đây là một trong những nhiệm vụ nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của toàn ngành giáo dục.

a) Những phần việc cụ thể mà Bộ môn Vật lý đã thực hiện để triển khai

- Tổ đã biên soạn lại tài liệu tập huấn phương pháp "Bàn tay nặn bột" cho sát với thực tiễn giảng dạy của bộ môn trong nhà trường. 


- Tiến hành họp tổ bộ môn, triển khai đến từng thành viên trong tổ tài liệu và nghiên cứu kĩ về phương pháp dạy học mới này.


- Tiến hành tập huấn cho đội ngũ sinh viên năm thứ 3 ban Sư phạm Vật lý trước khi đi thực tập giảng dạy ở trường phổ thông. 


- Giảng viên bộ môn  phương pháp cũng đã tiến hành lồng ghép phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong quá trình giảng dạy lí luận chung về phương pháp giảng dạy Vật lí.


- Tiến hành rà soát chương trình Vật lí THCS, giới thiệu và gợi ý hướng dẫn các địa chỉ thích hợp trong chương trình có thể vận dụng PPBTNB này.


- Soạn thảo, thiết kế dạy học một số bài theo PPBTNB. Tiến hành giảng dạy và thảo luận, thống nhất ý kiến về tiến trình cụ thể.


- Tổ cũng có giảng viên tham gia  công tác kiểm tra, hỗ trợ các tỉnh, thành phố về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên THCS phương pháp “Bàn tay nặn bột”.


- Cùng với các giảng viên, đồng nghiệp trong tổ chuyên môn, tổ bộ môn sẽ từng bước rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai giảng dạy.


b) Một số kính nghiệm rút ra từ các đợt tập huấn khi áp dụng PP BTNB:


Trong quá trình tập tập huấn cho đội ngũ sinh viên ban vật lý, bước đầu nhận thấy SV ban Vật lý rất hứng thú với việc vận dụng phương pháp dạy học mới này trong các tiết thực hành tập giảng. 


Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy việc triển khai phương pháp này cũng có nhiều thuận lợi và cũng gặp phải một số khó khăn như đã nêu trên.


Qua quá trình triển khai chúng tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm khi tiến hành vận dụng PPBTNB:


- Liệt kê các bài học có thể áp dụng PP BTNB ( Xây dựng kế hoạch cá nhân, nhóm, tổ...)


- GV cần chuẩn bị trước các thí nghiệm dự kiến để có kết quả như mong muốn. - Vận dụng tối đa những nguyên vật liệu sẵn có, dễ kiếm.


- Sử dụng CNTT cho bài dạy áp dụng PP BTNB đúng lúc, đúng chỗ, hợp lí.


- Với một số thí nghiệm đơn giản, GV có thể giao việc cho HS bằng những phiếu giao việc, tự HS chuẩn bị các vật liệu cho nhóm của mình.


- Tạo điều kiện để HS tự mình thực hiện các thí nghiệm, các suy nghĩ và thảo luận để hiểu được phần đóng góp của mình.


- Tạo điều kiện để HS làm chủ ngôn ngữ nói và viết.

- Vở thực hành là một công cụ quan trọng của phương pháp bàn tay nặn bột. Nó là nơi hội tụ của việc giảng dạy các môn khoa học và nắm bắt ngôn ngữ.


- Chọn lựa tình huống khởi đầu phải chú ý sự phù hợp với kế hoạch chung của khối lớp, tính hiệu quả của cách đặt vấn đề , các nguồn lực địa phương (về vật chất và nguồn tư liệu).


- Đặc biệt chú ý xây dựng các giả thuyết và thiết kế sự tìm tòi nghiên cứu cần tiến hành để chứng minh hay loại bỏ các giả thuyết đó…..
 
Trên đây là một số vấn đề bộ môn Vật lí rút ra đươc trong quá trình triển khai, tổ sẽ tiếp tục nghiên cứu và từng bước rút kinh nghiệm trong qua trình nghiên cứu.

4. Kết luận 

Để ứng dụng phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột” vào dạy học, điều quan trọng nhất, như mọi vấn đề khác mà giáo viên thường phải giải quyết, đó là cần phải có đủ nhiệt huyết, quyết tâm thì sẽ triển khai thành công phương pháp dạy học mới này. 
THAM LUẬN PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” 
TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC

ThS. Nguyễn Thị Liễu

Trưởng bộ môn Hóa học, trường CĐSP Hà Nội

1. Đặt vấn đề

Phương pháp” Bàn tay nặn bột” tiếng Pháp là la main à la pâte – viết tắt là LAMAP là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi- nghiên cứu áp dụng đối với các môn học khoa học trong nhà trường.  Đây là một trong những phương pháp dạy học tích cực có tiến trình sư phạm rõ ràng theo đó dưới sự giúp đỡ  của giáo viên, chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề của bài học bằng cách trực tiếp tiến hành thí nghiệm hoặc thực hành trên mẫu vật kết hợp với kĩ năng quan sát và nghiên cứu tài liệu để hình thành kiến thức cho bản thân. Môn Hóa học là môn khoa học thực nghiệm vì vậy việc áp dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong dạy học Hóa ở các trường phổ thông là phù hợp và cho hiệu quả tốt. Song phương pháp này cũng chỉ là một trong các phương pháp dạy học tích cực cần được vận dụng một cách linh hoạt và phù hợp với nội dung của từng bài cũng như điều kiện về số lượng học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, đội ngũ quản lí…để thu được hiệu quả tốt trong quá trình dạy học.

2. So sánh phương pháp “bàn tay nặn bột” với các phương pháp dạy học tích cực khác

Giống nhau

Giống với các phương pháp dạy học tích cực khác phương pháp BTNB luôn coi học sinh là trung tâm của quá trình dạy học. Các khâu của quá trình dạy học luôn hướng tới đích là tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Vai trò của người giáo viên ở đây là người tổ chức, điều kiển các hoạt động của học sinh nhằm giúp các em tự chiếm lĩnh và làm chủ tri thức.

Khác nhau


Khác với các phương pháp dạy học tích cực khác phương pháp BTNB áp dụng phổ biến hơn cho các môn học khoa học ở trong nhà trường thay vì các môn học xã hội. Điểm khác biệt này thể hiện rõ trong tiến trình sư phạm của phương pháp này 

Pha 1: Tình huống xuất phát và câu hỏi nêu vấn đề

Tình huống xuất phát hay tình huống nêu vấn đề là một tình huống do giáo viên chủ động đưa ra như là một cách dẫn nhập vào bài học. Tình huống xuất phát phải ngắn gọn, gần gũi dễ hiểu đối với học sinh.

Pha 2: Hình thành câu hỏi của học sinh

Làm bộc lộ quan niệm ban đầu để từ đó hình thành các câu hỏi của học sinh là pha quan trọng, đặc trưng của phương pháp BTNB. Trong pha này, giáo viên khuyến khích học sinh nêu những suy nghĩ, nhận thức ban đầu của mình trước khi được học kiến thức mới. Từ những quan niệm ban đầu của học sinh, giáo viên giúp học sinh đề xuất các câu hỏi. Chú ý xoáy sâu vào những quan niệm liên quan đến kiến thức trọng tâm của bài học (hay mô đun kiến thức).

Pha 3: Xây dựng giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm

Từ các câu hỏi được đề xuất, giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh, đề nghị các em đề xuất các giả thuyết và thiết kế phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu để để kiểm chứng các giả thuyết nhằm tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó. Các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu ở đây là các phương án để tìm ra câu trả lời như quan sát, thực hành thí nghiệm, nghiên cứu tài liệu…


Sau khi học sinh đề xuất được phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, giáo viên nêu nhận xét chung và quyết định tiến hành phương án với các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn.

Pha 4: Tiến hành thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu

Từ các phương án thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu mà học sinh nêu ra, giáo viên khéo léo nhận xét và lựa chọn dụng cụ thí nghiệm hay các thiết bị dạy học thích hợp để học sinh tiến hành nghiên cứu. Nếu phải làm thí nghiệm thì ưu tiên thực hiện thí nghiệm trực tiếp trên vật thật. Một số trường hợp không thể tiến hành thí nghiệm trên vật thật có thể làm trên mô hình, hoặc cho học sinh quan sát tranh vẽ. 

Pha 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức

Sau khi thực hiện thực nghiệm tìm tòi - nghiên cứu, các câu trả lời dần dần được giải quyết, các giả thuyết được kiểm chứng, kiến thức được hình thành, tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống hoặc chưa chuẩn xác một cách khoa học.Giáo viên có nhiệm vụ tóm tắt, kết luận và hệ thống lại để học sinh ghi vào vở coi như là kiến thức của bài học. Giáo viên khắc sâu kiến thức cho học sinh bằng cách cho học sinh nhìn lại, đối chiếu lại với các ý kiến ban đầu (quan niệm ban đầu) trước khi học kiến thức. Chính học sinh tự phát hiện những sai lệch trong nhận thức và tự sửa chữa, thay đổi một cách chủ động. Những thay đổi này sẽ giúp học sinh ghi nhớ lâu hơn, khắc sâu kiến thức.

Việc khai thác và sử dụng thí nghiệm, mẫu vật, tranh ảnh và  phương tiện trực quan trong dạy học Hóa học theo hướng chứng minh và nghiên cứu thì không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên điểm mới trong việc sử dụng những thí nghiệm và mẫu vật là ở chỗ “ dưới sự hướng dẫn của giáo viên học sinh chính là người đề xuất các thí nghiệm và trực tiếp thực hành để đi tìm câu trả lời cho những vấn đề của bài học hoặc bản thân học sinh đặt ra”. Đó chính là pha 3 và pha 4 trong tiến trình sư phạm. Pha 1 nêu vấn đề và pha 5 là khâu chốt vấn đề của giáo viên thì không có gì khác so với các phương pháp dạy học khác. Để học sinh đề xuất thí nghiệm đúng và tiến hành thí nghiệm thành công thì vai trò hướng dẫn, gợi ý của người giáo viên là rất quan trọng. Vì nếu không có một định hướng tốt học sinh sẽ đề xuất các thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm không thành công dẫn đến mất thời gian của tiết học và thí nghiệm hoặc mẫu vật sẽ không đạt được kết quả như mong đợi.   

Nhìn vào toàn bộ tiến trình sư phạm của phương pháp BTNB ta dường như thấy vai trò của giáo viên bị lu mờ vì học sinh tự làm mọi khâu quan trọng nhưng trên thực tế vai trò cũng như trọng trách của người giáo viên trong cách dạy học này rất quan trọng. Để có được một tiết học theo phương pháp BTNB thành công đòi hỏi người giáo viên rất nhiều kĩ năng nghề nghiệp như chuyên môn phải sâu, kiến thức liên môn và kiến thức thực tiễn phải rộng, kiến thức tâm lí lứa tuổi học sinh phải tốt, các kĩ thuật tổ chức và điều hành hoạt động nhóm của học sinh phải vững… để từ đó người giáo viên phải biết bao quát các kiến thức của bài dạy  cũng như các kiến thức liên quan để giúp HS hiểu vấn đề một cách thấu đáo  đồng thời lựa chọn các tình huống xuất phát ban đầu phù hợp với trình độ cũng như tâm sinh lí lứa tuổi của đối tượng học sinh mình dạy, kích thích các em say mê nghiên cứu vấn đề bài học đặt ra. Bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn kể trên một trong những yếu tố không thể thiếu là lòng say mê chuyên môn, tận tụy trong giảng dạy của người giáo viên là điều rất cần thiết bởi vì giáo viên sẽ phảo mất rất nhiều thời gian chuẩn bị cho một tiết học theo phương pháp này như làm thí nghiệm, chuẩn bị thí nghiệm cho các nhóm học sinh, hướng dẫn học sinh tự học…



Hóa học là môn khoa học thực nghiệm nên việc áp dụng phương pháp BTNB trong dạy học các Hóa học là rất phù hợp. Bằng cách trực tiếp làm thí nghiệm, lắp ráp các mô hình phân tử hoặc quan sát tranh học sinh chủ động tiếp thu kiến thức bài học, giúp học sinh lưu giữ kiến thức lâu hơn là học tập mang tính truyền thụ. 

3. Những khó khăn và thuận lợi khi triển khai dạy học phương pháp “ Bàn tay nặn bột” ở các trường THCS hiện nay.

Mặc dù phương pháp BTNB có rất nhiều ưu thế trong dạy học các môn tự nhiên ở các trường phổ thông tuy nhiên việc áp dụng một cách phổ biến và đưa vào đại trà phương pháp này còn gặp rất nhiều khó khăn chủ quan và khách quan. Sau khi có một số trao đổi với giáo viên trực tiếp thực hiện các tiết dạy theo phương pháp này cũng như các giáo viên làm nhiệm vụ quản lí tại các trường phổ thông tôi nhận thấy có một số thuận lợi và khó khăn cụ thể như sau

3.1. Thuận lợi

· Phương pháp BTNB là một phương pháp dạy học tích cực được giáo viên và học sinh hưởng ứng tích cực vì không khí trong một tiết học thường rất sôi nổi.

· Tiến trình sư phạm rõ ràng, dễ hiểu.

· Phương pháp này sẽ giúp học sinh phát triển nhiều kĩ năng tốt như kĩ năng tư duy, kĩ năng ghi chép, kĩ năng quan sát, kĩ năng thảo luận nhóm, kĩ năng hợp tác, kĩ năng thực hành thí nghiệm…

· Bằng cách dạy học thông qua thực hành thí nghiệm sẽ giúp học sinh kiểm chứng được những giả thiết mình nêu ra từ đó giúp các em có niềm tin vào khoa học, tăng lòng say mê yêu thích môn học. 

· Phương pháp BTNB là một trong phương pháp dạy học tích cực chú trọng đến việc giúp học sinh phát triển ngôn ngữ thông qua vở viết, thông qua thảo luận nhóm, thông qua việc tranh luận bảo vệ ý kiến trước tập thể lớp và giáo viên. Điều này là rất cần thiết đối với học sinh trong quá trình học tập.

3.2. Khó khăn

· Các nhà khoa học, các trường phổ thông và các trường Sư phạm trong nước chưa có những hoạt động đồng bộ cho việc triển khai phương pháp BTNB.

· Chương trình SGK không phải bài nào cũng phù hợp với phương pháp BTNB.

· Thời gian cho 1 tiết dạy là 45 phút thường là ít để triển khai phương pháp này.

· Trình độ giáo viên chưa đồng đều và kiến thức liên môn của giáo viên còn kém nên gặp khó khăn trong việc trả lời thấu đáo các câu hỏi của học sinh trong bài.

· Cơ sở vật chất chủ yếu là phòng học và số lượng học sinh động gây khó khăn cho việc tổ chức thảo luận và làm thí nghiệm.

Để đưa được phương pháp này vào đại trà tại các trường học cần phải có sự chỉ đạo đồng bộ từ phía Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, các viện Nghiên Cứu Giáo Dục, các trường ĐHSP và CĐSP trong cả nước để các trường phổ thông cũng như các giáo viên có được sự chia sẻ về kinh nghiệm, về kiến thức, về cách thức triển khai phương pháp một cách phù hợp với  các đối tượng học sinh khác nhau và các môn học khác nhau...

4. Việc triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột” tại trường CĐSP Hà Nội

Trường CĐSP Hà Nội là một cơ sở đào tạo giáo viên THCS và tiểu học có uy tín trên địa bàn Hà nội. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục thời gian qua ban Giám hiệu nhà trường đã tích cực chỉ đạo các bộ môn thuộc khoa Tự nhiên:

- Biên soạn lại tài liệu tập huấn phương pháp “ Bàn tay nặn bột” cho phù hợp với thực tiễn giảng dạy bộ môn.

- Tiến hành tập huấn cho toàn bộ sinh viên Hóa năm thứ 3 trước khi đi thực tập ở trường phổ thông.

- Các giảng viên dạy môn phương pháp tiến hành lồng ghép phương pháp này trong quá trình dạy học.

- Để đảm bảo cho sinh viên tốt nghệp ra trường có thể vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột” trong quá trình dạy học phổ thông 

Trên đây là một vài ý kiến của tôi về phương pháp BTNB rất mong nhận được các chia sẻ từ các bạn đồng nghiệp. 

TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THCS - MỘT XU HƯỚNG DẠY HỌC HIỆN ĐẠI CHO

SINH VIÊN CĐSP NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC

ThS. Đinh Khánh Quỳnh

Bộ môn Sinh học, Trường CĐSP Hà Nội

1. Đặt vấn đề
Phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" (BTNB), tiếng Pháp là La main à la pâte - viết tắt là LAMAP; tiếng Anh là Hands-on, là phương pháp dạy học khoa học dựa trên cơ sở của sự tìm tòi - nghiên cứu, áp dụng cho việc dạy học các môn khoa học tự nhiên. Phương pháp này được khởi xướng bởi Giáo sư Georges Charpak (Giải Nobel Vật lý năm 1992). Theo phương pháp BTNB, dưới sự giúp đỡ của giáo viên, chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến thức cho mình.

Đã có nhiều nghiên cứu và vận dụng Phương pháp BTNB trong dạy học môn Khoa học tự nhiên ở bậc Tiểu học. Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp này vào dạy học ở bậc THCS còn là rất mới mẻ. Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể vận dụng thành công phương pháp này ở THCS sao cho phù hợp với đặc điểm của chương trình, nội dung và đối tượng học sinh ở bậc học này? 

"Bàn tay nặn bột" là một phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho việc giảng dạy các kiến thức khoa học tự nhiên, đặc biệt là đối với môn Sinh học ở Trung học cơ sở, khi học sinh đang ở giai đoạn bắt đầu tìm hiểu mạnh mẽ các kiến thức khoa học về sự sống, hình thành các khái niệm cơ bản về khoa học Sinh học.

2. Vận dụng PP Bàn tay nặn bột trong đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học - Một hướng đi đúng đắn
Triết lí căn bản của PP BTNB là dạy học dựa vào các hoạt động tìm tòi, nghiên cứu, khám phá thực tiễn để chính học sinh tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống từ đó rút ra các kiến thức và hình thành kĩ năng theo yêu cầu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Với triết lí đó, PP BTNB đề cao vai trò chủ thể tích cực, độc lập sáng tạo của HS, đặt HS vào vị trí của một nhà khoa học. HS có thể tự mình tìm tòi, khám phá ra kiến thức thông qua việc độc lập tiến hành các thí nghiệm khoa học, nghiên cứu, khám phá, trao đổi, thảo luận trong các nhóm dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn của GV. HS học tập nhờ hành động, cuốn hút mình trong hành động, học tập tiến bộ dần bằng cách tự nêu những thắc mắc, nghi vấn, trao đổi với bạn bè, trình bày quan điểm của mình, đối lập với các quan điểm của người khác, tranh luận tạo ra môi trường học tập tích cực.

Như vậy,  "Bàn tay nặn bột" là một phương pháp giáo dục tiên tiến, tích cực giúp hình thành không chỉ kiến thức mà còn phát triển các kĩ năng, thái độ học tập đúng đắn, tư duy khoa học cho học sinh. 

Về mặt kiến thức: PP BTNB sẽ nâng cao chất lượng kiến thức mà học sinh lĩnh hội được. Các kiến thức mà người học tự kiến tạo được qua các hoạt động khám phá, tìm tòi rõ ràng sẽ vững chắc, sâu sắc và lâu bền hơn so với cách học truyền thống. Người học không chỉ biết mà còn hiểu, phân tích, đánh giá, vận dụng… những kiến đã được học. Do vậy sẽ có niềm tin vào các kiến thức khoa học mà chính mình khám phá ra. Những hiểu biết này, ngày sẽ càng sâu hơn, phát triển hơn cùng với sự trưởng thành của người học. Hơn thế nữa, trong quá trình tương tác với các sự vật, hiện tượng, khối lượng kiến thức của người học cũng được phát triển. Ngoài những kiến thức nằm trong mục tiêu của hoạt động học tập, người học cũng sẽ có được cả những kiến thức sâu rộng về thực tiễn cuộc sống. Đó sẽ là những kinh nghiệm quí giá cho quá trình học tập và lao động sau này. 

Về mặt kĩ năng: PP BTNB tạo điều kiện để HS trở thành “một nhà nghiên cứu… được đỡ đầu”, hình thành tác phong và PP làm việc khoa học, thói quen độc lập trong suy nghĩ, sáng tạo trong hành động. Nó phát triển các kĩ năng tư duy: kĩ năng quan sát, lập luận, phân tích, đặt câu hỏi, tổng hợp, phán đoán dựa trên các suy luận khoa học, phát hiện và lựa chọn những phương án tìm tòi, khám phá,.... cho người học. Đồng thời, người học cũng sẽ học được kĩ năng học tập: tìm kiếm thông tin, đọc tài liệu, ghi chép các kết quả quan sát, thí nghiệm; kĩ năng lập kế hoạch, giám sát và điều chỉnh hoạt động học tập; trình bày, chia sẻ, bảo vệ quan điểm của mình một cách logic, có tính thuyết phục, kĩ năng tự đánh giá, tự phản hồi kết quả học tập …. Ngoài ra, qua các hoạt động khám phá, tìm tòi của PP BTNB, HS còn có được các kĩ năng sống quý giá. Đó là kĩ năng lựa chọn, sử dụng, bảo quản, tự tạo các dụng cụ và vật liệu khác nhau một cách khéo léo, chính xác, hiệu quả. Đó là kĩ năng giao tiếp, hợp tác với người khác để giải quyết một vấn đề chung được đặt ra,… Đây chính là những kĩ năng quan trọng giúp người học có khả năng tự học và học tập suốt đời.

Về mặt tinh thần: PP BTNB tạo cho người học niềm khao khát được tìm hiểu, khám phá thế giới cũng chính là tạo cho họ hứng thú, động cơ học tập đúng đắn. Đây là những động cơ bên trong xuất phát từ sự say mê chiếm lĩnh kiến thức, từ những hoạt động học tập cụ thể vì vậy rất bền vững và tích cực mang tính chất quyết định hiệu quả học tập. Dạy học bằng PP BTNB cũng hình thành và củng cố ở HS những cảm xúc tích cực đối với kiến thức, đối với bạn học, đối với giáo viên, đối với những hoạt động học tập. PP BTNB còn phát triển năng lực tự ý thức của người học. Những hoạt động trải nghiệm phong phú giúp các em có cơ hội thể hiện được thế mạnh của bạn thân mình từ đó tự tin, ý thức được giá trị của bản thân, vượt qua được sự nhút nhát, bị động đồng thời học sinh cũng nhận thức rõ hơn về những mặt hạn chế của mình từ đó có những giải pháp khắc phục.

Phương pháp BTNB đến Việt Nam trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo đang từng bước đổi mới mục tiêu, nội dung và chương trình giáo dục trong nhà trường phổ thông để đáp ứng những yêu cầu của xã hội. Định hướng đổi mới các PPDH không chỉ là vấn đề đặt ra trong nội bộ ngành giáo dục đào tạo mà đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII),  Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), được thể chế hóa trong Luật Giáo dục và được cụ thể hóa trong Chỉ thị 15 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 24, Khoản 2 của Luật Giáo dục đã chỉ rõ: “PP giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng PP tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.” 

Với những ưu điểm của mình, PP BTNB đảm bảo được những định hướng đổi mới PPDH do ngành Giáo dục và Đào tạo đề ra. Việc vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” trong dạy học là một hướng đi đúng đắn cần được triển khai, nhân rộng ra toàn quốc.

Tuy vậy, sau hơn 10 năm PP BTNB được giới thiệu và triển khai ở Việt Nam, cho đến nay khái niệm “phương pháp bàn tay nặn bột” vẫn là một khái niệm “mới, lạ, khó hiểu” đối với hầu hết các giáo viên. Việc vận dụng “phương pháp bàn tay nặn bột” mới chỉ được tiến hành ở một số giờ dạy chuyên đề, một số tiết có người dự ... chứ chưa thâm nhập sâu vào thực tế giảng dạy. Vậy nguyên nhân là do đâu? Những thử thách, khó khăn mà chúng ta phải đối mặt khi vận dụng PP này là gì?
3. Vận dụng PP Bàn tay nặn bột trong đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học - Một con đường đầy thử thách
3.1. Khó khăn trong nhận thức
 Bản thân PP này cũng có những đặc điểm giao thoa, tương đồng với những PP dạy học khác như: PP thí nghiệm, phương pháp quan sát, phương pháp thực hành, phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề, dạy học dựa vào dự án... nên trong khi nhận thức không tránh khỏi băn khoăn, vướng mắc, mâu thuẫn, tranh cãi.....  
Tài liệu tham khảo, hỗ trợ về phương pháp BTNB ở Việt Nam còn nhiều hạn chế đôi khi không dịch đúng bản gốc nên có thể gây khó khăn trong nhận thức bản chất của PP. Hơn thế nữa, việc tiếp cận tài liệu gốc bằng tiếng Pháp  là một khó khăn cho hầu hết các nhà nghiên cứu cũng như các giảng viên, giáo viên ở Việt Nam. 

Khi không hiểu đúng tinh thần của PP BTNB sẽ khó khăn trong việc vận dụng phương pháp hoặc áp dụng phương pháp một cách máy móc, không hiệu quả.

3.2. Khó khăn trong triển khai

*Khó khăn về nội dung, chương trình

Trong quá trình triển khai chương trình, SGK mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức  môn học Sinh học THCS. Tại tài liệu này, các bài học, chuẩn kiến thức được qui định rõ theo từng tuần. Chương trình như vậy sẽ là một rào cản cho việc vận dụng PP BTNB vào thực tiễn các giờ học trên lớp. Bởi lẽ, khi áp dụng PP BTNB chúng ta phải chấp nhận có những bài học phải kéo dài nhiều tiết hơn trong chương trình hoặc phải thay đổi trật tự, kết hợp các bài học khác nhau thậm chí cả các môn học khác nhau. Hơn thế nữa, trong chuẩn KTKN chỉ chú trọng nhiều đến việc hình thành các kiến thức mà ít đưa ra những tiêu chí về năng lực, kĩ năng học tập,... do vậy sẽ gây trở ngại khó khăn khi đánh giá học sinh học theo PP này.

Một thực tiễn hiện nay đó là việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS, việc quản lí chuyên môn chủ yếu căn cứ vào sách giáo khoa (SGK), coi SGK, SGV là kim chỉ nam cho mọi hoạt động chuyên môn. Việc thiết kế SGK từ những năm 2000 không tính đến việc áp dụng PP BTNB vào dạy học. Hầu hết các kết luận, các kiến thức, thậm chí cả cách tiến hành đã được phơi bày sẵn trong sách. Do vậy học liệu này sẽ khó dùng khi triển khai PP BTNB mà đòi hỏi phải có hệ thống học liệu khác, phù hợp hơn.

*Khó khăn về nguồn lực con người: 

Muốn tiến hành dạy học theo tiến trình đặc thù của phương pháp BTNB, GV phải nắm chắc xu hướng dạy học này, đầu tư thời gian, trí tuệ, công sức để thiết kế, chuẩn bị bài dạy. Tuy nhiên, giáo viên cùng một lúc gánh trên vai quá nhiều nhiệm vụ do vậy rất khó khăn trong việc triển khai một PP dạy học mới. Thực tế cho thấy, không ít giáo viên đã tiến hành vận dụng PP BTNB rồi sau đó lại phải quay lại với PP dạy học truyền thống, một số khác thì ngại thay đổi, lảng tránh PP dạy học này.

Học sinh chưa được làm quen với PP này trước đó nên còn lúng túng khi thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên gây mất thời gian và không đạt được hiệu quả hoạt động như mong muốn. Các kĩ năng vẽ hình, ghi chép, quan sát, thảo luận, thực hành, thí nghiệm,… của các em còn yếu do vậy gây trở ngại cho việc nhận thức.

Có ít giảng viên các trường sư phạm được tập huấn về PP BTNB do vậy không sẽ rất khó khăn khi triển khai PP này tại các trường sư phạm.

*Khó khăn về thời gian

Để dạy học theo phương pháp “bàn tay nặn bột” mỗi tuần cần bố trí tối thiểu 2 tiết học liên tục/tuần và trong nhiều tuần. Đây là 1 nguyên tắc của PP BTNB. Tuy nhiên, với chương trình được qui định cứng như hiện nay, điều này rất khó thực hiện. 

Mặt khác, khi vận dụng xu hướng dạy học BTNB, một tiết khoa học không thể bó hẹp trong khoảng thời gian 45 phút. HS cần có đủ thời gian để tự mày mò, trao đổi, thảo luận và khám phá ra kiến thức mới dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của GV.

Thời gian chuẩn bị, dọn dẹp cho 1 tiết dạy nhiều, điều này có thể ảnh hưởng đến các tiết dạy khác.
*Khó khăn về cơ sở vật chất 

Dạy học theo PP BTNB không thể dạy chay, nó đòi hỏi HS phải được hoạt động trên những đối tượng thực tiễn, phải làm việc với những phương tiện dạy học, dụng cụ thí nghiệm, tài liệu hỗ trợ, .... Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, không đáp ứng được nguồn lực tài chính cho các hoạt động triển khai phương pháp này. 

Hầu hết các trường chưa có phòng học chuyên sâu, hoặc phòng thí nghiệm do vậy việc chuẩn bị các đồ dùng dạy học sẽ làm mất thời gian, ảnh hưởng đến các tiết học khác. Môi trường học tập của một lớp học chung không đảm bảo cho các hoạt động chuyên sâu của khoa học, không kích thích được hứng thú học tập của người học.

Lớp học hiện nay, bàn ghế được bố trí theo dãy, nối tiếp nhau, không thuận lợi cho việc tổ chức học hợp tác, thảo luận. Mà một trong những nguyên tắc của PP BTNB đó là học sinh phải được chia sẻ, trao đổi với nhau trong các nhóm khác nhau thậm chí trong nhiều nhóm với nhau do vậy bàn ghế phải linh động, dễ dàng di chuyển. Đây cũng là một khó khăn lớn trong quá trình áp dụng PP này.

3.3. Khó khăn trong quản lí 


Hiện nay, công tác đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên còn mang tính hình thức, chưa thực chất, chưa thực sự khuyến khích được việc đổi mới phương pháp dạy học. Tiêu chí đánh giá thường tập trung vào việc dạy hết kiến thức của một bài học trong sách giáo khoa, đảm bảo thời lượng của tiết học, sử dụng phần mềm trình chiếu, giáo viên sử dụng thành thạo phương tiện dạy học, thực hiện thành công thí nghiệm. Theo những tiêu chí này thì giờ dạy của giáo viên theo PP BTNB có thể không được đánh giá cao. Đây là yếu tố cản trở quá trình áp dụng PP BTNB.


Trong thực tế dạy học hiện nay, sự phối hợp giữa nhà trường phổ thông và các lực lượng giáo dục khác như: gia đình, địa phương, các trường sư phạm còn lỏng lẻo, thiếu đồng bộ thậm chí không hợp tác. Điều này là một trở ngại lớn đối với nhiều hoạt động dạy học.


Khi vận dụng PP BTNB đòi hỏi phải có sự quản lí, điều phối hợp lí của nhà trường, sự phối hợp giữa các giáo viên, nếu không sẽ dẫn đến sự chồng chéo hoặc gây quá tải đối với học sinh khi các em phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.


Trên đây là những khó khăn, những thử thách mà chắc chắn chúng ta phải đối mặt khi vận dụng PP BTNB trong thực tế giảng dạy. Để giải quyết những khó khăn đó đòi hỏi không chỉ nỗ lực trong một thời gian ngắn của một cấp, một ngành, một bộ phận những người tham gia giáo dục. Nó phải được đặt ra như một bài toán của tổng thể hệ thống giáo dục quốc dân với sự phối hợp của mọi cấp, mọi ngành, mọi người ngay từ khi bắt đầu triển khai đến khi thực hiện, quản lí, đánh giá.... 

Vậy giải pháp để  khắc phục những khó khăn đó là gì?

4. Một số giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả PP BTNB trong dạy học Sinh học THCS

4.1. Giải pháp về nhận thức

Để giáo viên có nhận thức đầy đủ và chính xác về phương pháp này cần phải thực hiện một số biện pháp sau:

* Viết tài liệu, thực hiện các đề tài nghiên cứu về PP BTNB

Hiện nay, tài liệu về PP BTNB còn thiếu nhiều, do vậy việc viết tài liệu, thực hiện nghiên cứu về PP BTNB  là một việc làm cần thiết.

Được sự chỉ đạo của BGH Trường CĐSP Hà Nội, Bộ môn Sinh học đã tiến hành nghiên cứu ,tham khảo các nguồn tài liệu, phân tích thực trạng đổi mới PP và hướng vận dụng PP này ở THCS, phân tích thực trạng học tập, rèn luyện NVSP môn học,  hoàn thành 1 tài liệu “Phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học Sinh học ” dùng cho giáo sinh sư phạm Sinh học . Trong tài liệu này chúng tôi đã khái quát hóa những lí luận cơ bản về PP BTNB: khái niệm,  nguyên tắc, Vai trò, ý nghĩa, Khó khăn trong việc áp dụng PP BTNB; giới thiệu Một số phương pháp, kĩ thuật, tiến trình dạy học theo  PP BTNB. Ngoài ra chúng tôi cũng hướng dẫn vận dụng PP BTNB trong dạy học môn Sinh học THCS . Đồng thời cung cấp một số bài soạn, một số ví dụ minh họa cụ thể.

Chúng tôi cũng tiến hành điều tra sinh viên và giáo viên sau tập huấn nhằm tìm hiểu, nghiên cứu mức độ phát triển của người học khi học bằng PP BTNB, những nguyện vọng, khó khăn của giáo viên, SV để nắm bắt thực tiễn từ đó có những đóng góp cả về lí luận và thực tiễn triển khai PP BTNB.

* Lồng ghép nội dung về phương pháp BTNB vào chương trình đào tạo sinh viên sư phạm ngành Sinh học

Việc giúp sinh viên nắm được PP BTNB ngay khi ngồi trên ghế nhà trường là một việc làm quan trọng, vô cùng cần thiết.

Hiện này, bộ môn  Sinh học trường CĐSP Hà Nội đã dần đưa những nội dung về phương pháp vào chương trình đào tạo sinh viên dưới nhiều hình thức: 

· Khuyến khích và hướng dẫn sinh viên vận dụng PP BTNB để soạn giáo án, tập giảng các  bài học phù hợp vận dụng tiến trình PP BTNB trong học phần RLNVSP môn Sinh học và trong các đợt thực tập sư phạm.

· Tổ chức cho SV nghiên cứu khoa học, làm bài tập chuyên ngành về phương pháp BTNB. 

· Tập huấn riêng cho toàn bộ sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 về PP này trong 6 buổi. Qua đợt tập huấn, sinh viên được trang bị các lí luận cơ bản về phương pháp, được trải nghiệm của các tiết dạy thực tế của giáo viên và được hướng dẫn soạn giáo án, thiết kế hoạt động cũng như chuẩn bị phương tiện dạy học để có thể vận dụng hiệu quả  PP này.

· Viết báo cáo, rút kinh nghiệm, lấy ý kiến tiến hành theo trình tự ngược lại. Đồng thời cũng cần phải xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho SV về PP này.

4.2. Giải pháp trong triển khai

*Giải pháp về nội dung, chương trình

- Cần điều chỉnh chương trình hoặc xây dựng chương trình mới, trong đó chú trọng hơn nữa đến các chuẩn về kĩ năng và thái độ. Các chuẩn về kiến thức cũng cần mở hơn để tạo điều kiện cho giáo viên có thể linh động, sáng tạo trong quá trình triển khai.

- Cần thay đổi một số nội dung các bài trong SGK nhằm giảm tải một số nội dung kiến thức nặng nề, tăng cường các hoạt động thực hành, nghiên cứu cho HS

- Có thể cho xây dựng nhiều bộ SGK để giáo viên có thể lựa chọn sao cho phù hợp với đối tượng học sinh cụ thể của địa phương mình.

- GV cần bám sát vào chương trình chứ không phải SGK và các tài liệu hướng dẫn dạy học, cần thay đổi quan niệm coi SGK là kim chỉ nam cho mọi hoạt động dạy học ở trường phổ thông. Cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo khi sử dụng SGK sao cho phù hợp.

- Bộ GD &ĐT cần có những hướng dẫn chính xác, phù hợp bám sát chương trình tránh cụ thể hóa quá mức các nội dung, chương trình dạy học hoặc bám vào SGK (VD: Quyển “chuẩn kiến thức kĩ năng”).

*Giải pháp về nguồn lực con người

Cần nghiên cứu giảm tải công việc của GV hiện nay, tạo điều kiện về mặt thời gian cho GV đầu tư công sức vào bài dạy hạn chế các sổ sách giấy tờ,…


Các trường sư phạm, các chuyên gia, các nhà khoa học cần giúp đỡ giáo viên về kinh nghiệm GD hoặc các kiến thức khoa học liên quan đến bài dạy, thậm chí có thể tham gia vào các công việc của lớp học theo khả năng của mình.


Cần đưa PP BTNB vào dạy học từ cấp mầm non để HS hình thành những thói quen, kĩ năng cần thiết.


Cần tạo điều kiện để tập huấn cho tất cả các giảng viên sư phạm dạy các môn liên quan về phương pháp này để tạo nguồn chuyên gia hỗ trợ chuyên môn, tư vấn kĩ thuật, triển khai thực hiện phương pháp “bàn tay nặn bột” ở các trường phổ thông.

*Giải pháp về thời gian

Mặc dù Bộ GD&ĐT đã có chủ trương không khống chế thời gian đối với những tiết dạy có vận dụng PP BTNB nhưng vẫn cần có những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để làm cơ sở pháp lí cho các hoạt động triển khai

Có thể sắp xếp một phòng chuyên đề riêng để dạy PP này để tránh làm ảnh hưởng đến thời gian các tiết học khác.

*Giải pháp  về cơ sở vật chất 

GV cần nắm chắc danh mục đồ dùng dạy học tối thiểu và các đồ dùng hiện có của trường nhằm khai thác tối đa các đồ dùng đó. Đồng thời, giáo viên cũng có thể tự tạo các đồ dùng dạy học đơn giản bằng các vật liệu dễ kiếm hoặc phối kết hợp với gia đình, địa phương để chuẩn bị phương tiện cho phù hợp với các bài dạy. Các trường sư phạm cũng cần chú trọng dạy SV tự làm các phương tiện dạy học. Hàng năm, Bộ môn Sinh học chúng tôi thường xuyên khuyến khích, yêu cầu SV tự làm đồ dùng dạy học, đưa nội dung này vào các học phần rèn luyện NVSP môn học 

Nên tạo điều kiện để mỗi trường có ít nhất 1 phòng học chuyên sâu, hoặc phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các phương tiện dạy học cần thiết có bàn ghế linh động, dễ dàng di chuyển. 

Các trường cần nghiêm túc thực hiện chuẩn sĩ số HS cho mỗi lớp học (không quá 30 HS/lớp). Nếu không đảm bảo được có thể tách HS thành 2 nhóm để dạy.

4.3. Giải pháp về quản lí 

Cần đổi mới công tác đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên nhằm khuyến khích được việc đổi mới phương pháp dạy học. Trong đó các tiêu chí đánh giá phải căn cứ chủ yếu vào mức độ phát triển của người học (nhận thức, kĩ năng, thái độ) chứ không nên căn cứ vào các biểu hiện bề ngoài của hoạt động dạy.

GV cần làm tốt công tác phối hợp các lực lượng giáo dục hơn nữa nhằm thu hút gia đình, địa phương tham gia vào việc giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Muốn vậy, cần có những hướng dẫn cụ thể với những đối tượng này.


Hiệu trưởng nhà trường, tổ trưởng chuyên môn cần tham gia vào việc quản lí, điều phối các hoạt động khi dạy bằng PP này tránh sự chồng chéo hoặc gây quá tải đối với học sinh khi các em phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

5. Kết luận

Phương pháp BTNB đã tạo nên một bước ngoặt mới trong lí luận và thực tiễn dạy học trên thế giới. Việc vận dụng PP BTNB vào dạy học ở  Việt Nam là một hướng đi đúng đắn góp phần hình thành và phát triển năng lực của người học theo 4 trụ cột giáo dục của Unesco “học để biết”, “học để làm”, “học để cùng chung sống”, “học để tự khẳng định”. Tuy còn nhiều việc để làm, nhiều khó khăn cần phải giải quyết để có thể thực sự đưa PP mới này vào trong thực tế dạy học nhưng chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng: với sự quyết tâm, với nỗ lực của các cấp lãnh đạo, các cán bộ, giáo viên, giảng viên chắc chắn Đề án triển khai  PP BTNB sẽ thành công và sẽ tạo được những chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường phổ thông.
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